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ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Sự cần thiết lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy 

định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống 

nhất quản lý” (Điều 53). “Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực 

quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật” (khoản 1 Điều 54). 

Tại Điều 14, Luật Đất đai năm 2013 quy định “Nhà nước quyết định mục 

đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất”. Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 40, 

chương IV Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy 

hoạch quy định Nguyên tắc, Hệ thống, Thời kỳ quy hoạch; Quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất cấp huyện. Đây là những căn cứ pháp lý quan trọng để các cấp tổ 

chức triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Để cụ thể hóa Luật Đất đai năm 2013, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 “Quy 

định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”; Công văn 

số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03/09/2020 về việc “Quy hoạch sử dụng đất 

thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021”. Đồng thời để chỉ đạo 

công tác lập quy hoạch kế hoạch trên địa bàn tỉnh Bình Định, Ủy ban nhân dân 

tỉnh đã ban hành Văn bản số 3380/UBND-KT ngày 11/06/2021 về việc lập Kế 

hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) của tỉnh và lập quy hoạch sử dụng đất 

cấp huyện thời kỳ 2021-2030”.  

Và để đáp ứng nhu cầu đất đai cho xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển 

công nghiệp, đô thị, dịch vụ… của tỉnh Bình Định nói chung cũng như huyện 

Vân Canh nói riêng phù hợp với các quy định hiện hành và tạo cơ sở pháp lý 

cho công tác quản lý nhà nước đất đai trên địa bàn huyện, cần thiết phải lập quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Xuất phát từ những quy định và các hướng dẫn trên, UBND huyện Vân 

Canh đã tổ chức triển khai thực hiện công tác lập “Quy hoạch sử dụng đất thời 

kỳ 2021-2030” là hết sức cần thiết và cấp bách. 

2. Mục đích, yêu cầu 

2.1. Mục đích 

- Quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai theo quy hoạch, kế hoạch và pháp luật; 

đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường sinh thái, 

ứng phó có hiệu quả với tình hình biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển bền vững;  
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- Là cơ sở pháp lý để phân bổ quỹ đất hợp lý cho các mục đích sử dụng 

đất, phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực về đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện, đóng góp tích cực vào quá 

trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định. 

2.2. Yêu cầu 

- Đánh giá một cách đầy đủ và toàn diện về thực trạng sử dụng đất trên 

địa bàn huyện, làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho lập quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất; 

- Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước; 

- Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực đến năm 2030; 

- Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án, diện tích khu vực cần 

chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê 

quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; các công trình, dự án 

cần thu hồi đất, giao đất trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

- Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối xác định các chỉ tiêu sử dụng đất 

cho các ngành, lĩnh vực đến năm 2030; 

- Dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

- Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

2.3. Phương pháp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

- Phương pháp thu thập tài liệu và điều tra, khảo sát thực địa: Được dùng 

để thu thập các tài liệu, liệt kê các số liệu, bản đồ, thông tin về toàn bộ các nội 

dung của dự án làm cơ sở để điều tra, thu thập bổ sung dữ liệu, đối soát số liệu đã 

có về hiện trạng sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, tái định 

cư,... theo phương án quy hoạch sử dụng đất của huyện đã được Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Định xét duyệt. 

- Phương pháp thống kê, so sánh và phân tích: Trên cơ sở các số liệu, tài 

liệu thu thập được, tiến hành phân loại theo nhóm, thống kê diện tích theo từng loại 

đất cho từng công trình, dự án đã thực hiện theo quy hoạch hoặc chưa thực hiện 

theo quy hoạch hoặc hủy bỏ; tổng hợp, so sánh và phân tích các yếu tố tác động 

đến việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đã phê duyệt. So sánh các chỉ 

tiêu thực hiện so với mục tiêu đề ra trong phương án quy hoạch sử dụng đất. 
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- Phương pháp chuyên gia: Tổ chức hội thảo, lấy ý kiến đóng góp của các 

Sở, Ngành tỉnh, đại diện huyện ủy, UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban và 

UBND các xã, thị trấn về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Vân Canh. 

- Phương pháp kế thừa: Phân tích các tài liệu đã có trên địa bàn huyện, quy 

hoạch của các ngành đã và đang được xây dựng có liên quan đến việc sử dụng đất 

để so sánh biến động đất đai; đồng thời tiếp tục đưa vào kế hoạch những công trình, 

dự án chưa thực hiện nhưng phù hợp với kinh tế - xã hội của huyện. 

- Phương pháp bản đồ: Sử dụng phần mền bản đồ MicroStation để xây 

dựng bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.  

3. Căn cứ pháp lý và cơ sở lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

  3.1. Văn bản pháp lý 

- Luật đất đai năm 2013, số 45/2013/QH13 ngày 29/11/ 2013;  

- Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; 

- Luật số 35/2018/QH14, ngày 20/11/2018 của Quốc Hội về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch; 

- Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 

- Pháp lệnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Pháp lệnh có liên quan 

đến quy hoạch ngày 22/12/2018; 

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về giá đất; 

- Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 về sửa đổi, bổ sung một 

số điều nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, 

sử dụng đất trồng lúa; 

- Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai; 

- Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy 

nhanh công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp; 

- Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và 

nghiên cứu công trình sản phẩm trong lĩnh vực đất đai; 

- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ                                              
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hiện trạng sử dụng đất; 

- Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; 

- Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

- Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 25/08/2016 của UBND tỉnh 

Bình Định ban hành quy định về thu và phân chia tiền bảo vệ phát triển đất 

trồng lúa trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 55/2019/QD-UBND ngày 03/12/2019 

của UBND tỉnh Bình Định ban hành việc Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 

Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc Ban hành quy định về thu và phân chia tiền bảo vệ, phát triển 

đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh; 

- Quyết định số 4854/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc phê duyệt Kết quả rà soát, điều chỉnh 03 loại rừng giai đoạn (2018-

2025), định hướng đến năm 2030 tỉnh Bình Định; 

- Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Bình Định về Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10ha đất trồng 

lúa, dưới 20ha đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, dưới 50ha đất rừng sản xuất 

và Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã 

hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2021 trên địa bàn tỉnh; 

- Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Bình Định về Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát 

triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và Danh mục công trình, dự 

án sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa, dưới 20ha đất rừng phòng hộ, dưới 20ha đất 

rừng đặc dụng năm 2022 trên địa bàn tỉnh; 

- Văn bản số 3380/UBND-KT ngày 11/06/2021 về việc lập Kế hoạch sử 

dụng đất 05 năm (2021-2025) của tỉnh và lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

thời kỳ 2021-2030; 

- Công văn số 124/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/01/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc đẩy nhanh lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

thời kỳ 2021-2030 và lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022. 
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3.2. Quy hoạch và định hướng của các ngành 

- Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Vân Canh 

đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 15 tháng 

02 năm 2019; 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vân Canh đã được Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 06/4/2021; 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Vân Canh đã được Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 01/6/2022; 

- Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định đến năm 

2035 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại 

Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 08/03/2022; 

- Quy hoạch, kế hoạch phát triển của các ngành: Nông lâm nghiệp, thủy 

sản, xây dựng, công nghiệp, thương mại dịch vụ, giao thông, thủy lợi, điện, y tế, 

giáo dục, văn hóa - thể dục thể thao và Du lịch,... 

- Quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã trên địa bàn huyện; 

- Tài liệu kiểm kê đất đai năm 2014, 2019 và số liệu thống kê đất đai năm 

2010, 2020 trên địa bàn huyện; 

- Niên giám thống kê năm 2015, 2020 của huyện Vân Canh; 

- Nhu cầu sử dụng đất của các ngành và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

đến năm 2030; 
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Phần I 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI 

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

1.1. Điều kiện tự nhiên 

1.1.1. Vị trí địa lý 

 Huyện Vân Canh là huyện miền núi nằm về phía Tây Nam của tỉnh Bình 

Định, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 35 km về hướng Tây Nam, với tọa độ 

địa lý từ 13030’10” đến 13050’16” vĩ độ Bắc và từ 108048’00”đến 109007’00” 

kinh độ Đông, có vị trí địa lý: 

- Phía Đông giáp huyện Tuy Phước và Thành phố Quy Nhơn. 

- Phía Tây giáp huyện huyện Kong Chro - tỉnh Gia Lai. 

- Phía Nam giáp huyện huyện Đồng Xuân - tỉnh Phú Yên. 

- Phía Bắc tiếp giáp với huyện Tây Sơn và thị xã An Nhơn. 

Huyện Vân Canh có tổng diện tích tự nhiên 79.913,44 ha, chiếm 13,16 % 

tổng diện tích tự nhiên của tỉnh Bình Định; dân số năm 2020 toàn huyện là 

27.895 người, mật độ dân số 34,7 người/km². Toàn huyện có 07 đơn vị hành 

chính trực thuộc, gồm thị trấn Vân Canh và 06 xã: Canh Vinh, Canh Hiển, Canh 

Hiệp, Canh Thuận, Canh Hòa, và Canh Liên. 

1.1.2. Địa hình, địa mạo 

Vân Canh nằm trong vùng chuyển tiếp giữa Tây nguyên và trung du, địa 

hình tương đối đa dạng và phức tạp, tổng diện tích đồi núi chiếm 85% tổng diện 

tích tự nhiên, hướng dốc chủ yếu là Tây Nam - Đông Bắc, địa hình gồm các 

dạng: Địa hình núi cao phân bố dọc theo địa giới Vân Canh - Gia Lai, là các núi 

cao từ 500-700m trở lên, có độ dốc trên 25°; địa hình núi trung bình là địa hình 

có dạng đỉnh nhọn, độ dốc từ 15° đến 25°; địa hình núi thấp và thung lũng kiến 

tạo - xâm thực chủ yếu là đất nông nghiệp trong các khu dân cư xen kẽ, sông 

suối và các hồ đập. 

1.1.3. Khí hậu 

Huyện Vân Canh mang những đặc điểm chung của khí hậu Duyên hải 

Nam Trung Bộ là vùng khí hậu nhiệt đới ẩm. Với nền nhiệt độ cao và ổn định, 

lượng bức xạ phong phú, số giờ nắng dồi dào với 2 mùa mưa và khô rõ rệt. Mùa 

mưa bắt đầu từ đầu tháng 9 đến hết tháng 12, mùa khô bắt đầu từ tháng 1 đến 

cuối tháng 8. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1i_N%C6%B0%E1%BB%9Bc_(th%E1%BB%8B_tr%E1%BA%A5n)
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1.1.4. Thủy văn 

Vân Canh có tổng chiều dài hệ thống sông khoảng 190 km với mật độ 

lưới sông vào khoảng 2 km/km. Hệ thống sông chính là sông Hà Thanh, bắt 

nguồn từ những đỉnh núi cao trên 1.100 mét từ phía Tây Nam của huyện chảy 

qua, có diện tích lưu vực sông không lớn, chỉ khoảng 580 km2; tổng chiều dài 

khoảng 48 km, trong đó phần qua huyện 38 km; lưu lượng dòng chảy chuẩn 

khoảng 13,6 m3/s, tổng lượng dòng chảy 429 triệu m3. Ngoài ra còn có khá 

nhiều hệ thống khe, suối (Diếp, Mây, Kà Xim, Phướn, Bụt, Nhiên,...) phân bố 

không đồng đều giữa các vùng trong huyện. 

1.2. Các nguồn tài nguyên 

1.2.1. Tài nguyên đất 

Trên địa bàn huyện Vân Canh có các nhóm đất sau: Đất cát (C): 

Arenonosol (AR), diện tích 282 ha, chiếm 0,35% diện tích tự nhiên. Đất phù sa: 

(P): Fluvisols (FL), diện tích 2.367 ha, chiếm 2,96% diện tích tự nhiên, phân bố 

tập trung ở các xã Canh Vinh, Canh Hiển, Canh Hiệp. Đất xám (X): Acrissols 

(AC), diện tích 76.270 ha, chiếm 95,58% diện tích tự nhiên. 

1.2.2. Tài nguyên nước 

 - Nước mặt: Hàng năm trên lãnh thổ huyện tiếp nhận lượng nước mưa 

trung bình năm 1900-2100 mm. Có tới 80% tổng lượng mưa và 2/3 số ngày mưa 

trong năm diễn ra trong 4 tháng mùa mưa. Một phần lượng nước này bị bốc hơi, 

ngấm trong đất, phần còn lại bị trôi mất do độ dốc quá cao không giữ được 

nước, ứng với lớp dòng chảy mặt trung bình cho toàn lãnh thổ khoảng 950 mm. 

Tổng diện tích lưu vực của sông Hà Thanh và các hồ chứa khối lượng nước ước 

tính hàng chục tỷ m3/năm. 

- Nước ngầm: Theo số liệu của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định 

thì nguồn nước ngầm của huyện ít phong phú. Có thể khai thác để đáp ứng cho 

nhu cầu, nhưng nhược điểm là khai thác sâu và có hiện tượng cạn kiệt vào mùa 

khô. Vân Canh là huyện miền núi nên quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp - 

lâm nghiệp là chính, cộng với diện tích rừng lớn nên nguồn nước ngầm cơ bản ít 

bị ô nhiễm. 

1.2.3. Tài nguyên nhân văn  

Huyện có nhiều diện tích rừng tự nhiên là rừng thứ sinh tập trung ở vùng 

núi cao - Canh Liên; nơi đây có cảnh quan thiên nhiên đẹp – dốc cổng Trời; có 

nhiều suối, hồ thuỷ lợi kết hợp nuôi trồng thuỷ sản. 
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Di tích lịch sử: Đồi Đá Huê (xã Canh Thuận) và Ga Mục Thịnh (xã Canh 

Hòa); làng văn hoá Hà Văn Trên. 

Vân Canh là một vùng đất đa dân tộc; trên địa bàn huyện có 11 dân tộc, 28 

làng đồng bào dân tộc thiểu số; với những truyền thống văn hóa phong phú, đa 

dạng và đặc sắc. Huyện cũng tìm cách duy trì một số nghề thủ công truyền 

thống như: Dệt thổ cẩm, đan đát, làm các dụng cụ sinh hoạt gia đình… Có nhiều 

lễ hội, nghi thức tâm linh,... 

II. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI ĐẤT 

2.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 

Dựa trên cơ sở số liệu thống kê đất đai đến ngày 31/12/2020, diện tích tự 

nhiên (DTTN) huyện Vân Canh là 79.913,44 ha. Trong đó diện tích đất nông 

nghiệp là 77.271,54 ha, chiếm 96,69 % DTTN toàn huyện, diện tích đất phi 

nông nghiệp là 2.588,67 ha, chiếm 3,24 % DTTN toàn huyện và diện tích đất 

chưa sử dụng là 53,23 ha, chiếm 0,07 % DTTN toàn huyện. 

Cụ thể diện tích, cơ cấu sử dụng từng loại đất nông nghiệp, đất phi nông 

nghiệp năm 2020 trên địa bàn huyện như sau: 

2.1.1. Đất nông nghiệp 

Tổng diện tích đất nông nghiệp của toàn huyện là 77.271,54 ha, chiếm 

96,69  % DTTN toàn huyện. 

 Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn 

Vân Canh 1.655,09 ha; xã Canh Vinh 9.257,83 ha; xã Canh Hiển 3.360,60 ha; 

xã Canh Hiệp 12.337,00 ha; xã Canh Thuận 8.146,24 ha; xã Canh Hoà 4.654,71 

ha; xã Canh Liên 37.860,07 ha. 

Cụ thể diện tích, cơ cấu các loại đất nông nghiệp như sau: 

- Đất trồng lúa  

Diện tích đất trồng lúa là 975,83 ha; chiếm 1,22 % diện tích tự nhiên. Diện 

tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Vân Canh 

45,36 ha; xã Canh Vinh 428,94 ha; xã Canh Hiển 126,18  ha;xã Canh Hiệp 

33,09 ha; xã Canh Thuận 73,34 ha; xã Canh Hoà 45,10 ha; xã Canh Liên 

223,82 ha. 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 

Diện tích đất chuyên trồng lúa nước là 285,42 ha; chiếm 0,36 % diện tích 

tự nhiên. Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn 
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Vân Canh 24,83 ha; xã Canh Vinh 141,18 ha; xã Canh Hiển 83,08 ha; xã Canh 

Hiệp 32,74 ha; xã Canh Thuận 3,59 ha. 

- Đất trồng cây hàng năm khác  

Diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 2.814,53 ha, chiếm 3,52 % diện 

tích tự nhiên. Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị 

trấn Vân Canh 645,56 ha; xã Canh Vinh 453,36 ha; xã Canh Hiển 249,88 ha; 

xã Canh Hiệp 310,39 ha; xã Canh Thuận 698,69 ha; xã Canh Hoà 428,29 ha; 

xã Canh Liên 28,35 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm 

 Diện tích đất trồng cây lâu năm là 4.358,50 ha, chiếm 5,45 % diện tích 

tự nhiên. Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn 

Vân Canh 234,20 ha; xã Canh Vinh 2.006,73 ha; xã Canh Hiển 303,93 ha; xã 

Canh Hiệp 248,21 ha; xã Canh Thuận 648,41 ha; xã Canh Hoà 317,34 ha; xã 

Canh Liên 599,67 ha. 

- Đất trồng rừng phòng hộ  

Diện tích đất rừng phòng hộ là 27.720,70 ha, chiếm 34,69 % diện tích 

tự nhiên. Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn 

Vân Canh 256,84 ha; xã Canh Vinh 1.916,85 ha; xã Canh Hiển 655,08 ha; xã 

Canh Hiệp 7.501,38 ha; xã Canh Thuận 4.090,17 ha; xã Canh Hoà 904,13 ha; xã 

Canh Liên 12.396,26 ha.   

- Đất rừng sản xuất 

Diện tích đất rừng sản xuất là 41.362,65 ha, chiếm 51,76 % diện tích tự 

nhiên. Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Vân 

Canh 468,51 ha; xã Canh Vinh 4.439,39 ha; xã Canh Hiển 2.023,79 ha; xã Canh 

Hiệp 4.243,93 ha; xã Canh Thuận 2.635,63 ha; xã Canh Hoà 2.959,85 ha; xã 

Canh Liên 24.591,55 ha. 

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên  

Diện tích đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên là 15.966,28 ha, chiếm 

19,98  % diện tích tự nhiên. Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) 

như sau: thị trấn Vân Canh 15,74 ha; xã Canh Vinh 301,81 ha; xã Canh Hiển 

74,02 ha; xã Canh Hiệp 723,60 ha; xã Canh Thuận 399,88 ha; xã Canh Hoà 

233,43 ha; xã Canh Liên 14.217,80 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản 

 Diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 1,74 ha phân bố trên địa bàn xã 



13 
 

 

Canh Hiển 1,74 ha. 

- Đất nông nghiệp khác  

Diện tích đất nông nghiệp khác là 37,58 ha, chiếm 0,05 % diện tích tự nhiên. 

Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Vân 

Canh 4,61 ha; xã Canh Vinh 12,55 ha; xã Canh Liên 20,41 ha. 

Bảng 01: Diện tích, cơ cấu sử dụng nhóm đất nông nghiệp 

STT Chỉ tiêu Mã 
Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu so với 

DTTN (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 
Tổng diện tích tự nhiên   79.913,44  100,00  

1 Đất nông nghiệp NNP 77.271,54  96,69  

1.1 Đất trồng lúa LUA 975,83  1,22  

 
 Trong đó: Đất chuyên lúa nước LUC 285,42  0,36  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 2.814,53  3,52  

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 4.358,50  5,45  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 27.720,70  34,69  

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD     

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 41.362,65  51,76  

 Trong đó: Đất có RSX là rừng tự nhiên RSN 15.966,28  19,98  

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1,74   

1.8 Đất làm muối LMU     

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 37,58  0,05  

 (Nguồn: Số liệu thống kê đất đai năm 2020 huyện Vân Canh) 

2.1.2. Đất phi nông nghiệp 

Tổng diện tích đất phi nông nghiệp là 2.588,67 ha, chiếm 3,24 % DTTN 

toàn huyện. Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị 

trấn Vân Canh 291,21 ha; xã Canh Vinh 694,45 ha; xã Canh Hiển 272,24 ha; xã 

Canh Hiệp 411,73 ha; xã Canh Thuận 214,05 ha; xã Canh Hoà 148,88 ha; xã 

Canh Liên 556,12 ha. 

Cụ thể diện tích, cơ cấu các loại đất phi nông nghiệp như sau: 

- Đất quốc phòng 

Diện tích đất quốc phòng là 82,83 ha, chiếm 0,10 % diện tích tự nhiên. 

Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Vân 
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Canh 2,01 ha; xã Canh Vinh 62,95 ha; xã Canh Hiển 12,67 ha; xã Canh Hiệp 

5,20 ha. 

- Đất an ninh 

Diện tích đất an ninh là 0,67 ha phân bố trên địa bàn thị trấn Vân Canh. 

- Đất cụm công nghiệp 

Diện tích đất cụm công nghiệp là 76,67 ha, chiếm 0,10 % diện tích tự 

nhiên. Diện tích được phân bổ trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Vân 

Canh 16,75 ha; xã Canh Vinh 59,92 ha. 

- Đất thương mại, dịch vụ 

Diện tích đất thương mại dịch vụ là 2,49 ha. Diện tích được phân bố 

trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Vân Canh 0,32 ha; xã Canh Vinh 

0,26 ha; xã Canh Hiển 1,44 ha; xã Canh Hiệp 0,30 ha; xã Canh Hoà 0,18 ha. 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 58,71 ha, chiếm 0,07 % 

diện tích tự nhiên. Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: 

thị trấn Vân Canh 0,88  ha; xã Canh Vinh 18,64  ha; xã Canh Hiển 6,92  ha; xã 

Canh Hiệp 9,37  ha; xã Canh Thuận 19,70  ha; xã Canh Hoà 3,19 ha. 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

Diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm là 5,99 ha, chiếm 

0,01 % diện tích tự nhiên. Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã như sau: 

xã Canh Vinh 5,15 ha; xã Canh Hiển 0,84 ha. 

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 

Diện tích đất phát triển hạ tầng là 494,57  ha, chiếm 0,62 % diện tích tự nhiên. 

Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Vân 

Canh 98,63 ha; xã Canh Vinh 149,22 ha; xã Canh Hiển 56,96 ha; xã Canh 

Hiệp 29,40 ha; xã Canh Thuận 45,69 ha; xã Canh Hoà 32,47 ha; xã Canh Liên 

82,18 ha. Trong đó: 

+ Đất giao thông: Diện tích đất giao thông là 313,39 ha, chiếm 0,39 % 

diện tích tự nhiên. Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: 

thị trấn Vân Canh 62,66 ha; xã Canh Vinh 90,63 ha; xã Canh Hiển 40,08 ha; xã 

Canh Hiệp 23,50  ha; xã Canh Thuận 33,64 ha; xã Canh Hoà 27,14 ha; xã Canh 

Liên 35,75 ha. 

+ Đất thủy lợi: Diện tích đất thủy lợi là 18,46 ha, chiếm 0,02 % diện 
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tích tự nhiên. Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị 

trấn Vân Canh 2,44 ha; xã Canh Vinh 7,91 ha; xã Canh Hiển 8,11 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa là 

4,38 ha, chiếm 0,01 % diện tích tự nhiên. Diện tích được phân bố trên địa bàn 

các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Vân Canh 3,59 ha; xã Canh Vinh 0,37 ha; 

xã Canh Hiển 0,42 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở y tế: Diện tích đất xây dựng cơ sở y tế là 2,70 ha. 

Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Vân Canh 

1,57 ha; xã Canh Vinh 0,37 ha; xã Canh Hiển 0,24 ha; xã Canh Hiệp 0,14 ha; xã 

Canh Thuận 0,16 ha; xã Canh Hoà 0,10 ha; xã Canh Liên 0,13 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Diện tích đất xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo là 29,80 ha, chiếm 0,04 % diện tích tự nhiên. Diện tích được 

phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Vân Canh 8,60 ha; xã 

Canh Vinh 8,10 ha; xã Canh Hiển 2,98 ha; xã Canh Hiệp 1,77  ha; xã Canh 

Thuận 3,75 ha; xã Canh Hoà 1,45 ha; xã Canh Liên 3,15 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: Diện tích đất xây dựng cơ sở thể 

dục thể thao là 6,04 ha, chiếm 0,01 % diện tích tự nhiên. Diện tích được phân 

bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Vân Canh 1,20 ha; xã Canh 

Vinh 1,62 ha; xã Canh Hiển 0,80 ha; xã Canh Thuận 0,10 ha; xã Canh Hoà 

1,10 ha; xã Canh Liên 1,23 ha. 

+ Đất công trình năng lượng: Diện tích đất công trình năng lượng là 

24,30 ha, chiếm 0,03 % diện tích tự nhiên. Diện tích được phân bố trên địa bàn 

các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Vân Canh 0,44 ha; xã Canh Liên 23,87 ha. 

+ Đất công trình bưu chính viễn thông: Diện tích đất công trình bưu 

chính viễn thông là 0,54 ha. Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) 

như sau: thị trấn Vân Canh 0,34 ha; xã Canh Vinh 0,03 ha; xã Canh Hiển 0,02 

ha; xã Canh Hiệp 0,02  ha; xã Canh Thuận 0,07 ha; xã Canh Hoà 0,02 ha; xã 

Canh Liên 0,03 ha.  

+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa: Diện tích đất có di tích lịch sử - văn 

hóa là 0,88 ha. Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: 

thị trấn Vân Canh 0,07 ha; xã Canh Thuận 0,30 ha; xã Canh Hoà 0,51 ha. 

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: Diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải là 

0,45 ha phân bố trên địa bàn xã Canh Vinh. 

+ Đất cơ sở tôn giáo: Diện tích đất cơ sở tôn giáo là 2,32 ha. Diện tích 

được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Vân Canh 1,23 ha; 
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xã Canh Vinh 1,03 ha; xã Canh Hiển 0,05 ha. 

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Diện tích đất 

làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng là 88,17  ha, chiếm 0,11 % 

diện tích tự nhiên. Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: 

thị trấn Vân Canh 16,22 ha; xã Canh Vinh 37,78 ha; xã Canh Hiển 3,83 ha; xã 

Canh Hiệp 2,48  ha; xã Canh Thuận 7,68 ha; xã Canh Hoà 2,15 ha; xã Canh 

Liên 18,03 ha. 

+ Đất chợ: Diện tích đất chợ là 3,13 ha. Diện tích được phân bố trên địa 

bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Vân Canh 0,27 ha; xã Canh Vinh 0,92 ha; 

xã Canh Hiển 0,43 ha; xã Canh Hiệp 1,50 ha. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng 

Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng là 5,67 ha, chiếm 0,01 % diện tích tự nhiên. 

Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn Vân Canh 

1,07 ha; xã Canh Vinh 1,41 ha; xã Canh Hiển 0,62 ha; xã Canh Hiệp 0,57 ha; xã 

Canh Thuận 0,78 ha; xã Canh Hoà 0,43 ha; xã Canh Liên 0,80 ha. 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

Diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng là 0,35 ha phân bố trên địa 

bàn thị trấn Vân Canh. 

- Đất ở tại nông thôn 

Diện tích đất ở tại nông thôn là 185,30 ha, chiếm 0,23 % diện tích tự nhiên. 

Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã như sau: xã Canh Vinh 83,04  ha; xã 

Canh Hiển 23,82 ha; xã Canh Hiệp 15,61 ha; xã Canh Thuận 20,53 ha; xã Canh 

Hoà 19,62 ha; xã Canh Liên 22,67 ha. 

- Đất ở tại đô thị 

Diện tích đất ở tại đô thị là  50,77 ha, chiếm 0,06 % diện tích đất tự nhiên. 

Diện tích được phân bố trên địa bàn thị trấn Vân Canh. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan là 7,02 ha, chiếm 0,01 % diện tích 

tự nhiên. Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị trấn 

Vân Canh 4,36 ha; xã Canh Vinh 0,49 ha; xã Canh Hiển 0,60 ha; xã Canh Hiệp 

0,29  ha; xã Canh Thuận 0,52 ha; xã Canh Hoà 0,44 ha; xã Canh Liên 0,32 ha. 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là 4,37 ha, chiếm 0,01 
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% diện tích tự nhiên. Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như 

sau: thị trấn Vân Canh 2,12 ha; xã Canh Vinh 1,18 ha; xã Hiển 0,74 ha; xã Canh 

Thuận 0,05 ha; xã Canh Hoà 0,02 ha; xã Canh Liên 0,25 ha. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng 

Diện tích đất cơ sở tín ngưỡng là 0,61 ha phân bố trên địa bàn xã Canh Vinh.  

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 843,85 ha, chiếm 1,06 % diện 

tích tự nhiên. Diện tích được phân bố trên địa bàn các xã (thị trấn) như sau: thị 

trấn Vân Canh 91,89 ha; xã Canh Vinh 230,71 ha; xã Canh Hiển 109,93 ha; xã 

Canh Hiệp 41,59 ha; xã Canh Thuận 123,02 ha; xã Canh Hoà 92,47 ha; xã 

Canh Liên 154,24 ha. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng 

Diện tích đất có mặt nước chuyên dùng là 768,79 ha, chiếm 0,96 % diện 

tích tự nhiên. Diện tích được phân bố toàn bộ trên địa bàn các xã (thị trấn) như 

sau: thị trấn Vân Canh 21,52 ha; xã Canh Vinh 80,86 ha; xã Canh Hiển 57,70 

ha; xã Canh Hiệp 309,39 ha; xã Canh Thuận 3,77 ha; xã Canh Hoà 0,05 ha; xã 

Canh Liên 295,51 ha. 

Bảng 02: Diện tích, cơ cấu sử dụng đất phi nông nghiệp 

STT Chỉ tiêu Mã 
Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 Tổng diện tích tự nhiên  79.913,44  100,00  

2 Đất phi nông nghiệp PNN 2.588,67  3,24  

2.1 Đất quốc phòng CQP 82,83  0,10  

2.2 Đất an ninh CAN 0,67  0,00  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK     

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 76,67  0,10  

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 2,49  0,00  

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 58,71  0,07  

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS     

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 5,99  0,01  

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã 
DHT 494,57  0,62  

2.9.1 Đất giao thông DGT 313,39  0,39  
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STT Chỉ tiêu Mã 
Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2.9.2 Đất thủy lợi DTL 18,46  0,02  

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 4,38  0,01  

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 2,70  0,00  

2.9.5 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 29,80  0,04  

2.9.6 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 6,04  0,01  

2.9.7 Đất công trình năng lượng DNL 24,30  0,03  

2.9.8 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,54  0,00  

2.9.9 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG     

2.9.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0,88  0,00  

2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,45  0,00  

2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON 2,32  0,00  

2.9.13 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 
NTD 88,17  0,11  

2.9.14 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH     

2.9.15 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH     

2.9.16 Đất chợ DCH 3,13  0,00  

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL     

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 5,67  0,01  

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,35  0,00  

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 185,30  0,23  

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 50,77  0,06  

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 7,02  0,01  

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 4,37  0,01  

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG     

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,61  0,00  

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 843,85  1,06  

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 768,79  0,96  

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK     

 (Nguồn: Số liệu thống kê đất đai năm 2020 huyện Vân Canh) 

2.1.3. Đất chưa sử dụng 

Theo số liệu thống kê đất đai năm 2020, diện tích đất chưa sử dụng của 

toàn huyện là 53,23 ha, chiếm 0,07 % diện tích tự nhiên. Diện tích được phân bố 

trên địa bàn các xã (thị trấn): thị trấn Vân Canh 3,02 ha; xã Canh Vinh 4,96 ha; 
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xã Canh Hiển 33,91 ha; xã Canh Hiệp 2,18 ha; xã Canh Thuận 2,43 ha; xã Canh 

Hoà 6,34 ha; xã Canh Liên 0,40 ha. 

2.2. Biến động sử dụng đất theo từng loại đất trong giai đoạn 2011-2020 

Theo kết quả kiểm kê đất đai năm 2010, tổng diện tích tự nhiên toàn 

huyện là 80.020,84 ha. Tuy nhiên, kết quả thống kê đất đai năm 2020, tổng diện 

tích tự nhiên là 79.913,44 ha (giảm 107,40 ha). Nguyên nhân chủ yếu là do việc 

kiểm kê đất đai năm 2010 không lập bản đồ kết quả điều tra khoanh vẽ, do đó 

giữa bản đồ hiện trạng sử dụng đất và số liệu kiểm kê chưa thật sự thống nhất 

(bản đồ và số liệu chưa được kết nối). Thống kê đất đai năm 2020 thống nhất sử 

dụng phần mềm thống kê đất đai của Tổng cục Quản lý đất đai ban hành nên số 

liệu thống kê đất đai được tổng hợp trực tiếp từ bản đồ khoanh đất, tạo sự thống 

nhất giữa bản đồ và số liệu trong các biểu mẫu và do tranh chấp một phần diện 

tích giữa xã Canh Hòa, huyện Vân Canh và xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, 

tỉnh phú Yên. 

2.2.1. Biến động đất nông nghiệp 

Diện tích đất nông nghiệp năm 2020 là 77.271,54 ha; so với kỳ thống kê 

đất đai năm 2010 tăng 17.602,99 ha. Tình hình tăng giảm diện tích đất nông 

nghiệp trong kỳ thống kê 2020 so với kỳ thống kê năm 2010 cụ thể như sau:  

- Đất trồng lúa 

Diện tích đất trồng lúa năm 2020 là 975,83 ha; giảm 20,83 ha so với hiện 

trạng năm 2010. Trong đó:  

Diện tích đất trồng lúa tăng 77,59 ha được lấy từ đất trồng cây hàng năm 

khác 74,20 ha; đất có mặt nước chuyên dùng 0,08 ha; đất chưa sử dụng 3,31 ha. 

Đồng thời, đất trồng lúa giảm 98,42 ha do chuyển sang đất trồng cây hàng 

năm khác 34,51 ha; đất trồng cây lâu năm 32,52 ha; đất rừng sản xuất 16,20 ha; 

đất nông nghiệp khác 1,11 ha; đất phát triển hạ tầng 11,41 ha; đất ở tại nông 

thôn 1,28 ha; đất có mặt nước chuyên dùng 1,17 ha; đất chưa sử dụng 0,22 ha. 

- Đất trồng cây hàng năm khác 

Diện tích đất trồng cây hàng năm khác năm 2020 là 2.814,53 ha; giảm 

1.867,66 ha so với hiện trạng năm 2010. Trong đó: 

Diện tích đất trồng cây hàng năm khác tăng 312,48 ha được lấy từ đất trồng 

lúa 34,51 ha; đất trồng cây lâu năm 253,25 ha; đất rừng sản xuất 0,06 ha; đất nuôi 

trồng thuỷ sản 2,93 ha; đất phát triển hạ tầng 0,58 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch 

0,83 ha; đất có mặt nước chuyên dùng 0,21 ha; đất chưa sử dụng 20,11 ha. 
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Đồng thời, đất trồng cây hàng năm khác giảm 2.180,14 ha do chuyển sang 

đất trồng lúa 74,20 ha; đất trồng cây lâu năm 1.115,53 ha; đất rừng phòng hộ 

14,79 ha; đất rừng sản xuất 887,99 ha; đất nông nghiệp khác 1,57 ha; đất thương 

mại dịch vụ 1,45 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 23,54 ha; đất phát triển 

hạ tầng 36,13 ha; đất ở tại nông thôn 13,72 ha; đất ở tại đô thị 3,15 ha; đất xây 

dựng trụ sở cơ quan 0,61 ha; đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp 0,38 ha; đất 

sinh hoạt cộng đồng 0,22 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch 0,29 ha; đất có mặt nước 

chuyên dùng 3,03 ha; đất chưa sử dụng 3,54 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm: 

Diện tích đất trồng cây lâu năm năm 2020 là 4.358,50 ha; tăng 2.834,45 

ha so với hiện trạng năm 2010. Trong đó: 

Diện tích đất trồng cây lâu năm tăng 3.838,22 ha được lấy từ đất trồng lúa 

32,52 ha; đất trồng cây hàng năm khác 1.115,53 ha; đất rừng sản xuất 1.674,93 

ha; đất rừng phòng hộ 125,14 ha; đất phát triển hạ tầng 14,28 ha; đất sông, ngòi, 

kênh, rạch 0,74 ha; đất chưa sử dụng 852,41 ha; tăng khác 22,67 ha. 

Đồng thời, đất trồng cây lâu năm giảm 1.003,77 ha do chuyển sang đất 

trồng cây hàng năm khác 253,25 ha; đất rừng phòng hộ 77,28 ha; đất rừng sản 

xuất 633,91 ha; đất nông nghiệp khác 10,78 ha; đất thương mại dịch vụ 1,04 ha; 

đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 3,49 ha; đất phát triển hạ tầng 14,16 ha; đất ở 

tại nông thôn 3,34 ha; đất ở tại đô thị 2,04 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,38 

ha; đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp 0,48 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch 

0,56 ha; đất có mặt nước chuyên dùng 2,59 ha; đất chưa sử dụng 0,47 ha. 

- Đất rừng phòng hộ 

Diện tích đất rừng phòng hộ năm 2020 là 27.720,70 ha; tăng 6.148,27 ha 

so với hiện trạng năm 2010. Trong đó:  

Diện tích đất rừng phòng hộ tăng 7.886,60 ha được lấy từ đất trồng cây 

hàng năm khác 14,79 ha; đất trồng cây lâu năm 77,28 ha; đất rừng sản xuất 

2.010,92 ha; đất nông nghiệp khác 15,46 ha; đất chưa sử dụng 5.711,07 ha; tăng 

khác 57,08. 

Đồng thời, đất rừng phòng hộ giảm 1.738,33 ha do chuyển sang đất trồng 

cây lâu năm 125,14 ha; đất rừng sản xuất 1.493,90 ha; đất nông nghiệp khác 

116,64 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,10 ha; đất phát triển hạ tầng 

0,76 ha; giảm khác 1,79 ha. 
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- Đất rừng sản xuất 

Diện tích đất rừng sản xuất năm 2020 là 41.362,65 ha; tăng 10.475,06 ha 

so với hiện trạng năm 2010. Trong đó: 

 Diện tích đất rừng sản xuất tăng 15.063,35 ha được lấy từ đất trồng lúa 

16,20 ha; đất trồng cây hàng năm khác 887,99 ha; đất trồng cây lâu năm 633,91 

ha; đất rừng phòng hộ 1.493,90 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,90 ha; đất nông 

nghiệp khác 384,43 ha; đất phát triển hạ tầng 9,96 ha; đất chưa sử dụng 

11.456,87 ha; tăng khác 179,19 ha. 

Đồng thời, diện tích đất rừng sản xuất giảm 4.588,29 ha do chuyển sang 

đất trồng cây hàng năm khác 0,06 ha; đất trồng cây lâu năm 1.674,93 ha; đất 

rừng phòng hộ 2.010,92 ha; đất nuôi trồng thủy sản 1,74 ha; đất nông nghiệp 

khác 304,14 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 5,15 ha; đất phát triển hạ 

tầng 51,11 ha; đất ở tại nông thôn 0,69 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch 7,90 ha; 

giảm khác 531,65 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản 

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản năm 2020 là 1,74 ha; giảm 2,11 ha so 

với hiện trạng năm 2010. Trong đó: 

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản tăng 1,74 ha được lấy từ đất rừng sản 

xuất 1,74 ha. 

Đồng thời, đất nuôi trồng thủy sản giảm 3,85 ha do chuyển sang đất trồng 

cây hàng năm khác 2,93 ha; đất rừng sản xuất 0,90 ha; đất ở tại đô thị 0,02 ha. 

- Đất nông nghiệp khác  

Diện tích đất nông nghiệp khác năm 2020 là 37,58 ha; tăng 35,80 ha so 

với hiện trạng năm 2010. Trong đó: 

Diện tích đất nông nghiệp khác tăng 437,39 ha được lấy từ đất trồng lúa 

1,11 ha; đất trồng cây hàng năm khác 1,57 ha; đất trồng cây lâu năm 10,78 ha; 

đất rừng sản xuất 304,14 ha; đất rừng phòng hộ 116,64 ha; đất phi nông nghiệp 

khác 3,15 ha. 

Đồng thời, đất nông nghiệp khác giảm 401,59 ha do chuyển sang đất rừng 

sản xuất 384,43 ha; đất rừng phòng hộ 15,46 ha; đất phát triển hạ tầng 0,35 ha; 

đất ở tại nông thôn 0,42 ha; đất ở tại đô thị 0,10 ha; đất có mặt nước chuyên 

dùng 0,83 ha. 
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2.2.2. Biến động đất phi nông nghiệp 

Diện tích đất phi nông nghiệp năm 2020 là 2.588,67 ha; so với kỳ thống 

kê đất đai năm 2010 tăng 426,35 ha. Tình hình tăng giảm diện tích đất phi nông 

nghiệp trong kỳ thống kê 2020 so với kỳ thống kê năm 2010 cụ thể như sau:  

- Đất quốc phòng  

Diện tích đất quốc phòng năm 2020 là 82,83 ha; tăng 3,68 ha so với hiện 

trạng năm 2010. Trong đó diện tích đất quốc phòng tăng do sự khác biệt trong 

phương pháp tính giữa hai kỳ kiểm kê năm 2014 và năm 2019. 

- Đất an ninh  

Diện tích đất an ninh năm 2020 là 0,67 ha; không biến động so với hiện 

trạng năm 2010.  

- Đất cụm công nghiệp 

Diện tích đất cụm công nghiệp năm 2020 là 80,58 ha; giảm 3,91 ha so với 

hiện trạng năm 2010. Trong đó diện tích đất cụm công nghiệp giảm do chuyển 

sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 3,91 ha. 

- Đất thương mại - dịch vụ  

Diện tích đất thương – dịch vụ năm 2020 là 2,49 ha; tăng 2,49 ha so với 

hiện trạng năm 2010. Trong đó diện tích đất thương mại - dịch vụ tăng do lấy từ 

đất trồng cây hàng năm khác 1,45 ha; đất trồng cây lâu năm 1,04 ha. 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2020 là 58,71 ha; tăng  

39,21 ha so với hiện trạng năm 2010. Trong đó: 

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tăng 39,44 ha được lấy từ đất trồng 

cây hàng năm khác 23,54 ha; đất trồng cây lâu năm 3,49 ha; đất rừng sản xuất 

5,15 ha; đất rừng phòng hộ 0,10 ha; đất cụm công nghiệp 3,91 ha; đất phát triển 

hạ tầng 0,01 ha; đất sản xuất vật liệu làm gốm 3,24 ha. 

Đồng thời, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp giảm 0,23 ha do chuyển 

sang đất phát triển hạ tầng. 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

Diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm năm 2020 là 5,99 

ha; giảm 20,64 ha so với hiện trạng năm 2010. Trong đó diện tích đất sản xuất 

vật liệu xây dựng, làm đồ gốm giảm do chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 3,24 ha; đất phát triển hạ tầng 0,22 ha; giảm khác 17,18 ha. 
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- Đất phát triển hạ tầng  

Diện tích đất phát triển hạ tầng năm 2020 là 494,57 ha; giảm 479,91 ha so 

với hiện trạng năm 2010. Trong đó: 

Đất phát triển hạ tầng tăng 307,72 ha được lấy từ đất trồng lúa 11,41 ha; 

đất trồng cây hàng năm khác 36,13 ha; đất trồng cây lâu năm 14,16 ha; đất rừng 

sản xuất 51,11 ha; đất rừng phòng hộ 0,76 ha; đất nông nghiệp khác 0,35 ha; đất 

cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,23 ha; đất ở tại nông thôn 2,29 ha; đất ở tại đô 

thị 0,27 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,31 ha; đất sản xuất vật liệu làm gốm 

0,22 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch 5,94 ha; đất chưa sử dụng 1,47 ha; tăng khác 

183,07 ha. 

Đồng thời, đất phát triển hạ tầng giảm 787,63 ha do chuyển sang đất trồng 

cây hàng năm khác 0,58 ha; đất trồng cây lâu năm 14,28 ha; đất rừng sản xuất 

9,96 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,01 ha; đất ở tại nông thôn 0,42 ha; 

đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,17 ha; đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp 3,21 

ha; đất sinh hoạt cộng đồng 5,17 ha; đất khu vui chơi giải trí công cộng 0,22 ha; 

đất có mặt nước chuyên dùng 753,61 ha. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng 

Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng năm 2020 là 5,67 ha; tăng 5,67 ha so 

với hiện trạng năm 2010. Trong đó diện tích đất sinh hoạt cộng đồng tăng do lấy 

từ đất trồng cây hàng năm khác 0,22 ha; đất phát triển hạ tầng 5,17 ha; đất ở tại 

nông thôn 0,18 ha; đất chưa sử dụng 0,10 ha. 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

Diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng năm 2020 là 0,35 ha; tăng 

0,35 ha so với hiện trạng năm 2010. Trong đó diện tích đất khu vui chơi, giải 

trí công cộng tăng được lấy từ đất phát triển hạ tầng 0,22 ha; đất ở tại nông 

thôn 0,13 ha. 

- Đất ở tại nông thôn 

Diện tích đất ở tại nông thôn năm 2020 là 185,30 ha; tăng 20,96 ha so với 

hiện trạng năm 2010. Trong đó: 

 Đất ở tại nông thôn tăng 23,56 ha được lấy từ đất trồng lúa 1,28 ha; đất 

trồng cây hàng năm khác 13,72 ha; đất trồng cây lâu năm 3,34 ha; đất rừng sản 

xuất 0,69 ha; đất nông nghiệp khác 0,42 ha; đất phát triển hạ tầng 0,42 ha; đất 

chưa sử dụng 3,69 ha. 

Đồng thời, đất ở tại nông thôn giảm 2,60 ha do chuyển sang đất phát triển 
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hạ tầng 2,29 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,18 ha; đất khu vui chơi, giải trí công 

cộng 0,13 ha. 

- Đất ở tại đô thị 

Diện tích đất ở tại đô thị năm 2020 là 50,77 ha; tăng 5,04 ha so với hiện 

trạng năm 2010. Trong đó: 

Diện tích đất ở tại đô thị tăng 5,31 ha được lấy từ đất trồng cây hàng năm 

khác 3,15 ha; đất trồng cây lâu năm 2,04 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,02 ha; đất 

nông nghiệp khác 0,10 ha. 

Đồng thời, đất ở tại đô thị giảm 0,27 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2020 là 7,02 ha; tăng 0,64 ha 

so với hiện trạng năm 2010. Trong đó: 

Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan tăng 1,25 ha được lấy từ đất trồng 

cây hàng năm khác 0,61 ha; đất trồng cây lâu năm 0,38 ha; đất phát triển hạ tầng 

0,17 ha; đất chưa sử dụng 0,09 ha. 

Đồng thời, đất xây dựng trụ sở cơ quan giảm 0,61ha do chuyển sang đất 

phát triển hạ tầng 0,31 ha; đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp 0,30 ha. 

 - Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp năm 2020 là 4,37 ha; 

tăng 4,37 ha so với hiện trạng năm 2010. Trong đó diện tích đất xây dựng trụ sở 

của tổ chức sự nghiệp tăng do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,38 ha; đất 

trồng cây lâu năm 0,48 ha; đất phát triển hạ tầng 3,21 ha; đất xây dựng trụ sở cơ 

quan 0,30 ha. 

- Đất tín ngưỡng 

Diện tích đất tín ngưỡng năm 2020 là 0,61 ha; giảm 1,01 ha so với hiện 

trạng năm 2010. Trong đó đất tín ngưỡng giảm do sự khác biệt trong phương 

pháp tính giữa hai kỳ kiểm kê năm 2014 và năm 2019. 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch 

Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch năm 2020 là 843,85 ha; tăng 90,35 ha 

so với hiện trạng năm 2010. Trong đó:  

Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch tăng 216,82 ha được lấy từ đất trồng 

cây hàng năm khác 0,29 ha; đất trồng cây lâu năm 0,56 ha; đất rừng sản xuất 

7,90 ha; tăng khác 208,07 ha.  
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Đồng thời, đất sông, ngòi, kênh, rạch giảm 126,47 ha do chuyển sang đất 

trồng cây hàng năm khác 0,83 ha; đất trồng cây lâu năm 0,74 ha; đất phát triển 

hạ tầng 5,94 ha; giảm khác 118,96 ha. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng 

Diện tích đất có mặt nước chuyên dùng năm 2020 là 768,79 ha; tăng 

763,15 ha so với hiện trạng năm 2010. Trong đó: 

 Diện tích đất có mặt nước chuyên dùng tăng 763,44 ha được lấy từ đất 

trồng lúa 1,17 ha; đất trồng cây hàng năm khác 3,03 ha; đất trồng cây lâu năm 

2,59 ha; đất nông nghiệp khác 0,83 ha; đất phát triển hạ tầng 753,61 ha; đất chưa 

sử dụng 1,45 ha; tăng khác 0,76 ha. 

Đồng thời, đất có mặt nước chuyên dùng giảm 0,29 ha do chuyển sang đất 

trồng lúa 0,08 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,21 ha. 

- Đất phi nông nghiệp khác 

Diện tích đất phi nông nghiệp khác năm 2020 là 0 ha; giảm 4,10 ha so với 

hiện trạng năm 2010. Trong đó diện tích đất phi nông nghiệp khác giảm do 

chuyển sang đất nông nghiệp khác 3,15 ha; giảm khác 0,95 ha. 

2.2.3. Biến động đất chưa sử dụng 

Diện tích đất chưa sử dụng năm 2020 là 53,23 ha; giảm 18.136,74 ha so 

với hiện trạng năm 2010. Trong đó:  

Diện tích đất chưa sử dụng tăng 5,83 ha do lấy từ đất trồng lúa 0,22 ha; 

đất trồng cây hàng năm khác 3,54 ha; đất trồng cây lâu năm 0,47 ha;  

Đồng thời, đất chưa sử dụng giảm 18.142,57 ha do chuyển sang đất trồng 

lúa 3,31 ha; đất trồng cây hàng năm khác 20,11 ha; đất trồng cây lâu năm 852,41 

ha; đất rừng sản xuất 11.456,87 ha; đất rừng phòng hộ 5.711,07 ha; đất phát 

triển hạ tầng 1,47 ha; đất ở tại nông thôn 3,69 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 

0,09 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,10 ha; đất có mặt nước chuyên dùng 1,45 ha; 

giảm khác 92,00 ha. 

Bảng 03: Biến động đất đai trong giai đoạn 2011-2020 

STT Chỉ tiêu Mã 

Diện tích 

năm 2020 

(ha) 

So với năm 2010 

Diện tích 

năm 2010 

(ha) 

Tăng () 

Giảm (-) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4)-(5) 

  Tổng diện tích tự nhiên   79.913,44  80.020,84  -107,40  

1 Đất nông nghiệp NNP 77.271,54  59.668,55  17.602,99  
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STT Chỉ tiêu Mã 

Diện tích 

năm 2020 

(ha) 

So với năm 2010 

Diện tích 

năm 2010 

(ha) 

Tăng () 

Giảm (-) 

1.1 Đất trồng lúa LUA 975,83  996,66  -20,83  

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 285,42  431,94  -146,52  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 2.814,53  4.682,19  -1.867,66  

1.3 Đất trồng cây lâu năm  CLN 4.358,50  1.524,05  2.834,45  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 27.720,70  21.572,43  6.148,27  

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD       

1.6 Đất rừng sản xuất  RSX 41.362,65  30.887,59  10.475,06  

  Trong đó: Đất có RSX là rừng tự nhiên RSN 15.966,28    15.966,28  

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1,74  3,85  -2,11  

1.8 Đất làm muối LMU       

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 37,58  1,78  35,80  

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 2.588,67  2.162,32  426,35  

  Trong đó:         

2.1 Đất quốc phòng CQP 82,83  79,15  3,68  

2.2 Đất an ninh CAN 0,67  0,67    

2.3 Đất khu công nghiệp SKK       

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 76,67  80,58  -3,91  

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 2,49    2,49  

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 58,71  19,50  39,21  

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS       

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 5,99  26,63  -20,64  

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 494,57  974,48  -479,91  

  Trong đó:         

2.9.1 Đất giao thông DGT 313,39  333,39  -20,00  

2.9.2 Đất thủy lợi DTL 18,46  517,07  -498,61  

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 4,38  6,28  -1,90  

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 2,70  2,32  0,38  

2.9.5 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 29,80  27,18  2,62  

2.9.6 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 6,04  9,41  -3,37  

2.9.7 Đất công trình năng lượng DNL 24,30  3,86  20,44  

2.9.8 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,54  0,40  0,14  

2.9.9 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG       
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STT Chỉ tiêu Mã 

Diện tích 

năm 2020 

(ha) 

So với năm 2010 

Diện tích 

năm 2010 

(ha) 

Tăng () 

Giảm (-) 

2.9.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0,88  0,07  0,81  

2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,45    0,45  

2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON 2,32  1,41  0,91  

2.9.13 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 88,17  70,48  17,69  

2.9.14 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH       

2.9.15 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH       

2.9.16 Đất chợ DCH 3,13  2,61  0,52  

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL       

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 5,67    5,67  

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,35    0,35  

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 185,30  164,34  20,96  

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 50,77  45,73  5,04  

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 7,02  6,38  0,64  

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 4,37    4,37  

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG       

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 0,61  1,62  -1,01  

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 843,85  753,50  90,35  

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 768,79  5,64  763,15  

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK   4,10  -4,10  

3 Đất chưa sử dụng CSD 53,23  18.189,97  -18.136,74  

(Nguồn: Số liệu kiểm kê đất đai năm 2010 và thống kê năm 2020 huyện Vân Canh) 

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG 

ĐẤT KỲ TRƯỚC 

3.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 

Vai trò của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất rất quan trọng trong quá 

trình giao đất thu hồi đất, cũng như chuyển đổi mục đích sử dụng đất của địa 

phương và là công cụ thực hiện chính sách của Nhà nước về đất đai, bảo đảm 

việc sử dụng đất đúng mục đích và đạt hiệu quả cao. Điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020 của huyện Vân Canh được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 15/02/2019. Kết quả thực hiện đến năm 

2020 đã đạt được những kết quả khá cao, giúp cho việc quản lý, sử dụng đất trên 
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địa bàn huyện đi vào nề nếp và phục vụ tốt cho các mục tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội trong năm qua. Kết quả thực hiện cụ thể như sau: 

Bảng 04: Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

ĐCQH 

được duyệt 

(ha)(1) 

Kết quả thực hiện  

Diện tích 

(ha)(2) 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 
Tỷ lệ (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)= (5-4) (7)=(5/4)*100 

  Tổng diện tích tự nhiên   80.425,41  79.913,44  -511,97  99,36  

1 Đất nông nghiệp NNP 75.356,78  77.271,54  1.914,76  102,54  

1.1 Đất trồng lúa LUA 684,09  975,83  291,73  142,65  

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 173,08  285,42  112,33  164,90  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 2.666,06  2.814,53  148,48  105,57  

1.3 Đất trồng cây lâu năm  CLN 3.420,16  4.358,50  938,34  127,44  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 28.548,91  27.720,70  -828,20  97,10  

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD     

1.6 Đất rừng sản xuất  RSX 39.542,52  41.362,65  1.820,14  104,60  

 
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng 

tự nhiên 
RSN   15.966,28  15.966,28   

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1,97  1,74  -0,23  88,56  

1.8 Đất làm muối LMU        

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 493,08  37,58  -455,50  7,62  

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 5.039,27  2.588,67  -2.450,60  51,37  

 Trong đó:          

2.1 Đất quốc phòng CQP 343,26  82,83  -260,43  24,13  

2.2 Đất an ninh CAN 1,21  0,67  -0,54  55,21  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 1.000,00    -1.000,00    

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 36,75  76,67  39,92  208,61  

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 53,07  2,49  -50,58  4,69  

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 82,07  58,71  -23,36  71,53  

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 114,84    -114,84    

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm 
SKX   5,99  5,99    

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 2.113,19  494,57  -1.618,62  23,40  

 Trong đó:          

2.9.1 Đất giao thông DGT 870,09  313,39  -556,70  36,02  

2.9.2 Đất thủy lợi DTL 866,63  18,46  -848,17  2,13  
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

ĐCQH 

được duyệt 

(ha)(1) 

Kết quả thực hiện  

Diện tích 

(ha)(2) 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 
Tỷ lệ (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)= (5-4) (7)=(5/4)*100 

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 8,41  4,38  -4,03  52,13  

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 19,61  2,70  -16,91  13,75  

2.9.5 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 129,37  29,80  -99,57  23,03  

2.9.6 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 23,52  6,04  -17,48  25,69  

2.9.7 Đất công trình năng lượng DNL 38,32  24,30  -14,02  63,43  

2.9.8 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,73  0,54  -0,19  73,52  

2.9.9 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG        

2.9.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 1,87  0,88  -0,99  47,23  

2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 24,76  0,45  -24,31  1,81  

2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON 2,31  2,32  0,01  100,46  

2.9.13 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 123,01  88,17  -34,85  71,67  

2.9.14 
Đất xây dựng cơ sở khoa học và công 

nghệ 
DKH        

2.9.15 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH        

2.9.16 Đất chợ DCH 4,56  3,13  -1,43  68,71  

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL        

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 3,98  5,67  1,69  142,57  

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 108,67  0,35  -108,32  0,32  

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 175,25  185,30  10,05  105,74  

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 314,93  50,77  -264,16  16,12  

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 14,09  7,02  -7,07  49,81  

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 4,15  4,37  0,21  105,14  

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG        

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 0,61  0,61   100,74  

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 663,54  843,85  180,31  127,17  

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 9,65  768,79  759,14  7.963,45  

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK     

3 Đất chưa sử dụng CSD 29,36  53,23  23,87  181,32  

Nguồn: (1) Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Vân Canh. 
(2)Phòng Tài nguyên và Môi Trường huyện Vân Canh (Thống kê đất đai năm 2020 huyện Vân Canh) 

3.1.1. Tổng diện tích tự nhiên 

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 80.425,41 ha. Qua thực hiện 

quy hoạch, đến nay tổng diện tích tự nhiên là 79.913,44 ha, thấp hơn 511,97 ha 
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so với chỉ tiêu được phê duyệt, đạt 99,36 % kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ 

yếu là do tranh chấp một phần diện tích giữa xã Canh Hòa, huyện Vân Canh và 

xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh phú Yên. 

3.1.2. Nhóm đất nông nghiệp 

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 75.356,78 ha. Qua thực hiện 

quy hoạch, đến nay nhóm đất nông nghiệp là 77.271,54 ha, cao hơn 1.914,76 ha 

so với chỉ tiêu được phê duyệt, đạt 102,54 ha.  

 Nguyên nhân: chủ yếu do thiếu vốn đầu tư các công trình, dự án sử dụng 

đất nông nghiệp so với kế hoạch đề ra. 

 Cụ thể từng loại đất như sau: 

- Đất trồng lúa 

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 684,09 ha. Qua thực hiện quy 

hoạch, đến nay đất trồng lúa là 975,83 ha; cao hơn 291,73 ha so với chỉ tiêu 

được phê duyệt, đạt 142,65 %. Thực tế chỉ tiêu quy hoạch đề ra giảm 292,96 ha 

so với hiện trạng năm 2015, nhưng thực hiện chỉ giảm 1,23 ha, đạt 0,42 %.  

Nguyên nhân: diện tích đất trồng lúa giảm chậm so với chỉ tiêu được 

duyệt đến năm 2020 là do việc kiểm soát tình trạng thu hồi, chuyển mục đích đất 

lúa đã được huyện tăng cường quản lý chặt chẽ hơn, đồng thời một số công 

trình, dự án dự kiến thu hồi khá lớn diện tích đất lúa nhưng thực tế không triển 

khai thực hiện được do thiếu vốn hoặc nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự 

án như: Khu Công nghiệp (thuộc Khu phức hợp Công nghiệp - Đô thị - 

TM&DV Becamex Bình Định); các công trình đất quốc phòng; các công trình 

đất giao thông, thủy lợi; … 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước:  

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 173,08 ha. Qua thực hiện quy 

hoạch đến nay đất chuyên trồng lúa nước là 285,42 ha, cao hơn 112,33 ha so với 

chỉ tiêu được duyệt, đạt 164,90 %. Thực tế chỉ tiêu quy hoạch đề ra giảm 114,01 

ha, nhưng thực hiện giảm 1,68 ha đạt 1,47 %.  

 - Đất trồng cây hàng năm khác  

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 2.666,06 ha. Qua thực hiện 

quy hoạch, đến nay đất trồng cây hàng năm khác là 2.814,53 ha; cao hơn 148,48 

ha so với chỉ tiêu được duyệt. Thực tế chỉ tiêu quy hoạch đề ra giảm 643,08 ha, 

nhưng thực hiện giảm 494,61 ha, đạt 76,91 %.  
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Nguyên nhân: một số công trình, dự án dự kiến thu hồi khá lớn diện tích 

đất trồng cây hàng năm khác nhưng thực tế chưa triển khai thực hiện được do 

thiếu vốn như: Thao trường huấn luyện chiến thuật, kỹ thuật 3 trong 1 - giai 

đoạn 1, 2; Khu Công nghiệp (thuộc Khu phức hợp Công nghiệp - Đô thị - 

TM&DV Becamex Bình Định); Quy hoạch mở rộng cụm công nghiệp thị trấn 

Vân Canh về phía Nam; Khu du lịch hồ Suối Cầu (394,10 ha); các công trình đất 

giao thông, thủy lợi; … 

 - Đất trồng cây lâu năm 

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 3.420,16 ha. Qua thực hiện 

quy hoạch, đến nay đất trồng cây lâu năm là 4.358,50 ha, cao hơn 938,34 ha so 

với chỉ tiêu được duyệt, đạt 127,44 %. Thực tế chỉ tiêu quy hoạch đề ra giảm 

1.021,63 ha, nhưng thực hiện chỉ giảm 83,29 ha, đạt 8,15 %.  

Nguyên nhân: đất trồng cây lâu năm tăng vượt chỉ tiêu đề ra là do kỳ kiểm 

kê đất đai năm 2019 đã kiểm kê lại hiện trạng sử dụng đất, chuyển dịch cơ cấu 

trong nông nghiệp theo hướng giảm diện tích đất trồng lúa, vườn thừa kém hiệu 

quả để chuyển sang đất trồng cây lâu năm nên diện tích trồng cây lâu năm tăng 

nhanh; đồng thời việc thu hồi, chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang mục đích 

phi nông nghiệp nhằm thực hiện các công trình dự án không triển khai thực hiện 

được do thiếu vốn hoặc nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án. 

 - Đất rừng phòng hộ 

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 28.548,91 ha. Qua thực hiện 

quy hoạch, đến nay đất rừng phòng hộ là 27.720,70 ha, thấp hơn 828,20 ha so 

với chỉ tiêu quy hoạch đề ra, đạt 97,10 %. Thực tế chỉ tiêu quy hoạch đề ra giảm 

111,88 ha, nhưng thực hiện giảm 940,08 ha, đạt 840,26 % .  

Nguyên nhân: Do trong kỳ kiểm kê đất đai năm 2019 rà soát lại hiện trạng 

diện tích sử dụng đất lâm nghiệp (03 loại rừng) theo bản đồ hiện trạng rừng trên 

địa bàn huyện. Đất rừng phòng hộ giảm do chuyển sang đất rừng sản xuất. 

- Đất rừng sản xuất 

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 39.542,52 ha. Qua thực hiện 

quy hoạch, đến nay đất rừng sản xuất là 41.362,65 ha, cao hơn 1.820,14 ha so với 

chỉ quy hoạch đề ra, đạt 104,60 %. Thực tế chỉ tiêu quy hoạch đề ra giảm 484,84 

ha, nhưng thực hiện lại tăng 1.335,30 ha, không đạt so với kế hoạch đề ra.  

Nguyên nhân: Do trong kỳ kiểm kê đất đai năm 2019 rà soát lại hiện trạng 

diện tích sử dụng đất lâm nghiệp (03 loại rừng) theo bản đồ hiện trạng rừng trên 

địa bàn huyện. Đất rừng sản xuất tăng do được lấy từ đất rừng phòng hộ. Bên 
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cạnh đó do trồng rừng đạt hiệu quả kinh tế hơn nên người dân đã chuyển từ một 

số loại đất sử dụng không đạt hiệu quả cao sang trồng rừng sản xuất như: đất 

trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất bằng chưa sử dụng. 

- Đất nuôi trồng thủy sản 

 Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 1,97 ha. Qua thực hiện quy 

hoạch, đến nay đất nuôi trồng thủy sản là 1,74 ha, thấp hơn 0,23 ha so với chỉ 

tiêu quy hoạch được duyệt, đạt 88,56 %. Thực tế chỉ tiêu quy hoạch đề ra không 

biến động, nhưng thực hiện giảm 0,23 ha, không đạt so với kế hoạch đề ra. 

Nguyên nhân: Do một số diện tích đất nuôi trồng nuôi trồng thủy sản 

không hiệu quả nên đã chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác. 

- Đất nông nghiệp khác 

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 493,08 ha. Qua thực hiện quy 

hoạch, đến nay đất nông nghiệp khác là 37,58 ha, thấp hơn 455,50 ha so với chỉ 

tiêu quy hoạch được duyệt, đạt 7,62 %. Thực tế chỉ tiêu quy hoạch đề ra tăng 

58,82 ha so với hiện trạng năm 2015, nhưng thực hiện giảm 396,68 ha, không 

đạt so với kế hoạch đề ra.  

Nguyên nhân: Do các dự án Khu chăn nuôi tập trung gò Bò Bắn thôn 

Chánh Hiển; Trang trại nuôi bò làng Kon Lót; Khu chăn nuôi làng Hiệp Tiến 

chưa thực hiện được. Bên cạnh đó do kỳ kiểm kê đất đai năm 2019 đã kiểm kê 

lại hiện trạng sử dụng đất, đất nông nghiệp khác giảm 384,4 ha do chuyển sang 

đất rừng sản xuất. 

3.1.3. Nhóm đất phi nông nghiệp 

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 5.039,27 ha. Qua thực hiện 

quy hoạch, đến nay nhóm đất phi nông nghiệp là 2.588,67 ha, thấp hơn 2.450,60 

ha so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, đạt 51,37 %. Thực tế chỉ tiêu quy 

hoạch đề ra tăng 2.526,09 ha, nhưng thực hiện chỉ tăng 75,49 ha, đạt 2,99 %.  

Cụ thể từng loại đất như sau 

- Đất quốc phòng 

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 343,26 ha. Qua thực hiện 

quy hoạch, đến nay đất quốc phòng là 82,83 ha, thấp hơn 260,43 ha so với chỉ 

tiêu quy hoạch được duyệt, đạt 24,13 %. Thực tế chỉ tiêu quy hoạch đề ra tăng 

260,43 ha, nhưng thực hiện không biến động, không đạt so với kế hoạch đề ra.  

Nguyên nhân: Do khó khăn về nguồn vốn nên các công trình quy hoạch 

đất quốc phòng chưa thể thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra. 
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- Đất an ninh 

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 1,21 ha. Qua thực hiện quy 

hoạch, đến nay đất an ninh là 0,67 ha, thấp hơn 0,54 ha so với chỉ tiêu quy hoạch 

được duyệt, đạt 55,21 %.  

Nguyên nhân: Do khó khăn về nguồn vốn nên các công trình Nhà làm 

việc công an xã Canh Hiệp; Quy hoạch mở rộng nhà làm việc và trại giam công 

an huyện Vân Canh chưa thể thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra. 

- Đất khu công nghiệp 

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 1.000,00 ha. Qua thực hiện 

quy hoạch, đến nay đất khu công nghiệp là 0 ha, thấp hơn 1.000,00 ha so với chỉ 

tiêu quy hoạch được duyệt, không đạt chỉ tiêu đề ra. 

Nguyên nhân: Do chưa thực hiện công trình Khu Công nghiệp (thuộc Khu 

phức hợp Công nghiệp - Đô thị - TM&DV Becamex Bình Định). 

- Đất cụm công nghiệp  

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 36,75 ha. Qua thực hiện quy 

hoạch, đến nay đất cụm công nghiệp là 76,67 ha, cao hơn 39,92 ha so với chỉ tiêu 

quy hoạch được duyệt, đạt 208,61 %. Thực tế chỉ tiêu quy hoạch đề ra giảm 

39,92 ha, nhưng chưa thực hiện giảm.  

Nguyên nhân: Do công trình Khu Công nghiệp tại xã Canh Vinh (thuộc 

Khu phức hợp Công nghiệp - Đô thị - TM&DV Becamex Bình Định) có sử 

dụng đất cụm công nghiệp nhưng chưa thực hiện nên đất cụm công nghiệp chưa 

giảm theo kế hoạch đề ra. 

- Đất thương mại, dịch vụ 

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 53,07 ha. Qua thực hiện quy 

hoạch, đến nay đất thương mại, dịch vụ là 2,49 ha, thấp hơn 50,58 ha so với chỉ 

tiêu quy hoạch được duyệt, đạt 4,69 %. Thực tế chỉ tiêu quy hoạch đề ra tăng 

50,73 ha, nhưng thực hiện chỉ tăng 0,15 ha; đạt 0,30 %.  

Nguyên nhân: Khu du lịch hồ Suối Cầu (394,10 ha) tại xã Canh Hiển và 

các cây xăng dầu … chưa triển khai do không kêu gọi được nhà đầu tư tham gia 

thực hiện. 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 82,07 ha. Qua thực hiện quy 

hoạch, đến nay đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 58,71 ha, thấp hơn 23,36 ha 
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so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, đạt 71,53 %. Thực tế chỉ tiêu quy hoạch đề 

ra tăng 32,40 ha, nhưng thực hiện tăng 9,04 ha, đạt 27,89 %.  

Nguyên nhân: Do các công trình, dự án Khu giết mổ gia súc tập trung 

khu phố Hiệp Hà; Đất sản xuất kinh doanh xã Canh Hiển; Điểm sản xuất kinh 

doanh vùng sân vận động cũ thôn Tân Quang - xã Canh Hiển và nhu cầu chuyển 

mục đích của tổ chức, hộ gia đình cá nhân trong giai đoạn điều chỉnh quy hoạch 

khá cao nhưng đến nay chưa thực hiện. 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng làm gốm 

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 114,84 ha. Qua thực hiện 

quy hoạch, đến nay đất sản xuất vật liệu xây dựng làm gốm là 5,99 ha, thấp hơn 

108,85 ha so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt. Thực tế chỉ tiêu quy hoạch đề ra 

tăng 110,97 ha so với hiện trạng năm 2015, nhưng thực hiện chỉ tăng 2,12 ha, đạt 

1,91 %. 

Nguyên nhân: Do khó khăn về nguồn vốn nên các công trình quy hoạch 

mỏ đất san lấp, khai thác phụ vụ xây dựng chưa thể thực hiện đúng theo kế 

hoạch đề ra. 

- Đất phát triển hạ tầng 

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 2.113,19 ha. Qua thực hiện 

quy hoạch, đến nay đất phát triển hạ tầng là 494,57 ha, thấp hơn 1.618,62 ha so 

với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, đạt 23,40 %. Thực tế chỉ tiêu quy hoạch đề 

ra tăng 912,96 ha, nhưng thực hiện giảm 705,66 ha.  

Cụ thể từng loại đất như sau: 

+ Đất giao thông 

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 870,09 ha. Qua thực hiện quy 

hoạch, đến nay đất giao thông là 313,39 ha, thấp hơn 556,70 ha so với chỉ tiêu 

quy hoạch được duyệt, đạt 36,02 %. Thực tế chỉ tiêu quy hoạch đề ra tăng 

610,60 ha, nhưng thực hiện chỉ tăng 53,90 ha, đạt 8,83 %.  

Nguyên nhân: Do khó khăn về nguồn vốn nên nhiều tuyến đường giao 

thông đến năm 2020 chưa triển khai thực hiện theo kế hoạch. 

+ Đất thủy lợi 

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 866,63 ha. Qua thực hiện quy 

hoạch, đến nay đất thủy lợi là 18,46 ha, thấp hơn 848,17 ha so với chỉ tiêu quy 

hoạch được duyệt, đạt 2,13 %.  
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Nguyên nhân: Do các công trình kè chống sạt lở, đập dâng, hồ đập chưa 

triển khai thực hiện theo kế hoạch. 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa 

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 8,41 ha. Qua thực hiện quy 

hoạch, đến nay đất xây dựng cơ sở văn hóa là 4,38 ha, thấp hơn 4,03 ha so với 

chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, đạt 52,13 %.  

Nguyên nhân: Do các công trình nhà văn hóa cộng đồng huyện Vân Canh; 

khu nhà truyền thống của huyện kết hợp dịch vụ chưa thực hiện theo kế hoạch. 

+ Đất xây dựng cơ sở y tế 

 Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 19,61 ha. Qua thực hiện 

quy hoạch, đến nay đất xây dựng cơ sở y tế là 2,70 ha; thấp hơn 16,91 ha so với 

chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, đạt 13,75 %. Thực tế chỉ tiêu quy hoạch đề ra 

tăng 17,00 ha, nhưng thực hiện chỉ tăng 0,09 ha, đạt 0,51 %. 

Nguyên nhân: chỉ tiêu tỉnh phân bổ cho đất xây dựng cơ sở y tế cao (Đất 

y tế thuộc Khu phức hợp Công nghiệp - Đô thị - TM&DV Bình Định), trong khi 

đó các xã, thị trấn đều có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia nên kết quả thực hiện đất 

xây dựng cơ sở y tế thấp. 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 129,37 ha. Qua thực hiện 

quy hoạch, đến nay đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo là 29,80 ha, thấp hơn 

99,57 ha so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, đạt 23,03 %. Thực tế chỉ tiêu quy 

hoạch đề ra tăng 102,27 ha, nhưng thực hiện tăng 2,70 ha, đạt 2,64 %.  

Nguyên nhân: còn một số công trình trường học đến năm 2020 chưa xây 

dựng hoặc nâng cấp mở rộng do thiếu vốn. Bên cạnh đó chỉ tiêu tỉnh phân bổ 

cho đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo quá cao nên kết quả thực hiện thấp 

(cụ thể chỉ tiêu Đất giáo dục – đào tạo (thuộc Khu phức hợp Công nghiệp - Đô 

thị - TM&DV Bình Định là 93ha). 

+ Đất cơ sở thể dục thể thao 

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 23,52 ha. Qua thực hiện quy 

hoạch, đến nay đất cơ sở thể dục thể thao là 6,04 ha, thấp hơn 17,48 ha so với 

chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, đạt 25,69 %. Thực tế chỉ tiêu quy hoạch đề ra 

tăng 17,63 ha, nhưng thực hiện tăng 0,15 ha, đạt 0,86 %. 

Nguyên nhân: do khó khăn về vốn nên các công trình thể thao như sân 

vận động, sân bóng chuyền các xã, làng chưa được hình thành và đầu tư xây 
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dựng theo kế hoạch. 

+ Đất công trình năng lượng  

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 38,32 ha. Qua thực hiện quy 

hoạch, đến nay đất công trình năng lượng là 24,30 ha, thấp hơn 14,02 ha so với 

chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, đạt 63,43 %.  

+ Đất công trình bưu chính, viễn thông 

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 0,73 ha. Qua thực hiện quy 

hoạch, đến nay đất công trình bưu chính viễn thông là 0,54 ha, thấp hơn 0,19 ha 

so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, đạt 73,52 %. Thực tế chỉ tiêu quy hoạch 

đề ra không biến động so với hiện trạng, nhưng thực hiện giảm 0,19 ha.  

Nguyên nhân: Do trong kỳ kiểm kê đất đai năm 2019 rà soát lại đất công 

trình bưu chính viễn thông theo hiện trạng sử dụng đất. 

+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa 

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 1,87 ha. Qua thực hiện quy 

hoạch, đến nay đất có di tích lịch sử - văn hóa là 0,88 ha, thấp hơn 0,99 ha so 

với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, đạt 47,23 %. Thực tế chỉ tiêu quy hoạch đề 

ra tăng 1,50 ha so với hiện trạng năm 2015, nhưng thực hiện tăng 0,51 ha, đạt 

34,21 %.  

Nguyên nhân: Do công trình Khu di tích đồi đá Huê xã Canh Thuận 

chưa thực hiện theo kế hoạch do thiếu vốn. 

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải 

 Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 24,76 ha. Qua thực hiện 

quy hoạch, đến nay đất bãi thải, xử lý chất thải là 0,45 ha, thấp hơn 24,31 ha so 

với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, đạt 1,81 %. Thực tế chỉ tiêu quy hoạch đề ra 

tăng 24,31 ha, nhưng chưa thực hiện. 

Nguyên nhân: Do các công trình xử lý chất thải đến năm 2020 chưa thực 

hiện được vì thiếu nguồn vốn phải chuyển sang giai đoạn sau như: Khu nhà máy 

xử lý chất thải rắn huyện Vân Canh; Bãi trung chuyển rác xã Canh Hiệp và các 

bãi rác tại các làng xã Canh Liên… 

+ Đất cơ sở tôn giáo 

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 2,31 ha. Qua thực hiện quy 

hoạch, đến nay đất cơ sở tôn giáo là 2,32 ha, cao hơn 0,01 ha so với chỉ tiêu quy 

hoạch được duyệt, đạt 100,46 %. Thực tế chỉ tiêu quy hoạch đề ra không biến 
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động so với hiện trạng, nhưng thực hiện lại tăng 0,01 ha.  

Nguyên nhân: Trong kỳ kiểm kê đất đai năm 2019 diện tích đất cơ sở tôn 

giáo tăng 0,01 ha, do rà soát lại theo hiện trạng sử dụng đất. 

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 123,01 ha. Qua thực hiện 

quy hoạch, đến nay đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là 88,17 

ha, thấp hơn 34,85 ha so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, đạt 71,67 %. Thực 

tế chỉ tiêu quy hoạch đề ra tăng 45,93 ha so với hiện trạng năm 2015, nhưng 

thực hiện chỉ tăng 11,08 ha, đạt 24,13 ha.  

Nguyên nhân: do thiếu vốn giải phóng mặt bằng nên một số công trình 

như: Mở rộng nghĩa địa xã Canh Hiệp; Nghĩa địa làng Canh Thành; Nghĩa địa 

làng Hà Giao; Mở rộng nghĩa địa thôn Tân Quang…đến nay chưa thực hiện theo 

kế hoạch. 

+ Đất chợ  

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 4,56 ha. Qua thực hiện quy 

hoạch, đến nay đất chợ là 3,13 ha, thấp hơn 1,43 ha so với chỉ tiêu quy hoạch 

được duyệt, đạt 68,71 %. Thực tế chỉ tiêu quy hoạch đề ra tăng 2,80 ha, nhưng 

thực hiện tăng 1,37 ha, đạt 49,04 %.  

- Đất sinh hoạt cộng đồng 

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 3,98 ha. Qua thực hiện quy 

hoạch, đến nay đất sinh hoạt cộng đồng là 5,67 ha, cao hơn 1,69 ha so với chỉ 

tiêu quy hoạch được duyệt, đạt 142,57 %.  

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 108,67 ha. Qua thực hiện 

quy hoạch, đến nay đất khu vui chơi, giải trí công cộng là 0,35 ha, thấp hơn 

108,32 ha so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, đạt 0,32 %. 

Nguyên nhân: còn một số công trình đất công viên, cây xanh đến năm 

2020 chưa xây dựng do thiếu vốn. Bên cạnh đó chỉ tiêu tỉnh phân bổ cho đất khu 

vui chơi, giải trí công cộng quá cao nên kết quả thực hiện thấp (cụ thể chỉ tiêu 

Công viên, cây xanh (thuộc Khu phức hợp Công nghiệp - Đô thị - TM&DV 

Bình Định) là 102,13 ha). 

- Đất ở tại nông thôn 

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 175,25 ha. Qua thực hiện 
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quy hoạch, đến nay đất ở tại nông thôn là 185,30 ha, cao hơn 10,05 ha so với chỉ 

tiêu quy hoạch được duyệt, đạt 105,74 %. 

- Đất ở tại đô thị 

 Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 314,93 ha. Qua thực hiện 

quy hoạch, đến nay đất ở tại đô thị là 50,77 ha, thấp hơn 264,16 ha so với chỉ 

tiêu quy hoạch được duyệt, đạt 16,12 %. Thực tế chỉ tiêu quy hoạch đề ra tăng 

265,71 ha, nhưng thực hiện tăng 1,55 ha, đạt 0,58 %. 

Nguyên nhân: Do quy hoạch Khu dân cư và tái định cư (thuộc Khu phức 

hợp Công nghiệp - Đô thị - TM&DV Becamex Bình Định) với diện tích 250,0 ha 

chưa triển khai nên diện tích đất ở tại đô thị tăng khá thấp so với chỉ tiêu đề ra. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 14,09 ha. Qua thực hiện quy 

hoạch, đến nay đất xây dựng trụ sở cơ quan là 7,02 ha, thấp hơn 7,07 ha so với 

chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, đạt 49,81 %.  

Nguyên nhân: Do khó khăn về nguồn vốn nên các công trình quy hoạch 

đất xây dựng trụ sở cơ quan chưa thể thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra như: 

Khu liên cơ quan hành chính huyện Vân Canh (bao gồm: Xây dựng mới Trụ sở 

UBND TT. Vân Canh và nhà văn hóa cộng đồng). 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 4,15 ha. Qua thực hiện quy 

hoạch, đến nay đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là 4,37 ha, cao hơn 

0,21 ha so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, đạt 105,14 %. 

- Đất tín ngưỡng 

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 0,61 ha. Qua thực hiện quy 

hoạch, đến nay đất cơ sở tín ngưỡng là 0,61 ha, bằng với chỉ tiêu quy hoạch 

được duyệt, đạt 100,74 %. 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch 

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 663,54 ha. Qua thực hiện 

quy hoạch, đến nay đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 843,85 ha, cao hơn 

180,31 ha so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, đạt 127,17 %.  

Nguyên nhân: Theo quy hoạch đất sông, ngòi, kênh, rạch giảm để 

chuyển cho các mục đích đất khu công nghiệp, đất giao thông, thủy lợi nhưng 

chưa thực hiện theo kế hoạch. 
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- Đất có mặt nước chuyên dùng 

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 9,65 ha. Qua thực hiện 

quy hoạch, đến nay đất có mặt nước chuyên dùng là 768,79 ha, cao hơn 

759,14 ha so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, đạt 7.963,45 %. 

3.1.3. Đất chưa sử dụng 

Chỉ tiêu đã được phê duyệt đến năm 2020 là 29,36 ha. Qua thực hiện quy 

hoạch, đến nay đất chưa sử dụng là 53,23 ha, cao hơn 23,87 ha so với chỉ tiêu 

quy hoạch được duyệt. Thực tế chỉ tiêu quy hoạch đề ra giảm 30,52 ha so với 

hiện trạng năm 2015, nhưng thực hiện giảm 6,65 ha, đạt 21,78 %. 

3.2. Kết quả chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2020  

Bảng 05: Kết quả chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2020 

Số 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

được duyệt 

theo QĐ số 

468/QĐ-

UBND ngày 

15/02/2019  

(ha) 

Kết quả thực hiện  

Kết quả 

thực hiện 

đến 

31/12/2020 

(ha) 

Tăng (+), 

giảm (-)  

(ha) 

Tỷ lệ (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(4)*100 

1 
Đất nông nghiệp chuyển 

sang phi nông nghiệp 
 NNP/PNN 2.519,57 90,88 -2.428,69 3,61  

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 297,26 9,41 -287,85 3,17  

 
Trong đó: Đất chuyên 

trồng lúa nước 
LUC/PNN 121,04 2,27 -118,77 1,88  

1.2 
Đất trồng cây hàng năm 

khác 
HNK/PNN 627,12 32,40 -594,72 5,17  

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 975,63 15,53 -960,10 1,59  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 111,88 0,48 -111,40 0,43  

1.5 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 504,84 32,19 -472,65 6,38  

1.6 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 2,84 0,87 -1,97 30,63  

2 

Chuyển đổi cơ cấu sử 

dụng đất trong nội bộ 

đất nông nghiệp 

   7,17 7,17   

  Trong đó:          

2.1 

Đất trồng lúa chuyển 

sang đất trồng cây lâu 

năm 

LUA/CLN        

2.2 

Đất trồng lúa chuyển 

sang đất nuôi trồng thuỷ 

sản 

LUA/NTS        

2.3 
Đất trồng lúa chuyển 

sang đất trồng rừng 
LUA/LNP  7,17 7,17  

3 

Đất phi nông nghiệp 

không phải là đất ở 

chuyển sang đất ở 

PKO/OCT 0,25 0,08 -0,17 32,00  

Ghi chú: PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. 
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- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: diện tích được duyệt 

là 2.519,57 ha, kết quả thực hiện là 90,88 ha, đạt 3,61%. Trong đó: 

+ Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp: diện tích được duyệt là 

297,26 ha, kết quả thực hiện là 9,41 ha, đạt 3,17%. 

+ Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp: diện 

tích được duyệt là 627,12 ha, kết quả thực hiện là 32,40 ha, đạt 5,17%. 

+ Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp: diện tích được 

duyệt là 975,63 ha, kết quả thực hiện là 15,53 ha, đạt 1,59%. 

+ Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất phi nông nghiệp: diện tích được 

duyệt là 111,88 ha, kết quả thực hiện là 0,48 ha, đạt 0,43%. 

+ Đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp: diện tích được 

duyệt là 504,84 ha, kết quả thực hiện là 32,19 ha, đạt 6,38%. 

+ Đất nông nghiệp khác chuyển sang đất phi nông nghiệp: diện tích được 

duyệt là 2,84 ha, kết quả thực hiện là 0,87 ha, đạt 30,63%. 

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: Quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt không chuyển đổi diện tích trong nội bộ 

nông nghiệp, kết quả thực hiện là 7,17 ha, trong đó: 

+ Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng: Quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020 được duyệt không chuyển đổi diện tích, tuy nhiên kết quả thực hiện là 

7,17 ha. Nguyên nhân do xác định lại ranh giới khu vực trồng rừng sản xuất với 

các khu vực sản xuất nông nghiệp. 

- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: diện tích 

được duyệt là 0,25 ha, kết quả thực hiện là 0,08 ha, đạt 32,00 %. 

3.3. Kết quả đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 

Bảng 06: Kết quả đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

được duyệt 

theo QĐ số 

468/QĐ-

UBND ngày 

15/02/2019  

(ha) 

Kết quả thực hiện  

Kết quả 

thực hiện 

đến 

31/12/2020 

(ha) 

Tăng 

(+), 

giảm (-)  

(ha) 

Tỷ lệ (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(4)*100 

1 Đất nông nghiệp NNP            24,00 7,12  -16,88  29,67  

1.1 Đất trồng lúa LUA 4,00  -4,00   

 
Trong đó: Đất chuyên trồng 

lúa nước 
LUC 4,00  -4,00   
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

được duyệt 

theo QĐ số 

468/QĐ-

UBND ngày 

15/02/2019  

(ha) 

Kết quả thực hiện  

Kết quả 

thực hiện 

đến 

31/12/2020 

(ha) 

Tăng 

(+), 

giảm (-)  

(ha) 

Tỷ lệ (%) 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK  0,25  0,25   

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN  4,72  4,72   

1.4 Đất rừng sản xuất RSX 20,00 2,15  -17,85  10,75  

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 6,52 0,48  -6,04  7,36  

2.1 Đất khu công nghiệp SKK 2,68  -2,68   

2.2 Đất thương mại dịch vụ TMD 0,05  -0,05   

2.3 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 3,09 0,36  -2,73  11,65  

2.4 Đất ở tại nông thôn ONT 0,60 0,12  -0,48  20,00  

2.5 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH  0,10    

- Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng mục đích đất nông nghiệp 

đến năm 2020 là 24,00 ha để chuyển sang đất trồng lúa, đất rừng sản xuất, kết 

quả thực hiện chuyển 7,12 ha, đạt 29,67% trong đó:  

+ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 bố trí diện tích đất chưa sử dụng 

đưa vào sử dụng mục đích đất trồng lúa là 4,00 ha, tuy nhiên đến nay chưa thực 

hiện, không đạt so với mục tiêu đề ra.  

+ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 không bố trí diện tích đất chưa sử 

dụng đưa vào sử dụng mục đích đất trồng cây hàng năm khác, tuy nhiên đến nay 

thực hiện là 0,25 ha. Nguyên nhân do thực hiện chuyển đổi cơ cấu sang trồng 

một số loại cây hàng năm nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. 

+ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 không bố trí diện tích đất chưa sử 

dụng đưa vào sử dụng mục đích đất trồng cây lâu năm, tuy nhiên đến nay thực 

hiện là 4,72 ha. Nguyên nhân: do mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nên một số 

khu vực đất chưa sử dụng được chuyển đổi sang trồng các cây lâu năm. 

+ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 bố trí diện tích đất chưa sử dụng 

đưa vào sử dụng mục đích đất rừng sản xuất là 20,00 ha, tuy nhiên đến nay thực 

hiện là 2,15 ha, đạt 10,75%. 

- Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng mục đích đất phi nông 

nghiệp đến năm 2020 là 6,52 ha, kết quả thực hiện chuyển 0,48 ha, đạt 7,36%. 

Trong đó: 
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+ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 bố trí diện tích đất chưa sử dụng 

đưa vào sử dụng mục đích đất khu công nghiệp là 2,68 ha, tuy nhiên đến nay 

chưa thực hiện, không đạt so với mục tiêu đề ra. 

+ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 bố trí diện tích đất chưa sử dụng 

đưa vào sử dụng mục đích đất thương mại dịch vụ là 0,05 ha, tuy nhiên đến nay 

chưa thực hiện, không đạt so với mục tiêu đề ra. 

+ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 bố trí diện tích đất chưa sử dụng 

đưa vào sử dụng mục đích đất thương mại dịch vụ là 3,09 ha, tuy nhiên đến nay 

thực hiện là 0,36 ha, đạt 11,65%. 

+ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 bố trí diện tích đất chưa sử dụng 

đưa vào sử dụng mục đích đất ở tại nông thôn là 0,60 ha, tuy nhiên đến nay thực 

hiện là 0,12 ha, đạt 20,00%. 

+ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 bố trí diện tích đất chưa sử dụng 

đưa vào sử dụng mục đích đất sinh hoạt cộng đồng là 0,10 ha, tuy nhiên đến nay 

chưa thực hiện, không đạt so với mục tiêu đề ra. 

3.4. Danh mục các công trình, dự án đã thực hiện, chưa thực hiện 

chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2030 và công trình, dự án hủy bỏ trong 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Vân Canh 

Kết quả thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã đạt 

kết quả khả quan so với kế hoạch đề ra. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020 đưa ra tổng cộng là 473 dự án với diện tích 3.320,87 ha. Trong đó: 

- Số công trình, dự án đã thực hiện là 129/473 công trình, dự án, với diện 

tích 129,4 ha, đạt 27,27 % tổng số lượng công trình và đạt 3,90 % tổng diện tích.  

- Số công trình, dự án chưa thực hiện là 344/473 công trình, dự án, với 

diện tích 3.191,47 ha, chiếm 72,73 % tổng số lượng công trình và chiếm 96,10 

% tổng diện tích. Trong đó: 

+ Số công trình, dự án chưa thực hiện chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-

2030 là 262/473 công trình, dự án, với diện tích 2.928,37 ha, chiếm 55,39 % 

tổng số lượng công trình và chiếm 88,18 % tổng diện tích. 

+ Số công trình, dự án điều chỉnh hủy bỏ là 82/473 công trình, dự án, với 

diện tích 263,10 ha, chiếm 17,34 % tổng số lượng công trình và chiếm 7,92 % 

tổng diện tích.  
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Phần II 

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 

I. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

1.1. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân 

Hiện trạng tổng diện tích tự nhiên toàn huyện năm 2020 là 79.913,44  ha. 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 diện tích tự nhiên của huyện ổn định 

79.913,44 ha. Phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn như sau: Thị 

trấn Vân Canh 1.949,33 ha; xã Canh Vinh 9.957,24 ha; xã Canh Hiển 3.666,74 

ha; xã Canh Hiệp 12.750,91 ha; xã Canh Thuận 8.362,72 ha; xã Canh Hòa 

4.809,93 ha; xã Canh Liên 38.416,58 ha.  

1.1.1. Đất nông nghiệp 

- Hiện trạng đất nông nghiệp năm 2020 là 77.271,54 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 76.515,00  ha. 

- Tỉnh phân bổ và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp 

huyện và cấp xã xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thấp hơn 

1.538,00 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ.  

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 74.977,00 ha; chiếm 93,82 % 

diện tích tự nhiên; giảm 2.294,54 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể 

như sau:  

+ Chu chuyển tăng: Đất nông nghiệp tăng 24,64 ha lấy từ đất chưa sử 

dụng 24,64 ha. 

+ Chu chuyển giảm: Đất nông nghiệp giảm 2.319,18 ha do chuyển cho 

đất phi nông nghiệp cụ thể: đất quốc phòng 62,80 ha; đất an ninh 3,24 ha; đất 

khu công nghiệp 960,66 ha; đất cụm công nghiệp 55,57 ha; đất thương mại, dịch 

vụ 66,72 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 64,55 ha; đất sản xuất vật liệu 

xây dựng, làm đồ gốm 174,44 ha; đất phát triển hạ tầng 356,82 ha; đất sinh hoạt 

cộng đồng 1,10 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 6,20 ha; đất ở tại nông 

thôn 91,50 ha; đất ở tại đô thị 425,42 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 8,12 ha; 

đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,54 ha.  

+ Cân đối tăng giảm: Đất nông nghiệp giảm 2.294,54 ha. 

- Diện tích đất nông nghiệp không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 

2030 là 74.952,36 ha. 
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- Đến năm 2030 đất nông nghiệp phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã như sau: Thị trấn Vân Canh 1.431,14 ha; xã Canh Vinh 7.791,24 ha; xã Canh 

Hiển 3.186,08 ha; xã Canh Hiệp 12.151,92 ha; xã Canh Thuận 8.067,75 ha; xã 

Canh Hòa 4.587,24 ha; xã Canh Liên 37.761,65 ha. 

a. Đất trồng lúa 

- Hiện trạng đất trồng lúa năm 2020 là 975,83 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 896,00 ha. 

- Tỉnh phân bổ và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp 

huyện và cấp xã xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thấp hơn 

11,31 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 884,69 ha, chiếm 1,11 % diện 

tích tự nhiên; giảm 91,14 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: Đất trồng lúa tăng 4,00 ha lấy từ đất trồng cây hàng 

năm khác 2,00 ha; đất chưa sử dụng 2,00 ha. 

+ Chu chuyển giảm: Đất trồng lúa giảm 95,14 ha do chuyển sang đất 

nông nghiệp khác 5,00 ha; đất quốc phòng ha; đất khu công nghiệp 62,32 ha; đất 

cụm công nghiệp 0,73 ha; đất thương mại - dịch vụ 1,14 ha; đất cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp 1,41 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 2,00 ha; 

đất phát triển hạ tầng 8,22 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng ha; đất ở tại 

nông thôn 1,36 ha; đất ở tại đô thị 12,66 ha; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 0,30 ha;  

+ Cân đối tăng giảm: Đất trồng lúa giảm 91,14 ha. 

- Diện tích đất trồng lúa không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 

là 880,69 ha. 

- Đến năm 2030 đất trồng lúa phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã 

như sau: Thị trấn Vân Canh 43,24 ha; xã Canh Vinh 350,95 ha; xã Canh Hiển 

119,69 ha; xã Canh Hiệp 30,60 ha; xã Canh Thuận 72,13 ha; xã Canh Hòa 44,78 

ha; xã Canh Liên 223,30 ha. 

Trong đó, đất chuyên trồng lúa nước:  

- Hiện trạng đất chuyên trồng lúa nước năm 2020 là 285,42 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 268,00 ha. 
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- Tỉnh phân bổ và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp 

huyện và cấp xã xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cao hơn 

0,21 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 268,21 ha, chiếm 0,34 % diện 

tích tự nhiên; giảm 17,21 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: chuyên trồng lúa nước tăng 4,00 ha lấy từ đất trồng 

cây hàng năm khác 2,00 ha; đất chưa sử dụng 2,00 ha. 

+ Chu chuyển giảm: Đất chuyên trồng lúa nước giảm 21,21 ha do chuyển 

sang đất nông nghiệp khác 5,00 ha; đất cụm công nghiệp 0,73 ha; đất thương mại 

- dịch vụ 0,84 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,37 ha; đất sản xuất vật liệu 

xây dựng, làm đồ gốm 2,00 ha; đất phát triển hạ tầng 4,71 ha; đất ở tại nông thôn 

1,36 ha; đất ở tại đô thị 2,20 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: Đất chuyên trồng lúa nước giảm 17,21 ha. 

- Diện tích đất chuyên trồng lúa nước không thay đổi mục đích sử dụng 

đến năm 2030 là 264,21 ha. 

- Đến năm 2030 đất chuyên trồng lúa nước phân bố đến từng đơn vị hành 

chính cấp xã như sau: Thị trấn Vân Canh 23,32 ha; xã Canh Vinh 134,16 ha; xã 

Canh Hiển 76,91 ha; xã Canh Hiệp 30,35 ha; xã Canh Thuận 3,47 ha. 

 b. Đất trồng cây hàng năm khác 

- Hiện trạng đất trồng cây hàng năm khác năm 2020 là 2.814,53 ha. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 2.453,18 ha, chiếm 3,07 % diện 

tích tự nhiên; giảm 361,35 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: trồng cây hàng năm khác tăng 14,20 ha lấy từ đất 

chưa sử dụng. 

+ Chu chuyển giảm: Đất trồng cây hàng năm khác giảm 375,56 ha do 

chuyển sang đất trồng lúa 2,00 ha; đất nông nghiệp khác 2,43 ha; đất an ninh 

1,28 ha; đất khu công nghiệp 23,54 ha; đất cụm công nghiệp 31,24 ha; đất 

thương mại - dịch vụ 15,26 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 17,63 ha; đất 

sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 5,00 ha; đất phát triển hạ tầng 129,93 

ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,49 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 4,20 ha; 

đất ở tại nông thôn 48,17 ha; đất ở tại đô thị 78,02 ha; đất xây dựng trụ sở cơ 

quan 4,22 ha; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,20 ha; đất có mặt 

nước chuyên dùng 11,95 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: Đất trồng cây hàng năm khác giảm 361,35 ha. 
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- Diện tích đất trồng cây hàng năm khác không thay đổi mục đích sử dụng 

đến năm 2030 là 2.438,98 ha. 

- Đến năm 2030 đất trồng cây hàng năm khác phân bố đến từng đơn vị 

hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Vân Canh 496,47 ha; xã Canh Vinh 368,51 

ha; xã Canh Hiển 227,20 ha; xã Canh Hiệp 268,53 ha; xã Canh Thuận 660,00 

ha; xã Canh Hòa 404,41 ha; xã Canh Liên 28,05 ha. 

c. Đất trồng cây lâu năm 

- Hiện trạng đất trồng cây lâu năm năm 2020 là 4.358,50 ha. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 3.078,01 ha; chiếm 3,85 % diện 

tích tự nhiên; giảm 1.280,49 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển giảm: Đất trồng cây lâu năm giảm 1.280,49 ha do chuyển 

sang đất nông nghiệp khác 16,12 ha; đất quốc phòng ha; đất an ninh 1,96 ha; đất 

khu công nghiệp 782,62 ha; đất cụm công nghiệp 13,33 ha; đất thương mại, dịch 

vụ 19,01 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 19,50 ha; đất phát triển hạ tầng 

90,69 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,51 ha; đất ở tại nông thôn 25,80 ha; đất ở tại 

đô thị 288,82 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 3,90 ha; đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp 0,04 ha; đất có mặt nước chuyên dùng 18,20 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: Đất trồng cây lâu năm giảm 1.280,49 ha. 

- Diện tích đất trồng cây lâu năm không thay đổi mục đích sử dụng đến 

năm 2030 là 3.078,01 ha. 

- Đến năm 2030 đất trồng cây lâu năm phân bố đến từng đơn vị hành 

chính cấp xã như sau: Thị trấn Vân Canh 181,41 ha; xã Canh Vinh 911,14 ha; xã 

Canh Hiển 254,36 ha; xã Canh Hiệp 237,54 ha; xã Canh Thuận 621,98 ha; xã 

Canh Hòa 296,99 ha; xã Canh Liên 574,58 ha. 

d. Đất rừng phòng hộ 

- Hiện trạng đất rừng phòng hộ năm 2020 là 27.720,70 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 27.611,00 ha. 

- Tỉnh phân bổ và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp 

huyện và cấp xã xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cao hơn 

61,00 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 27.672,00 ha; chiếm 34,63 % 

diện tích tự nhiên; giảm 48,70 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể 

như sau:  
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+ Chu chuyển giảm: Đất rừng phòng hộ giảm 48,70 ha do chuyển sang 

đất quốc phòng 22,00 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 4,68 ha; 

đất phát triển hạ tầng 11,02 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: Đất rừng phòng hộ giảm 48,70 ha. 

- Diện tích đất rừng phòng hộ không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 

2030 là 27.672,00 ha. 

- Đến năm 2030 đất rừng phòng hộ phân bố đến từng đơn vị hành chính 

cấp xã như sau: Thị trấn Vân Canh 256,84 ha; xã Canh Vinh 1.908,75 ha; xã 

Canh Hiển 651,74 ha; xã Canh Hiệp 7.498,20 ha; xã Canh Thuận 4.089,75 ha; 

xã Canh Hòa 904,13 ha; xã Canh Liên 12.362,60 ha. 

 e. Đất rừng sản xuất 

- Hiện trạng đất rừng rừng sản xuất năm 2020 là 41.362,65 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 40.807,00 ha. 

- Tỉnh phân bổ và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp 

huyện và cấp xã xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thấp hơn 

100,45 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 40.706,55 ha; chiếm 50,94 % 

diện tích tự nhiên; giảm 664,55 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể 

như sau: 

+ Chu chuyển giảm: Đất rừng sản xuất giảm 664,55 ha do chuyển sang 

đất nông nghiệp khác 120,52 ha; đất quốc phòng 40,80 ha; đất khu công nghiệp 

92,18 ha; đất thương mại - dịch vụ 20,31 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

26,01 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 162,76 ha; đất phát triển 

hạ tầng 116,15 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,10 ha; đất khu vui chơi, giải trí 

công cộng 2,00 ha; đất ở tại nông thôn 16,18 ha; đất ở tại đô thị 45,92 ha. 

+ Chu chuyển tăng: đất rừng sản xuất tăng 8,44 ha lấy từ đất chưa sử dụng. 

+ Cân đối tăng giảm: Đất rừng sản xuất giảm 664,55 ha. 

- Diện tích đất rừng sản xuất không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 

2030 là 40.698,11 ha. 

- Đến năm 2030 đất rừng sản xuất phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã như sau: Thị trấn Vân Canh 448,84 ha; xã Canh Vinh 4.239,33 ha; xã Canh 

Hiển 1.906,34 ha; xã Canh Hiệp 4.108,53 ha; xã Canh Thuận 2.573,89 ha; xã 

Canh Hòa 2.936,92 ha; xã Canh Liên 24.492,70 ha. 
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 g. Đất nuôi trồng thủy sản 

- Hiện trạng đất nuôi trồng thủy sản năm 2020 là 1,74 ha. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 1,74 ha; không biến động so 

với hiện trạng năm 2020. Phân bố chủ yếu tại xã Canh Hiển. 

h. Đất nông nghiệp khác 

- Hiện trạng đất nông nghiệp khác năm 2020 là 37,58 ha. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 180,83 ha, chiếm 0,23 % diện tích 

tự nhiên; tăng 143,25 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: Đất nông nghiệp khác tăng 144,07 ha do được lấy từ 

đất trồng lúa 5,00 ha; đất trồng cây hàng năm khác 2,43 ha; đất trồng cây lâu 

năm 16,12 ha, đất rừng sản xuất 120,52 ha. 

+ Chu chuyển giảm: Đất nông nghiệp khác giảm 0,82 ha do chuyển sang 

đất phát triển hạ tầng 0,82 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: Đất nông nghiệp khác tăng 143,25 ha. 

- Đến năm 2030 đất nông nghiệp khác phân bố đến từng đơn vị hành 

chính cấp xã như sau: Thị trấn Vân Canh 4,33 ha; xã Canh Vinh 12,56 ha; xã 

Canh Hiển 25,00 ha; xã Canh Hiệp 8,52 ha; xã Canh Liên 80,41 ha. 

Bảng 07: Các dự án đất nông nghiệp khác đến năm 2030 

STT Tên dự án Địa điểm 

Diện 

tích quy 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

1 
Trang trại chăn nuôi Hùng 

Thương Nhật 
Xã Canh Hiệp 8,52  8,52 

2 
Sản xuất rau an toàn tiêu 

chuẩn VIETGAP 
Xã Canh Vinh 0,55  0,55 

3 
Khu chăn nuôi tập trung gò 

Bò Bắn thôn Chánh Hiển 
Xã Canh Hiển 15,00  15,00 

4 
Trại chăn nuôi Khu Phước 

Lộc thôn Chánh Hiển 
Xã Canh Hiển 10,00  10,00 

5 
Trang trại nuôi bò làng Kon 

Lót 
Xã Canh Liên 60,00  60,00 

6 

Khu vực phát triển nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao (chăn nuôi) 

Xã Canh 

Thuận 
50,00  50,00 
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STT Tên dự án Địa điểm 

Diện 

tích quy 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

7 

Khu vực phát triển nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao (trồng trọt) 

Xã Canh Hiển 100,00 100,00  

 1.1.2. Đất phi nông nghiệp 

- Hiện trạng đất phi nông nghiệp năm 2020 là 2.588,67 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 3.380,00 ha. 

- Tỉnh phân bổ và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp 

huyện và cấp xã xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cao hơn 

1.540,60 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 4.920,60 ha; chiếm 6,16 % diện 

tích tự nhiên; tăng 2.331,93 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: Đất phi nông nghiệp tăng 2.331,93 ha do được lấy từ 

đất trồng lúa 90,14 ha; đất trồng cây hàng năm khác 371,13 ha; đất trồng cây lâu 

năm 1.264,37 ha; đất rừng phòng hộ 48,70 ha; đất rừng sản xuất 544,03 ha; đất 

nông nghiệp khác 0,82 ha; đất chưa sử dụng 12,75 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: Đất phi nông nghiệp tăng 2.331,93 ha. 

- Diện tích đất phi nông nghiệp không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 

2030 là 2.588,67 ha. 

- Đến năm 2030 đất phi nông nghiệp phân bố đến từng đơn vị hành chính 

cấp xã như sau: Thị trấn Vân Canh 517,57 ha; xã Canh Vinh 2.163,66 ha; xã 

Canh Hiển 469,37 ha; xã Canh Hiệp 598,63 ha; xã Canh Thuận 294,95 ha; xã 

Canh Hòa 221,67 ha; xã Canh Liên 654,74 ha. 

Cụ thể các loại đất phi nông nghiệp như sau: 

a. Đất quốc phòng 

- Hiện trạng đất quốc phòng năm 2020 là 82,83 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 102,00 ha. 

- Tỉnh phân bổ và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp 

huyện và cấp xã xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cao hơn 

30,96 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 
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- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 132,96 ha; chiếm 0,17 % diện 

tích tự nhiên; tăng 50,13 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: Đất quốc phòng tăng 62,80 ha do được lấy từ đất 

rừng phòng hộ 22,00 ha; đất rừng sản xuất 40,80 ha. 

+ Chu chuyển giảm: Đất quốc phòng giảm 12,67 ha do chuyển sang đất 

cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. 

+ Cân đối tăng giảm: Đất quốc phòng tăng 50,13 ha. 

- Diện tích đất quốc phòng không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 

2030 là 70,16 ha. 

- Đến năm 2030 đất quốc phòng phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã như sau: Thị trấn Vân Canh 2,01 ha; xã Canh Vinh 62,95 ha; xã Canh Hiệp 

44,00 ha; xã Canh Thuận ha; xã Canh Liên 24,00 ha. 

Bảng 08: Các dự án đất quốc phòng đến năm 2030 

Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

1 Thao trường Hiệp Tiến Xã Canh Hiệp 36,80    36,80  

2 
Thao trường huấn luyện 

xã Canh Hiệp 
Xã Canh Hiệp 2,00    2,00  

3 
Thao trường huấn luyện 

xã Canh Liên 
Xã Canh Liên 2,00    2,00  

4 
Xây dựng căn cứ hậu 

phương huyện Vân Canh 
Xã Canh Liên 22,00    22,00  

b. Đất an ninh  

- Hiện trạng đất an ninh năm 2020 là 0,67 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 5,00 ha. 

- Tỉnh phân bổ và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp 

huyện và cấp xã xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thấp hơn 

0,85 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 4,15 ha; tăng 3,48 ha so với 

hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: Đất an ninh tăng 3,48 ha do được lấy từ đất trồng cây 

hàng năm khác 1,28 ha; đất trồng cây lâu năm 1,96 ha. 
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+ Cân đối tăng giảm: Đất an ninh tăng 3,48 ha. 

- Diện tích đất an ninh không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 

0,67 ha. 

- Đến năm 2030 đất an ninh phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã 

như sau: Thị trấn Vân Canh 3,41 ha; xã Canh Vinh 0,16 ha; xã Canh Hiển 0,10 

ha; xã Canh Hiệp 0,10 ha; xã Canh Thuận 0,10 ha; xã Canh Hòa 0,18 ha; xã 

Canh Liên 0,10 ha. 

Bảng 09: Các dự án đất an ninh đến năm 2030 

Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

1 
Nhà làm việc công an xã 

Canh Hiệp 
Xã Canh Hiệp 0,10   0,10  

2 
Nhà làm việc công an xã 

Canh Hiển 
Xã Canh Hiển 0,10   0,10  

3 
Nhà làm việc công an xã 

Canh Liên 
Xã Canh Liên 0,10   0,10  

4 
Nhà làm việc công an xã 

Canh Vinh 
Xã Canh Vinh 0,16   0,16 

5 
Nhà làm việc công an xã 

Canh Hòa 
Xã Canh Hòa 0,18   0,18 

6 
Nhà làm việc công an xã 

Canh Thuận 
Xã Canh Thuận 0,10   0,10  

7 
Trụ sở công an huyện 

Vân Canh (vị trí mới) 
TT. Vân Canh 2,00   2,00  

8 
Đội CC và CNCH Công 

an huyện Vân Canh 
TT. Vân Canh 0,50   0,50  

c. Đất khu công nghiệp 

- Hiện trạng đất khu công nghiệp năm 2020 là 0 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 1.000,00 ha. 

- Tỉnh phân bổ và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp 

huyện và cấp xã xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 bằng với 

chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 1.000,00 ha; chiếm 1,25 % diện 

tích tự nhiên; tăng 1.000,00 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:  

+ Chu chuyển tăng: Đất khu công nghiệp tăng 1.000,00 ha do được lấy từ 

đất trồng lúa 62,32 ha; đất trồng cây hàng năm khác 23,54 ha; đất trồng cây lâu 
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năm 782,62 ha; đất rừng sản xuất 92,18 ha; đất cụm công nghiệp 18,26 ha; đất 

phát triển hạ tầng 14,10 ha; đất ở tại nông thôn 6,25 ha; đất chưa sử dụng 0,73 ha.  

+ Diện tích tăng để thực hiện danh mục: Khu Công nghiệp (thuộc Khu 

phức hợp Công nghiệp - Đô thị - TM&DV Becamex Bình Định) 

- Đến năm 2030 đất khu công nghiệp phân bố chủ yếu tại Xã Canh Vinh. 

c. Đất cụm công nghiệp  

- Hiện trạng đất cụm công nghiệp năm 2020 là 76,67 ha. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 75,00 ha; chiếm 0,09 % diện 

tích tự nhiên; giảm 1,67 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau:  

+ Chu chuyển tăng: đất cụm công nghiệp tăng 58,25 ha được lấy từ đất 

trồng lúa 0,73 ha; đất trồng cây hàng năm khác 31,24 ha; đất trồng cây lâu năm 

13,33 ha; đất rừng sản xuất 10,27 ha; đất phát triển hạ tầng 0,68 ha; đất ở tại đô 

thị 0,10 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 1,90 ha.  

+ Diện tích tăng để thực hiện mở rộng cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh. 

+ Chu chuyển giảm: đất cụm công nghiệp giảm 59,92 ha do chuyển sang 

đất khu công nghiệp 18,26 ha; đất ở tại đô thị 41,66 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: Đất cụm công nghiệp giảm 1,67 ha. 

- Đến năm 2030 đất cụm công nghiệp phân bố chủ yếu tại Thị trấn Vân Canh.  

d. Đất thương mại dịch vụ 

- Hiện trạng đất thương mại dịch vụ năm 2020 là 2,49 ha. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 69,55 ha; chiếm 0,09 % diện 

tích tự nhiên; tăng 67,06 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: Đất thương mại dịch vụ tăng 67,16 ha được lấy từ đất 

trồng lúa 1,14 ha; đất trồng cây hàng năm khác 15,26 ha; đất trồng cây lâu năm 

19,01 ha; đất rừng phòng hộ 11,00 ha; đất rừng sản xuất 20,31 ha; đất ở tại đô 

thị 0,17 ha. 

+ Chu chuyển giảm: Đất thương mại dịch vụ giảm 0,10 ha do chuyển 

sang đất phát triển hạ tầng. 

+ Cân đối tăng giảm: Đất thương mại dịch vụ tăng 67,06 ha. 

- Diện tích đất thương mại dịch vụ không thay đổi mục đích sử dụng đến 

năm 2030 là 2,39 ha. 
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- Đến năm 2030 đất thương mại dịch vụ phân bố đến từng đơn vị hành 

chính cấp xã như sau: Thị trấn Vân Canh 14,39 ha; xã Canh Vinh 0,76 ha; xã 

Canh Hiển 21,44 ha; xã Canh Hiệp 0,30 ha; xã Canh Thuận 7,30 ha; xã Canh 

Hòa 0,28 ha; xã Canh Liên 25,09 ha. 

Bảng 10: Các dự án đất thương mại dịch vụ đến năm 2030 

Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

1 
Đất TMDV gần cấu Suối 

Dứa (Hiệp Giao) 
TT. Vân Canh 1,00    1,00  

2 
Đất TMDV phía Nam thị 

trấn (Tân Thuận) 
TT. Vân Canh 1,27    1,27  

3 
Khu du lịch sinh thái Suối 

Phướng 
TT. Vân Canh 5,00    5,00  

4 
Khu du lịch sinh thái Hồ 

Suối Mây 
TT. Vân Canh 2,46    2,46  

5 
Đất dịch vụ thương mại 

(QH chung Thị trấn) 
TT. Vân Canh 1,51    1,51  

6 
Đất dịch vụ du lịch (QH 

chung Thị trấn) 
TT. Vân Canh 2,46    2,46  

7 
Trung tâm thương mại (mở 

rộng chợ Vân Canh) 
TT. Vân Canh 0,47  0,47 

8 
Cửa hàng xăng dầu xã 

Canh Hoà 
Xã Canh Hòa 0,10    0,10  

9 
Cửa hàng xăng dầu thôn 

An Long 1 
Xã Canh Vinh 0,30    0,30  

10 
Cửa hàng xăng dầu thôn 

An Long 2 
Xã Canh Vinh 0,20    0,20  

11 
Cửa hàng xăng dầu xã 

Canh Thuận 
Xã Canh Thuận 0,30    0,30  

12 
Khu du lịch sinh thái Suối 

Lớn 
Xã Canh Thuận 5,00  5,00 

13 

Đất thương mại dịch vụ 

(khu nhà home stay làng 

Hà Văn Trên) 

Xã Canh Thuận 2,00  2,00 

14 

Cửa hàng xăng dầu xã 

Canh Liên - ngã 3 làng Hà 

Giao đi Kà Nâu 

Xã Canh Liên 0,09    0,09  
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Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

15 

Khu thương mại dịch vụ 

(Khu buôn bán các mặt 

hàng truyền thống, nhà 

khách, nhà xe...) 

Xã Canh Liên 1,00    1,00  

16 Khu du lịch suối Hà Dế Xã Canh Liên 7,00    7,00  

17 
Khu du lịch sinh thái Hồ 

Lở 
Xã Canh Liên 7,00    7,00  

18 
Khu du lịch sinh thái Hồ 

Núi Một 
Xã Canh Liên 10,00    10,00  

19 
Khu du lịch hồ Suối Cầu 

(394,10 ha) 
Xã Canh Hiển 20,00    20,00  

đ. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

- Hiện trạng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2020 là 58,71 ha. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 136,12 ha; chiếm 0,17 % diện 

tích tự nhiên; tăng 77,42 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

 + Chu chuyển tăng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tăng 77,68 ha do 

được lấy từ đất trồng lúa 1,41 ha; đất trồng cây hàng năm khác 17,63 ha; đất 

rừng sản xuất 26,01 ha; đất quốc phòng 12,67 ha. 

+ Chu chuyển giảm: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp giảm 0,27 ha do 

chuyển sang đất phát triển hạ tầng 0,27 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tăng 77,42 ha. 

- Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp không thay đổi mục đích 

sử dụng đến năm 2030 là 58,44 ha. 

- Đến năm 2030 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp phân bố đến từng đơn 

vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Vân Canh 1,60 ha; xã Canh Vinh 50,19 

ha; xã Canh Hiển 31,71 ha; xã Canh Hiệp 9,37 ha; xã Canh Thuận 27,21 ha; xã 

Canh Hòa 16,04 ha. 

Bảng 11: Các dự án đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đến năm 2030 

Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

1 
Mở rộng nhà máy tinh bột 

sắn Vân Canh 
Xã Canh Hòa 12,85   12,85  
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Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

2 
Mở rộng nhà máy tinh bột 

sắn Vân Canh 
Xã Canh Thuận 7,51   7,51  

3 

Cơ sở sản xuất kinh doanh 

phi nông nghiệp (Bãi chứa 

vật liệu xây dựng) 

Xã Canh Vinh 0,25   0,25  

4 Quy hoạch vườn rau sạch Xã Canh Vinh 0,50   0,50  

5 
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp thôn Kinh Tế 
Xã Canh Vinh 34,38  9,58 24,80 

6 

Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp (dọc quốc lộ 

19C, đoạn qua cầu Suối 

Bụt giáp khu dân cư) 

Xã Canh Vinh 6,00   6,00  

7 
Đất sản xuất kinh doanh 

xã Canh Hiển 
Xã Canh Hiển 14,81   14,81  

8 

Điểm sản xuất kinh doanh 

vùng sân vận động cũ 

thôn Tân Quang - xã Canh 

Hiển 

Xã Canh Hiển 10,00   10,00  

9 
Khu giết mổ gia súc tập 

trung khu phố Hiệp Hà 
TT. Vân Canh 0,50   0,50  

10 Nhà máy nước  TT. Vân Canh 0,47   0,47  

g. Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

- Hiện trạng đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm năm 2020 là 5,99 ha. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 182,15 ha; chiếm 0,23 % diện tích 

tự nhiên; tăng 176,16 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm tăng 

176,16 ha do được lấy từ đất trồng lúa 2,00 ha; đất trồng cây hàng năm khác 

5,00 ha; đất rừng phòng hộ 4,68 ha; đất rừng sản xuất 162,76 ha; đất chưa sử 

dụng 1,72 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm tăng 

176,16 ha. 

- Diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm không thay đổi 

mục đích sử dụng đến năm 2030 là 5,99 ha. 
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- Đến năm 2030 đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm phân bố đến 

từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: Xã Canh Vinh 24,49 ha; xã Canh Hiển 

92,94 ha; xã Canh Hiệp 63,22 ha; xã Canh Hòa 1,50 ha. 

Bảng 12: Các dự án đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm đến 

năm 2030 

Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

1 
Mỏ đất san lấp đồi Hòn Dầu 

thôn 4 
Xã Canh Hiệp 21,50    21,50  

2 
Mỏ đất san lấp làng Hiệp 

Tiến 
Xã Canh Hiệp 2,00    2,00  

3 
Mỏ đất sét Quảng Du thôn 4 

- xã Canh Hiệp 
Xã Canh Hiệp 7,00    7,00  

4 
Mỏ đá xây dựng chân núi 

Am thôn 4 - xã Canh Hiệp 
Xã Canh Hiệp 29,00    29,00  

5 

Quy hoạch khai thác đá xây 

dựng theo QĐ 4046/QĐ-

UBND ngày 27/12/2013 

Xã Canh Hiệp 2,00    2,00  

6 Mỏ cát Xã Canh Hiệp 1,72    1,72  

7 
Khai thác đất phục vụ xây 

dựng 
Xã Canh Hòa 1,50    1,50  

8 

Mỏ đất 209 phục vụ thi công 

dự án tuyến đường từ Quốc 

lộ 19C kết nối cảng Quy 

Nhơn 

Xã Canh Vinh 12,00    12,00  

9 

Mỏ đất 209 xã Canh Vinh 

phục vụ thi công Dự án Cải 

tạo hệ thống tiêu thoát lũ và 

kết nối giao thông hai bờ 

Suối Trầu 

Xã Canh Vinh 2,34    2,34  

10 

Mỏ đất 209 xã Canh Vinh, 

phục vụ thi công dự án Khu 

dân cư tại khu vực phía 

Đông tuyến đường ĐT.638 

(đường phía Tây tỉnh) 

Xã Canh Vinh 5,00  5,00 

11 
Mỏ đất san lấp xã Canh 

Hiển 
Xã Canh Hiển 85,00    85,00  
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Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

12 
Cải tạo đất nông nghiệp tận 

thu đất sét 
Xã Canh Hiển 12,50  12,50  0,00  

13 
Mỏ đất phục vụ thi công dự 

án Đập dâng Hà Thanh 1 
Xã Canh Hiển 7,10    7,10  

h. Đất phát triển hạ tầng   

- Hiện trạng đất phát triển hạ tầng năm 2020 là 494,57 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 553,00 ha. 

- Tỉnh phân bổ và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp 

huyện và cấp xã xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cao hơn 

298,79 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 851,79 ha; chiếm 1,07 % diện tích 

tự nhiên; tăng 357,22 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: Đất phát triển hạ tầng tăng 374,33 ha do được lấy từ 

đất trồng lúa 8,22 ha; đất trồng cây hàng năm khác 129,93 ha; đất trồng cây lâu 

năm 90,69 ha; đất rừng phòng hộ 11,02 ha; đất rừng sản xuất 116,15 ha; đất 

nông nghiệp khác 0,82 ha; đất thương mại - dịch vụ 0,10 ha; đất cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp 0,27 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,07 ha; đất ở tại nông thôn 

1,64 ha; đất ở tại đô thị 6,45 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,83 ha; đất sông, 

ngòi, kênh, rạch, suối 1,00 ha; đất chưa sử dụng 6,78 ha. 

+ Chu chuyển giảm: Đất phát triển hạ tầng giảm 17,11 ha do chuyển sang 

đất khu công nghiệp 14,10 ha; đất cụm công nghiệp 0,68 ha; đất sinh hoạt cộng 

đồng 0,09 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 1,56 ha; đất ở tại nông thôn 

0,04 ha.  

+ Cân đối tăng giảm: Đất phát triển hạ tầng tăng 357,22 ha. 

- Diện tích đất phát triển hạ tầng không thay đổi mục đích sử dụng đến 

năm 2030 là 477,46 ha. 

- Đến năm 2030 đất phát triển hạ tầng phân bố đến từng đơn vị hành 

chính cấp xã như sau: Thị trấn Vân Canh 196,78 ha; xã Canh Vinh 214,67 ha; xã 

Canh Hiển 102,09 ha; xã Canh Hiệp 96,88 ha; xã Canh Thuận 86,92 ha; xã 

Canh Hòa 45,42 ha; xã Canh Liên 109,03 ha. 
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Đất phát triển hạ tầng gồm: 

h.1. Đất giao thông 

- Hiện trạng đất giao thông năm 2020 là 313,39 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 466,00 ha. 

- Tỉnh phân bổ và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp 

huyện và cấp xã xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cao hơn 

101,29 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 567,29 ha; chiếm 0,71 % diện tích 

tự nhiên; tăng 253,90 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: Đất giao thông tăng 262,42 ha do được lấy từ đất 

trồng lúa 5,09 ha; đất trồng cây hàng năm khác 74,48 ha; đất trồng cây lâu năm 

68,71 ha; đất rừng phòng hộ 11,02 ha; đất rừng sản xuất 87,11 ha; đất nông 

nghiệp khác 0,03 ha; đất thương mại - dịch vụ 0,10 ha; đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp 0,27 ha; đất thủy lợi 0,47 ha; đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,20 ha; 

đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 1,25 ha; đất ở tại nông 

thôn 0,98 ha; đất ở tại đô thị 6,18 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,60 ha; đất 

sông, ngòi, kênh, rạch, suối 1,00 ha; đất chưa sử dụng 4,93 ha. 

+ Chu chuyển giảm: Đất giao thông giảm 8,52 ha do chuyển sang đất khu 

công nghiệp 7,84 ha; đất cụm công nghiệp 0,68 ha; đất công trình năng lượng 

0,00 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: Đất giao thông tăng 253,90 ha. 

- Diện tích đất giao thông không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 

là 304,87 ha. 

- Đến năm 2030 đất giao thông phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã như sau: Thị trấn Vân Canh 127,91 ha; xã Canh Vinh 150,10 ha; xã Canh 

Hiển 77,12 ha; xã Canh Hiệp 63,39 ha; xã Canh Thuận 64,87 ha; xã Canh Hòa 

33,74 ha; xã Canh Liên 50,16 ha. 

Danh mục công trình, dự án đất giao thông cụ thể tại Biểu 10/CH. 

h.2. Đất thủy lợi  

- Hiện trạng đất thủy lợi năm 2020 là 18,46 ha. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 51,78 ha; chiếm 0,06 % diện 

tích tự nhiên; tăng 33,31 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 
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+ Chu chuyển tăng: Đất thủy lợi tăng 33,78 ha do được lấy từ đất trồng 

lúa 1,43 ha; đất trồng cây hàng năm khác 19,74 ha; đất trồng cây lâu năm 6,31 

ha; đất rừng sản xuất 2,35 ha; đất nông nghiệp khác 0,79 ha; đất phát triển hạ 

tầng 0,61 ha; đất ở tại nông thôn 0,64 ha; đất ở tại đô thị 0,27 ha; đất chưa sử 

dụng 1,65 ha.  

+ Chu chuyển giảm: Đất thủy lợi giảm 0,47 ha do chuyển sang đất giao thông. 

+ Cân đối tăng giảm: Đất thủy lợi tăng 33,31 ha. 

- Diện tích đất thủy lợi không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 

18,00 ha. 

- Đến năm 2030 đất thủy lợi phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã 

như sau: Thị trấn Vân Canh 22,56 ha; xã Canh Vinh 13,96 ha; xã Canh Hiển 

11,65 ha; xã Canh Hiệp 2,35 ha; xã Canh Thuận 0,70 ha; xã Canh Hòa 0,52 ha; 

xã Canh Liên 0,04 ha. 

Bảng 13: Các dự án đất thủy lợi đến năm 2030 

Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

1 
Kè chống sạc lở khu phố 

Canh Tân 
TT. Vân Canh 0,26    0,26  

2 
Kè chống sạt lở từ cầu Ba 

La đến sông Hà Thanh 
TT. Vân Canh 3,00    3,00  

3 

Kè thị trấn Vân Canh (đoạn 

từ cuối kè suối Mây đến 

khu phố Hiệp Hội) 

TT. Vân Canh 2,40    2,40  

4 Đập dâng Hà Thanh 1 TT. Vân Canh 4,04    4,04  

5 
Sửa chữa, nâng cấp hồ Suối 

Mây 
TT. Vân Canh 3,76    3,76  

6 
Kênh mương nội đồng Suối 

Mây 
TT. Vân Canh 0,40    0,40  

7 Kè chống sạt lỡ Đăk Đâm TT. Vân Canh 0,21    0,21  

8 

Đập lấy nước sinh hoạt 

sông Hà Thanh (Thịnh Văn 

II) 

TT. Vân Canh 0,03    0,03  
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Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

9 

Xây dựng đập ngăn nước 

sông Hà Thanh làm Hồ 

điều hòa khu thị trấn Vân 

Canh 

TT. Vân Canh 2,00    2,00  

10 

Kè chống sạc lở sông Hà 

Thanh đoạn Hiệp Giao đến 

khu phố 3 

TT. Vân Canh 0,75    0,75  

11 

Kè chống sạc lở đoạn cầu 

Ba La đến giáp xã Canh 

Thuận, Tân Thuận (nối tiếp 

kè từ cầu Bà Ba đế xã Canh 

Thuận) 

TT. Vân Canh 0,30    0,30  

12 

Kè chống sạc lở đoạn nhà 

Mẫu giáo Đăk Đâm đến 

cầu Suối Dứa, Thịnh Văn 1 

TT. Vân Canh 0,50    0,50  

13 
Trạm xử lý nước thải Khu 

phố 3 (QH chung Thị trấn) 
TT. Vân Canh 2,47    2,47  

14 Đập dâng Hà Thanh 1 Xã Canh Hiệp 0,94    0,94  

15 
Kè sông Hà Thanh (thôn 4, 

xã Canh Hiệp) – giai đoạn 

2 

Xã Canh Hiệp 0,95    0,95  

16 Kè Khu dân cư Suối Đá Xã Canh Hiệp 0,20    0,20  

17 

Đấu nối kênh mương cấp 3 

lấy nước hồ Suối Đuốc tưới 

đồng Thôn 4 

Xã Canh Hiệp 0,45    0,45  

18 
Xây dựng kè chống sạt lỡ 

thôn Kinh tế (giai đoạn 2) 
Xã Canh Vinh 0,40    0,40  

19 
Kè chống sạt lở sông Hà 

Thanh 
Xã Canh Vinh 4,94    4,94  

20 

Khắc phục hậu quả thiên 

tai năm 2021 trên địa bàn 

xã Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, 

Vân Canh 

Xã Canh Vinh 0,99    0,99  

21 

Xây dựng kè từ đất bà Lễ 

đến đất ông Dũng làng Kà 

Te 

Xã Canh Thuận 0,15    0,15  
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Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

22 

Xây dựng kè từ cầu Canh 

Sơn đến nhà ông Thắng 

xóm mới Hà Lũy 

Xã Canh Thuận 0,10    0,10  

23 

 

Xây dựng kè từ nhà ông 

Sang đến đất ông Mai thôn 

Kinh Tế 

Xã Canh Thuận 0,20    0,20  

24 

Xây dựng kè từ đất ông Lai 

đến đất ông Hơn làng Hà 

Văn Trên 

Xã Canh Thuận 0,25    0,25  

25 

Xây kênh nhánh đoạn trạm 

bơm (kênh nội đồng nối 

tiếp)  

Xã Canh Hiển 0,26    0,26  

26 
Làm đập dâng và bê tông 

mương tiếp nước suối Cầu. 
Xã Canh Hiển 0,09    0,09  

27 

Xây kè sông Hà Thanh bến 

Bà Điền - Mỏ Cát Tấn 

Thành 

Xã Canh Hiển 0,50    0,50  

28 

Làm mương từ hố Đá Đen 

đến giáp N6 thôn Chánh 

Hiển 

Xã Canh Hiển 0,01    0,01  

29 
Làm mương từ N8.1 đi trổ 

Bộng 
Xã Canh Hiển 0,12    0,12  

30 

Kè chống xói lở sông Hà 

Thanh (đoạn thôn Thanh 

Minh, xã Canh Hiển) 

Xã Canh Hiển 0,11    0,11  

31 
Xây dựng kè 2 bên vùng 

Đất Đồn thôn Tân Quang 
Xã Canh Hiển 0,75    0,75  

32 
Các tuyến trục kênh mương 

tiếp nước kênh chính 
Xã Canh Hiển 0,07    0,07  

33 
Mở kè thôn Hiển Đông (đất 

năm Sơn) 
Xã Canh Hiển 0,09    0,09  

34 
Nạo vét lòng hồ, nâng cấp 

Suối Cầu, đại tu tràn xả lũ. 
Xã Canh Hiển 0,10    0,10  

35 

Làm mương tưới từ đa đa 

Lý N8 chạy đến ruộng 

Giếng (Thời) 

Xã Canh Hiển 0,18    0,18  
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Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

36 
Làm kênh mương nội đồng 

khu đồng sau 0,8 km 
Xã Canh Hiển 0,20    0,20  

37 
Nối dài kênh N8.1 đến Cây 

Trảy (D : 800m) 
Xã Canh Hiển 0,16    0,16  

38 

Dự án sửa chữa, nâng cấp 

Hồ chứa nước Suối Cầu, hư 

hỏng, xuống cấp giai đoạn 

2021-2025 

Xã Canh Hiển 0,90    0,90  

39 Kênh nội đồng NC Xã Canh Liên 0,04    0,04  

40 
Kè chống sạt lở khu dân cư 

làng Canh Lãnh 
Xã Canh Hòa 0,23    0,23  

41 
Kè chống sạt lở khu dân cư 

Canh Thành 
Xã Canh Hòa 0,29    0,29  

h.3. Đất xây dựng cơ sở văn hóa 

- Hiện trạng đất xây dựng cơ sở văn hóa năm 2020 là 4,38 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 34,00 ha. 

- Tỉnh phân bổ và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp 

huyện và cấp xã xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thấp hơn 

18,95 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 15,05 ha; chiếm 0,02 % diện 

tích tự nhiên; tăng 10,67 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: Đất xây dựng cơ sở văn hóa tăng 10,97 ha do được lấy 

từ đất trồng cây hàng năm khác 10,27 ha; đất trồng cây lâu năm 0,10 ha; đất xây 

dựng trụ sở cơ quan 0,23 ha; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,37 ha. 

+ Chu chuyển giảm: Đất xây dưng sơ sở văn hóa giảm 0,30 ha do chuyển 

sang đất giao thông 0,20 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,06 ha; đất ở tại nông thôn 

0,04 ha. 

- Cân đối tăng, giảm: Đất xây dựng cơ sở văn hóa tăng 10,67 ha. 

- Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa không thay đổi mục đích sử dụng 

đến năm 2030 là 4,08 ha. 
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- Đến năm 2030 đất xây dựng cơ sở văn hóa phân bố đến từng đơn vị 

hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Vân Canh 13,06 ha; xã Canh Vinh 0,37 ha; 

xã Canh Hiển 0,22 ha; xã Canh Hiệp 0,36 ha; xã Canh Thuận 1,00 ha; xã Canh 

Liên 0,04 ha. 

Bảng 14: Các dự án đất xây dựng cơ sở văn hóa đến năm 2030 

Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

1 Nhà văn hóa xã Canh Liên Xã Canh Liên 0,10    0,10  

2 Bia tưởng niệm Xã Canh Liên 0,02 0,02  

3 
Nhà văn hóa khu dân cư 

Phía Tây 
Xã Canh Hiệp 0,20    0,20  

4 
Nhà văn hóa khu dân cư 

Quảng Du 
Xã Canh Hiệp 0,20    0,20  

5 
Nhà trưng bày làng Hà Văn 

Trên 
Xã Canh Thuận 1,00    1,00  

6 

Xây dựng hạ tầng khu nhà 

truyền thống của huyện kết 

hợp dịch vụ 

TT. Vân Canh 8,49    8,49  

7 
Đất văn hóa (QH chung 

Thị trấn) 
TT. Vân Canh 0,28    0,28  

8 

Quy hoạch nhà văn hóa 

cộng đồng huyện Vân 

Canh 

TT. Vân Canh 0,70    0,70  

h.4. Đất xây dựng cơ sở y tế 

- Hiện trạng đất xây dựng cơ sở y tế năm 2020 là 2,70 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 6,00 ha. 

- Tỉnh phân bổ và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp 

huyện và cấp xã xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thấp hơn 

0,05 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 5,95 ha; chiếm 0,01 % diện tích 

tự nhiên; tăng 3,25 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: Đất cơ sở y tế tăng 3,25 ha do được lấy từ đất trồng 

lúa ha; đất trồng cây hàng năm khác 1,25 ha; đất trồng cây lâu năm 2,00 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: Đất xây dựng cơ sở y tế tăng 3,25 ha. 
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- Diện tích đất xây dựng cơ sở y tế không thay đổi mục đích sử dụng đến 

năm 2030 là 2,70 ha. 

- Đến năm 2030 đất xây dựng cơ sở y tế phân bố đến từng đơn vị hành 

chính cấp xã như sau: Thị trấn Vân Canh 1,57 ha; xã Canh Vinh 3,37 ha; xã 

Canh Hiển 0,41 ha; xã Canh Hiệp 0,14 ha; xã Canh Thuận 0,24 ha; xã Canh Hòa 

0,10 ha; xã Canh Liên 0,13 ha. 

Bảng 15: Các dự án đất xây dựng cơ sở y tế đến năm 2030 

Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

1 Trạm y tế Canh Hiển Xã Canh Hiển 0,27  0,10  0,17  

2 
Sửa chữa nâng cấp Trạm y 

tế Canh Thuận 
Xã Canh Thuận 0,15  0,07  0,08  

3 

Đất y tế (dự phòng thuộc 

Khu phức hợp Công nghiệp 

- Đô thị - TM&DV Bình 

Định) 

Xã Canh Vinh 3,00    3,00  

h.5. Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 

- Hiện trạng đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo năm 2020 là 29,80 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 49,00 ha. 

- Tỉnh phân bổ và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp 

huyện và cấp xã xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thấp hơn 

11,37 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 37,63 ha; chiếm 0,05 % diện 

tích tự nhiên; tăng 7,84 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo tăng 7,86 ha 

do được lấy từ đất trồng lúa 0,91 ha; đất trồng cây hàng năm khác 5,07 ha; đất 

trồng cây lâu năm 1,01 ha; đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 0,80 ha; đất sinh 

hoạt cộng đồng 0,07 ha. 

+ Chu chuyển giảm: Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo giảm 0,02 ha 

do chuyển sang đất thủy lợi.  

+ Cân đối tăng giảm: Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo tăng 7,84 ha. 

- Diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo không thay đổi mục 

đích sử dụng đến năm 2030 là 29,78 ha. 
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- Đến năm 2030 đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo phân bố đến từng 

đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Vân Canh 11,21 ha; xã Canh Vinh 

8,10 ha; xã Canh Hiển 3,77 ha; xã Canh Hiệp 3,47 ha; xã Canh Thuận 5,15 ha; 

xã Canh Hòa 2,78 ha; xã Canh Liên 3,15 ha. 

Bảng 16: Các dự án đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo đến năm 2030 

Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

1 
Trường Mầm non bán trú 

Canh Thuận 
Xã Canh Thuận 1,00    1,00  

2 
Điểm trường Tiểu học làng 

Kà Xim 
Xã Canh Thuận 0,40    0,40  

3 
Trường mầm non Canh 

Hòa 
Xã Canh Hòa 0,40    0,40  

4 
Quy hoạch trường THCS 

Canh Hòa 
Xã Canh Hòa 0,93    0,93  

5 

Trụ sở làm việc của phòng 

giáo dục và đào tạo huyện 

Vân Canh 

TT. Vân Canh 0,30    0,30  

6 

Xây dựng trường THCS 

Thị trấn Vân Canh (cơ sở 

2) 

TT. Vân Canh 1,81    1,81  

7 
Mở rộng Trường Mầm non 

Vân Canh 
TT. Vân Canh 0,07    0,07  

8 
Đất giáo dục - đào tạo (QH 

chung Thị trấn) 
TT. Vân Canh 0,45    0,45  

9 

Mở rộng trường tiểu Canh 

Hiển (Đã xây dựng nhưng 

chưa giao đất) 

Xã Canh Hiển 0,80    0,80  

10 
Trung tâm học cộng đồng 

xã Canh Hiệp 
Xã Canh Hiệp 0,50    0,50  

11 
Trường THCS Canh Hiệp - 

phía Tây xã Canh Hiệp 
Xã Canh Hiệp 1,20    1,20  

h.6. Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 

- Hiện trạng đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao năm 2021 là 6,04 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 24,00 ha. 
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- Tỉnh phân bổ và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp 

huyện và cấp xã xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thấp hơn 

8,54 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 15,46 ha; chiếm 0,02 % diện 

tích tự nhiên; tăng 9,42 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao tăng 10,40 ha do 

được lấy từ đất trồng lúa 0,58 ha; đất trồng cây hàng năm khác 5,43 ha; đất 

trồng cây lâu năm 3,94 ha; đất rừng sản xuất 0,45 ha.  

+ Chu chuyển giảm: Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao giảm 0,99 ha do 

chuyển sang đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,80 ha; đất sinh hoạt cộng 

đồng 0,03 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao tăng 9,42 ha. 

- Diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao không thay đổi mục đích 

sử dụng đến năm 2030 là 5,06 ha. 

- Đến năm 2030 đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao phân bố đến từng 

đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Vân Canh 2,01 ha; xã Canh Vinh 

1,79 ha; xã Canh Hiển 1,51 ha; xã Canh Hiệp 2,40 ha; xã Canh Thuận 2,36 ha; 

xã Canh Hòa 1,10 ha; xã Canh Liên 4,29 ha. 

Bảng 17: Các dự án đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao đến năm 2030 

Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

1 
Sân thể thao làng Canh 

Giao 
Xã Canh Hiệp 0,20    0,20  

2 
Sân vận động xã Canh 

Hiệp 
Xã Canh Hiệp 1,50    1,50  

3 
Sân thể thao khu quy hoạch 

dân cư phía Tây 
Xã Canh Hiệp 0,20    0,20  

4 
Sân thể thao trường Tiểu 

học 
Xã Canh Hiệp 0,50    0,50  

5 
Sân bóng chuyền thôn An 

Long 1 
Xã Canh Vinh 0,23    0,23  

6 
Sân bóng chuyền khu Kinh 

Tế 
Xã Canh Vinh 0,10    0,10  

7 Khu thể thao làng Kà Xim Xã Canh Thuận 0,06    0,06  
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Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

8 Khu thể thao làng Hòn Mẻ Xã Canh Thuận 0,10    0,10  

9 Khu thể thao thôn Kinh Tế Xã Canh Thuận 0,10    0,10  

10 
Sân vận động xã Canh 

Thuận 
Xã Canh Thuận 1,20    1,20  

11 
Khu thể thao làng Hà Văn 

Dưới - Hà Luỹ 
Xã Canh Thuận 0,50    0,50  

12 
Khu thể thao làng Hà Văn 

Trên 
Xã Canh Thuận 0,10    0,10  

13 Khu thể thao làng Kà Bưng Xã Canh Thuận 0,10    0,10  

14 Khu thể thao làng Kà Te Xã Canh Thuận 0,10    0,10  

15 
Sân vận động xã Canh 

Hiển 
Xã Canh Hiển 1,08    1,08  

16 
Xây dựng mới Sân thể thao 

thôn Tân Quang 
Xã Canh Hiển 0,38    0,38  

17 
Xây dựng mới Sân thể thao 

thôn Thanh Minh 
Xã Canh Hiển 0,05    0,05  

18 
Sân bóng chuyền làng Hà 

Giao 
Xã Canh Liên 0,47    0,47  

19 
Sân thể thao trung tâm xã 

Canh Liên 
Xã Canh Liên 1,20    1,20  

20 Khu thể thao Làng Kon Lót Xã Canh Liên 0,20    0,20  

21 
Khu thể thao Làng Kà 

Bưng 
Xã Canh Liên 0,20    0,20  

22 
Khu thể thao Làng Kà 

Bông 
Xã Canh Liên 0,20    0,20  

23 Khu thể thao Làng Cát Xã Canh Liên 0,20    0,20  

24 
Sân bóng chuyền làng Kà 

Nâu 
Xã Canh Liên 0,20    0,20  

25 
Khu thể thao làng Kôm 

Xôm 
Xã Canh Liên 0,20    0,20  

26 Khu thể thao làng Chồm Xã Canh Liên 0,20    0,20  
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Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

27 

Sân vân động huyện Đoàn, 

phía Tây Trung tâm văn 

hóa huyện - làng Hiệp Giao 

TT. Vân Canh 0,58  0,58  0,00  

28 
Sân thể thao khu phố Đắk 

Đâm 
TT. Vân Canh 0,14  0,14  0,00  

29 
Sân thể thao khu phố Canh 

Tân 
TT. Vân Canh 0,17    0,17  

30 
Sân thể thao khu phố Tân 

Thuận 
TT. Vân Canh 0,20    0,20  

31 
Sân thể thao khu phố Suối 

Mây 
TT. Vân Canh 0,22    0,22  

32 Đất thể dục, thể thao KP 2 TT. Vân Canh 0,24    0,24  

33 Sân vận động xã Canh Hòa Xã Canh Hòa 1,10 1,10  

34 
Sân thể thao làng Canh 

Phước 
Xã Canh Hòa 0,12 0,12  

h.7. Đất công trình năng lượng 

- Hiện trạng đất công trình năng lượng năm 2020 là 24,30 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 48,00 ha. 

- Tỉnh phân bổ và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp 

huyện và cấp xã xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thấp hơn 

16,90 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 31,10 ha; chiếm 0,04 % diện 

tích tự nhiên; tăng 6,79 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: Công trình năng lượng tăng 6,79 ha do được lấy từ 

đất trồng lúa 0,20 ha; đất trồng cây hàng năm khác 1,17 ha; đất trồng cây lâu 

năm 4,57 ha; đất rừng sản xuất 0,62 ha; đất ở tại nông thôn 0,02 ha; đất chưa sử 

dụng 0,20 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: Đất công trình năng lượng tăng 6,79 ha. 

- Diện tích đất công trình năng lượng không thay đổi mục đích sử dụng 

đến năm 2030 là 24,30 ha. 

- Đến năm 2030 đất công trình năng lượng phân bố đến từng đơn vị hành 

chính cấp xã như sau: Thị trấn Vân Canh 0,93 ha; xã Canh Vinh 0,90 ha; xã 
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Canh Hiển 0,07 ha; xã Canh Hiệp 0,93 ha; xã Canh Thuận 0,06 ha; xã Canh 

Liên 28,22 ha. 

Bảng 18: Các dự án đất công trình năng lượng đến năm 2030 

Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

1 

Dự án Đường dây 110Kv 

TBA 220Kv Phước An – 

Vân Canh và TBA 110Kv 

Vân Canh 

Xã Canh Vinh 0,69    0,69  

2 

Tiểu dự án cải tạo và phát 

triển lưới điện trung hạ áp 

khu vực trung tâm huyện lỵ, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

Bình Định(Dự án KFW3, 

giai đoạn 2) 

Xã Canh Vinh 0,07    0,07  

3 

Dự án cải tạo và phát triển 

lưới điện trung hạ áp trên 

địa bàn xã Canh Vinh 

Xã Canh Vinh 0,02    0,02  

4 

Cải tạo và phát triển lưới 

điện phân phối tỉnh Bình 

Định(thuộc dự án phát triển 

lưới điện truyền tải và phân 

phối lần 2(PSL3) vay vốn cơ 

quan hợp tác quốc tế Nhật 

Bản(JICA)) 

Xã Canh Vinh 0,10    0,10  

5 

Cải tạo và phát triển lưới 

điện phân phối tỉnh Bình 

Định(thuộc dự án phát triển 

lưới điện truyền tải và phân 

phối lần 2(PSL3) vay vốn cơ 

quan hợp tác quốc tế Nhật 

Bản(JICA)) 

Xã Canh Hiển 0,03    0,03  

6 
Kéo điện vào khu dân cư 

Vườn Mít. 
Xã Canh Hiển 0,03    0,03  

7 
Kéo điện từ nhà ông Lộc 

vào khu Cây Ké (bến xe). 
Xã Canh Hiển 0,01    0,01  

8 

Cải tạo và phát triển lưới 

điện phân phối tỉnh Bình 

Định(thuộc dự án phát triển 

lưới điện truyền tải và phân 

phối lần 2(PSL3) vay vốn cơ 

quan hợp tác quốc tế Nhật 

Bản(JICA)) 

TT. Vân Canh 0,04    0,04  
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Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

9 
Dự án cải tạo lưới điện phân 

phối Bình Định 
TT. Vân Canh 0,45    0,45  

10 
Trạm biến áp khu dân cư 

mới, Kà Xim 
Xã Canh Thuận 0,01    0,01  

11 
Trạm biến áp khu dân cư 

mới, Hà Lũy-Hà Văn Dưới 
Xã Canh Thuận 0,01    0,01  

12 
Trạm biến áp khu dân cư Kà 

Te 
Xã Canh Thuận 0,01    0,01  

13 
Trạm biến áp khu dân cư Hà 

Văn Trên 
Xã Canh Thuận 0,01    0,01  

14 
Trạm biến áp khu dân cư Kà 

Bưng 
Xã Canh Thuận 0,01    0,01  

15 
Trạm biến áp trung tâm cụm 

xã 
Xã Canh Thuận 0,01    0,01  

16 

Cải tạo và phát triển lưới 

điện phân phối tỉnh Bình 

Định(thuộc dự án phát triển 

lưới điện truyền tải và phân 

phối lần 2(PSL3) vay vốn cơ 

quan hợp tác quốc tế Nhật 

Bản(JICA)) 

Xã Canh Hiệp 0,07    0,07  

17 
Trạm biến áp làng Canh 

Giao 
Xã Canh Hiệp 0,10    0,10  

18 
Đất phát triển mạng lưới 

điện về khu dân cư 
Xã Canh Hiệp 0,06    0,06  

19 
Trạm biến áp khu dân cư 

Quảng Du 
Xã Canh Hiệp 0,10    0,10  

20 
Xây dựng lưới điện làng 

Canh Giao 
Xã Canh Hiệp 0,50    0,50  

21 
Trạm biến áp khu dân cư 

phía Tây xã 
Xã Canh Hiệp 0,10    0,10  

22 
Trạm biến áp làng Kôm 

Xôm 
Xã Canh Liên 0,10    0,10  

23 
Trạm biến áp làng Canh 

Tiến 
Xã Canh Liên 0,10    0,10  

24 
Lưới điện hạ thế làng Canh 

Tiến 
Xã Canh Liên 3,45    3,45  
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Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

25 

Xây dựng lưới điện 3 làng 

Kà Bông, làng Cát, làng 

Chồm xã Canh Liên 

Xã Canh Liên 0,70    0,70  

h.8.  Đất công trình bưu chính viễn thông 

- Hiện trạng đất công trình bưu chính viễn thông năm 2020 là 0,54 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 1,00 ha. 

- Tỉnh phân bổ và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp 

huyện và cấp xã xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thấp hơn 

0,48 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 0,52 ha; giảm 0,02 ha so với 

hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: Đất công trình bưu chính viễn thông tăng 0,09 ha do 

được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,05 ha; đất trồng cây lâu năm 0,02 ha; 

đất rừng sản xuất 0,02 ha. 

+ Chu chuyển giảm: Đất công trình bưu chính viễn thông giảm 0,11 ha do 

chuyển sang đất khu vui chơi, giải trí công cộng. 

+ Cân đối tăng giảm: Đất công trình bưu chính viễn thông giảm 0,02 ha. 

- Diện tích đất công trình bưu chính viễn thông không thay đổi mục đích 

sử dụng đến năm 2030 là 0,43 ha. 

- Đến năm 2030 đất công trình bưu chính viễn thông phân bố đến từng 

đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Vân Canh 0,23 ha; xã Canh Vinh 

0,03 ha; xã Canh Hiển 0,02 ha; xã Canh Hiệp 0,07 ha; xã Canh Thuận 0,07 ha; 

xã Canh Hòa 0,02 ha; xã Canh Liên 0,07 ha. 

Bảng 19: Các dự án đất công trình bưu chính viễn thông đến năm 2030 

Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

1 
Điểm bưu điện văn hóa xã 

Canh Hiệp 
Xã Canh Hiệp 0,05    0,05  

2 
Trạm thu phát sóng Mobile 

(trạm 1) 
Xã Canh Liên 0,01    0,01  
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Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

3 
Trạm thu phát sóng Mobile 

(trạm 2) 
Xã Canh Liên 0,01    0,01  

4 
Trạm thu phát sóng Viettel 

(trạm 1) 
Xã Canh Liên 0,01    0,01  

5 
Trạm thu phát sóng Viettel 

(trạm 2) 
Xã Canh Liên 0,01    0,01  

h.9. Đất có di tích lịch sử - văn hóa 

- Hiện trạng đất di tích lịch sử - văn hóa năm 2020 là 0,88 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 7,00 ha. 

- Tỉnh phân bổ và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp 

huyện và cấp xã xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thấp hơn 

5,12 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 1,88 ha; tăng 1,00 ha so với 

hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: Đất di tích lịch sử - văn hóa tăng 1,00 ha do được lấy 

từ đất trồng cây hàng năm khác. 

+ Cân đối tăng giảm: Đất di tích lịch sử - văn hóa tăng 1,00 ha. 

- Diện tích đất di tích lịch sử - văn hóa không thay đổi mục đích sử dụng 

đến năm 2030 là 0,88 ha. 

- Đến năm 2030 đất di tích lịch sử - văn hóa phân bố đến từng đơn vị 

hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Vân Canh 0,07 ha; xã Canh Thuận 1,30 ha; 

xã Canh Hòa 0,51 ha. 

Bảng 20: Các dự án đất di tích lịch sử - văn hóa đến năm 2030 

Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

1 
Di tích lịch sử ga Mục 

Thịnh xã Canh Hòa 
Xã Canh Hòa 0,50  0,50  0,00  

2 
Khu di tích đồi đá Huê xã 

Canh Thuận 
Xã Canh Thuận 1,00    1,00  
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h.10. Đất bãi thải, xử lý chất thải 

- Hiện trạng đất bãi thải, xử lý chất thải năm 2020 là 0,45 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 8,00 ha. 

- Tỉnh phân bổ và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp 

huyện và cấp xã xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cao hơn 

3,20 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 11,20 ha; chiếm 0,01 % diện 

tích tự nhiên; tăng 10,75 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: Đất bãi thải, xử lý chất thải tăng 11,20 ha do được lấy 

từ đất trồng cây hàng năm khác 5,67 ha; đất trồng cây lâu năm 3,43 ha; đất rừng 

sản xuất 2,10 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: Đất bãi thải, xử lý chất thải tăng 10,75 ha. 

- Đến năm 2030 đất bãi thải, xử lý chất thải phân bố đến từng đơn vị hành 

chính cấp xã như sau: Xã Canh Hiển 0,50 ha; xã Canh Hiệp 7,30 ha; xã Canh 

Thuận 0,50 ha; xã Canh Liên 2,90 ha. 

Bảng 21: Các dự án đất bãi thải, xử lý chất thải đến năm 2030 

Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

1 
Khu nhà máy xử lý chất 

thải rắn huyện Vân Canh 
Xã Canh Hiệp 7,10    7,10  

2 
Bãi trung chuyển rác xã 

Canh Hiệp 
Xã Canh Hiệp 0,20    0,20  

3 
Bãi trung chuyển rác Canh 

Thuận 
Xã Canh Thuận 0,50    0,50  

4 
Bãi xử lý chôn lấp rác thải 

sinh hoạt (tạm) 
Xã Canh Hiển 0,50    0,50  

5 Bãi rác làng Hà Giao Xã Canh Liên 0,50    0,50  

6 Bãi rác làng Kon Lót Xã Canh Liên 0,20    0,20  

7 
Bãi rác làng Kà Nâu, Kà 

Bưng 
Xã Canh Liên 0,40    0,40  

8 Bãi rác làng Kà Bông Xã Canh Liên 0,20    0,20  

9 Bãi rác làng Cát Xã Canh Liên 0,20    0,20  

10 Bãi rác làng Chồm Xã Canh Liên 0,20    0,20  
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Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

11 Bãi rác xã Canh Liên Xã Canh Liên 1,00    1,00  

12 Bãi rác làng Canh Tiến Xã Canh Liên 0,20    0,20  

h.11. Đất cơ sở tôn giáo 

- Hiện trạng đất cơ sở tôn giáo năm 2020 là 2,32 ha. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 2,32 ha, không biến động so 

với hiện trạng năm 2020. 

- Đến năm 2030 đất cơ sở tôn giáo phân bố đến từng đơn vị hành chính 

cấp xã như sau: Thị trấn Vân Canh 1,23 ha; xã Canh Vinh 1,03 ha; xã Canh 

Hiển 0,05 ha. 

h.12. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 

- Hiện trạng đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng năm 

2020 là 88,17 ha. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 108,05 ha; chiếm 0,14 % diện 

tích tự nhiên; tăng 19,88 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng tăng 29,00 ha do được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 5,00 ha; đất 

trồng cây lâu năm 0,50 ha; đất rừng sản xuất 23,50 ha. 

+ Chu chuyển giảm: Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng giảm 9,12 ha do chuyển sang đất an ninh 0,01 ha; đất khu công nghiệp 5,81 

ha; đất giao thông 1,25 ha; đất thủy lợi 0,59 ha; đất khu vui chơi, giải trí công 

cộng 1,26 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng tăng 19,88 ha. 

- Diện tích đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng không 

thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 79,05 ha. 

- Đến năm 2030 đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 

phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Vân Canh 16,00 

ha; xã Canh Vinh 33,97 ha; xã Canh Hiển 6,33 ha; xã Canh Hiệp 14,98 ha; xã 

Canh Thuận 10,68 ha; xã Canh Hòa 6,15 ha; xã Canh Liên 19,94 ha. 
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Bảng 22: Các dự án đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng đến năm 2030 

Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

1 
Mở rộng nghĩa trang xã 

Canh Hiệp 
Xã Canh Hiệp 1,50    1,50  

2 
Nghĩa trang làng Canh 

Giao 
Xã Canh Hiệp 1,00    1,00  

3 
Nghĩa trang huyện Vân 

Canh 
Xã Canh Hiệp 10,00    10,00  

4 
Nghĩa trang làng Canh 

Thành 
Xã Canh Hòa 4,00    4,00  

5 
Nghĩa trang làng Canh 

Lãnh 
Xã Canh Hòa 1,20  1,20   

6 Quy hoạch khu mai táng Xã Canh Vinh 2,00   2,00 

7 
Quy hoạch nghĩa trang xã 

Canh Thuận 
Xã Canh Thuận 2,00    2,00  

8 
Quy hoạch nghĩa trang làng 

Kà Xim 
Xã Canh Thuận 1,00    1,00  

9 
Mở rộng nghĩa trang khu 

Giếng Đá thôn Hiển Đông 
Xã Canh Hiển 1,74  0,74  1,00  

10 
Mở rộng nghĩa trang thôn 

Tân Quang 
Xã Canh Hiển 1,00    1,00  

11 
Mở rộng nghĩa trang thôn 

Thanh Minh 
Xã Canh Hiển 0,50    0,50  

12 Nghĩa trang làng Hà Giao Xã Canh Liên 2,00    2,00  

13 
Nghĩa trang khu phố Đăk 

Đâm 
TT. Vân Canh 3,00    3,00  

h.14. Đất chợ 

- Hiện trạng đất chợ năm 2020 là 3,13 ha. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 3,57 ha; chiếm 0,00 % diện tích 

tự nhiên; tăng 0,44 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: Đất chợ tăng 0,90 ha do được lấy từ đất trồng cây 

hàng năm khác 0,80 ha; đất trồng cây lâu năm 0,10 ha. 
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+ Chu chuyển giảm: Đất chợ giảm 0,46 ha do chuyển sang đất khu vui 

chơi, giải trí công cộng, đất thương mại dịch vụ 

+ Cân đối tăng giảm: Đất chợ tăng 0,44 ha. 

- Diện tích đất chợ không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 

2,67 ha.  

- Đến năm 2030 đất chợ phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như 

sau: xã Canh Vinh 1,04 ha; xã Canh Hiển 0,43 ha; xã Canh Hiệp 1,50 ha; xã 

Canh Hòa 0,50 ha;xã Canh Liên 0,10 ha. 

Bảng 23: Các dự án đất chợ đến năm 2030 

Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

1 Chợ xã Canh Hòa  Xã Canh Hòa 0,50    0,50  

2 Quy hoạch chợ Canh Vinh Xã Canh Vinh 0,30    0,30  

3 
Chợ trung tâm xã Canh Liên 

làng Hà Giao 
Xã Canh Liên 0,10    0,10  

i. Đất sinh hoạt cộng đồng 

- Hiện trạng đất sinh hoạt cộng đồng năm 2020 là 5,67 ha. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 6,85 ha; chiếm 0,01 % diện tích 

tự nhiên; tăng 1,18 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: Đất sinh hoạt cộng đồng tăng 1,29 ha do được lấy từ 

đất trồng cây hàng năm khác 0,49 ha; đất trồng cây lâu năm 0,51 ha; đất rừng 

sản xuất 0,10 ha; đất phát triển hạ tầng 0,09 ha; đất chưa sử dụng 0,10 ha. 

+ Chu chuyển giảm: Đất sinh hoạt cộng đồng giảm 0,11 ha do chuyển 

sang đất phát triển hạ tầng 0,07 ha; ở tại đô thị 0,04 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: Đất sinh hoạt cộng đồng tăng 1,18 ha. 

- Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng không thay đổi mục đích sử dụng đến 

năm 2030 là 5,56 ha. 

- Đến năm 2030 đất sinh hoạt cộng đồng phân bố đến từng đơn vị hành 

chính cấp xã như sau: Thị trấn Vân Canh 1,02 ha; xã Canh Vinh 1,41 ha; xã 

Canh Hiển 0,62 ha; xã Canh Hiệp 0,67 ha; xã Canh Thuận 1,28 ha; xã Canh Hòa 

0,43 ha; xã Canh Liên 1,43 ha. 
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Bảng 24: Các dự án đất sinh hoạt cộng đồng đến năm 2030 

Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

1 Nhà văn hóa thôn 4 Xã Canh Hiệp 0,10    0,10  

2 
Nhà văn hóa làng Kôm 

Xôm 
Xã Canh Liên 0,10    0,10  

3 Nhà văn hóa làng Kà Nâu Xã Canh Liên 0,06    0,06  

4 Nhà văn hóa làng Kon Lót Xã Canh Liên 0,06    0,06  

5 Nhà văn hóa làng Hà Giao Xã Canh Liên 0,10    0,10  

6 Nhà văn hóa làng Cát Xã Canh Liên 0,05    0,05  

7 Nhà văn hóa làng Chồm Xã Canh Liên 0,05    0,05  

8 
Nhà văn hóa làng Canh 

Tiến 
Xã Canh Liên 0,01    0,01  

9 Nhà rông làng Kà Bông Xã Canh Liên 0,20    0,20  

10 
Nhà văn hóa khu phố Hiệp 

Giao 
TT. Vân Canh 0,15  0,15  0,00  

11 Nhà văn hóa khu phố 3 TT. Vân Canh 0,11  0,11  0,00  

12 Nhà văn hóa khu phố 2 TT. Vân Canh 0,12  0,12  0,00  

13 
Nhà văn hóa khu phố Đăk 

Đâm 
TT. Vân Canh 0,10  0,10  0,00  

14 
Nhà văn hóa khu phố Canh 

Tân 
TT. Vân Canh 0,16  0,16  0,00  

15 
Nhà văn hóa khu phố 

Thịnh Văn 2 
TT. Vân Canh 0,08  0,06  0,02  

16 
Nhà văn hóa khu phố Tân 

Thuận 
TT. Vân Canh 0,04    0,04  

17 Nhà văn hóa thôn Kinh Tế Xã Canh Thuận 0,15    0,15  

18 Nhà văn hóa làng Hà Lũy Xã Canh Thuận 0,15    0,15  

19 
Nhà văn hóa làng Hà Văn 

Dưới 
Xã Canh Thuận 0,20  0,20 

20 
Nhà văn hóa làng Canh 

Lãnh 
Xã Canh Hòa 0,16 0,16  
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Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

21 
Nhà văn hóa làng Canh 

Thành 
Xã Canh Hòa 0,04 0,04  

22 
Nhà văn hóa làng Canh 

Phước 
Xã Canh Hòa 0,18 0,18  

k. Đất khu vui chơi giải trí công cộng 

- Hiện trạng đất khu vui chơi giải trí công cộng năm 2020 là 0,35 ha. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 10,07 ha; chiếm 0,01 % diện 

tích tự nhiên; tăng 9,72 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: Đất khu vui chơi giải trí công cộng tăng 9,72 ha do 

được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 4,20 ha; đất rừng sản xuất 2,00 ha; đất 

phát triển hạ tầng 1,56 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,30 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: Đất khu vui chơi giải trí công cộng tăng 9,72 ha.  

- Diện tích đất khu vui chơi giải trí công cộng không thay đổi mục đích sử 

dụng đến năm 2030 là 0,35 ha. 

- Đến năm 2030 đất khu vui chơi giải trí công cộng phân bố đến từng đơn 

vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Vân Canh 7,93 ha; xã Canh Vinh 0,19 

ha; xã Canh Hiệp 0,32 ha; xã Canh Thuận 1,50 ha; xã Canh Liên 0,13 ha. 

Bảng 25: Các dự án đất khu vui chơi giải trí công cộng đến năm 2030 

Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

1 
Công viên cây xanh (Phía 

sau nghĩa trang liệt sĩ) 
TT. Vân Canh 0,11    0,11  

2 

Đất xây dựng khuôn viên 

cây xanh KP Thịnh Văn 1 

(trụ sở xã Canh Thuận cũ) 

TT. Vân Canh 0,30    0,30  

3 
Cây xanh sinh thái (Suối 

Mây) 
TT. Vân Canh 2,00    2,00  

4 
Công viên cây xanh Canh 

Tân 
TT. Vân Canh 0,30    0,30  

5 
Công viên cây xanh (QH 

chung Thị trấn) 
TT. Vân Canh 5,00    5,00 
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Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

6 
Khu công viên cây xây khu 

dân cư Phía Tây 
Xã Canh Hiệp 0,32    0,32  

7 
Khu vui chơi giải trí xã 

Canh Vinh 
Xã Canh Vinh 0,19    0,19  

8 
Công viên văn hoá xã Canh 

Thuận 
Xã Canh Thuận 1,50    1,50  

l. Đất ở tại nông thôn 

- Hiện trạng đất ở tại nông thôn năm 2020 là 185,30 ha. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 194,66 ha; chiếm 0,24 % diện 

tích tự nhiên; tăng 9,37 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: Đất ở tại nông thôn tăng 93,39 ha do được lấy từ đất 

trồng lúa 1,36 ha; đất trồng cây hàng năm khác 48,17 ha; đất trồng cây lâu năm 

25,80 ha; đất rừng sản xuất 16,18 ha; đất phát triển hạ tầng 0,04 ha; đất chưa sử 

dụng 1,85 ha. 

+ Chu chuyển giảm: Đất ở tại nông thôn giảm 84,03 ha do chuyển sang 

đất khu công nghiệp 6,25 ha; đất phát triển hạ tầng 1,64 ha; đất ở tại đô thị 76,06 

ha (định hướng xã Canh Vinh lên đô thị loại V). 

+ Cân đối tăng giảm: Đất ở tại nông thôn tăng 9,37 ha. 

- Diện tích đất ở tại nông thôn không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 

2030 là 101,27 ha. 

- Đến năm 2030 đất ở tại nông thôn phân bố đến từng đơn vị hành chính 

cấp xã như sau: Xã Canh Hiển 51,50 ha; xã Canh Hiệp 32,44 ha; xã Canh Thuận 

31,79 ha; xã Canh Hòa 34,34 ha; xã Canh Liên 44,59 ha.  

Bảng 26: Các dự án đất ở tại nông thôn đến năm 2030 

Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

1 Khu dân cư Quảng Du Xã Canh Hiệp 3,00    3,00  

2 
Khu dân cư Phía Tây xã 

Canh Hiệp 
Xã Canh Hiệp 4,50    4,50  
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Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

3 

Chuyển mục đích sử dụng 

đất từ đất nhà văn hóa sang 

đất ở nông thôn, thôn 4 

Xã Canh Hiệp 0,04    0,04  

4 Đất ở thôn 4 Xã Canh Hiệp 0,50    0,50  

5 Đất ở làng Hiệp Hưng Xã Canh Hiệp 0,50    0,50  

6 Đất ở làng Hiệp Tiến Xã Canh Hiệp 4,00    4,00  

7 Đất ở làng Canh Giao Xã Canh Hiệp 2,00    2,00  

8 Đất ở làng Suối Đá Xã Canh Hiệp 2,00    2,00  

9 

Đất CMĐ đất vườn, ao trên 

cùng một thửa đất có nhà ở 

sang đất ở 

Xã Canh Hiệp 0,70    0,70  

10 
Dự án định canh, định cư 

tập trung làng Suối Diếp 
Xã Canh Hòa 5,20    5,20  

11 
Điểm dân cư làng Canh 

Thành (3 khu) 
Xã Canh Hòa 3,43    3,43  

12 
Điểm dân cư làng Canh 

Phước (1 khu) 
Xã Canh Hòa 3,67    3,67  

13 

Đất CMĐ đất vườn, ao trên 

cùng một thửa đất có nhà ở 

sang đất ở 

Xã Canh Hòa 1,00    1,00  

14 
Đưa đất chưa sử dụng vào 

sử dụng 
Xã Canh Hòa 1,42    1,42  

15 
Mở rộng khu dân cư làng 

Kà Xim 
Xã Canh Thuận 2,20    2,20  

16 
Mở rộng khu dân cư làng 

Hà Văn Dưới và Hà Lũy 
Xã Canh Thuận 2,20    2,20  

17 
Mở rộng khu dân cư làng 

Hà Văn Trên 
Xã Canh Thuận 2,00    2,00  

18 
Khu dân cư trung tâm xã 

Canh Thuận 
Xã Canh Thuận 2,10    2,10  

19 
Mở rộng khu dân cư làng 

Kà Bưng 
Xã Canh Thuận 1,26    1,26  

20 
Mở rộng điểm dân cư làng 

Kà Te 
Xã Canh Thuận 0,90    0,90  
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Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

21 

Đất CMĐ đất vườn, ao trên 

cùng một thửa đất có nhà ở 

sang đất ở 

Xã Canh Thuận 1,00    1,00  

22 
Quy hoạch dân cư vùng 

trong Lò gạch 
Xã Canh Hiển 0,63    0,63  

23 
Quy hoạch đất ở gần nhà 

bà Loan 
Xã Canh Hiển 0,30    0,30  

24 
Quy hoạch đất ở khu dưới 

Dốc Võng 
Xã Canh Hiển 0,49    0,49  

25 Đất ở thôn Hiển Đông Xã Canh Hiển 7,30  0,64  6,66  

26 
Quy hoạch đất ở thôn Tân 

Quang 
Xã Canh Hiển 2,14    2,14  

27 

Quy hoạch đất ở thôn 

Thanh Minh đối diện khu 

quy hoạch dân cư 2010 

Xã Canh Hiển 0,38    0,38  

28 
Quy hoạch đất ở thôn 

Chánh Hiển - khu vườn mít 
Xã Canh Hiển 0,50    0,50  

29 

Quy hoach khu dân cư từ 

vườn cũ ông Lang Công 

Chánh -ông Tô Văn Cán 

Xã Canh Hiển 1,00    1,00  

30 
Quy hoạch đất ở thôn 

Chánh Hiển 
Xã Canh Hiển 2,44    2,44  

31 
Quy hoạch dân cư phía 

trong Trạm bảo vệ rừng 
Xã Canh Hiển 1,00    1,00  

32 
Quy hoạch dân cư đám bầu 

thôn Thanh Minh 
Xã Canh Hiển 0,10    0,10  

33 
Quy hoạch đất ở vùng từ 

Cầu Hà Thanh đến chợ 
Xã Canh Hiển 0,30    0,30  

34 
Quy hoạch dân cư phía Tây 

đường Bà Liễu 
Xã Canh Hiển 0,50    0,50  

35 
Tuyến đất ở đường Phía 

Tây Huyện 
Xã Canh Hiển 1,50    1,50  

36 
Quy hoạch Khu dân cư 

thôn Thanh Minh 
Xã Canh Hiển 6,67    6,67  

37 Khu dân cư xã Canh Hiển Xã Canh Hiển 0,81    0,81  
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Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

38 
Quy hoạch đất ở dọc 

QL.19C 
Xã Canh Hiển 1,09    1,09  

39 
Quy hoạch đất ở kế cây 

xăng Trọng Thủy 
Xã Canh Hiển 0,67    0,67  

40 

Đất CMĐ đất vườn, ao trên 

cùng một thửa đất có nhà ở 

sang đất ở 

Xã Canh Hiển 0,60    0,60  

41 
Quy hoạch khu dân cư làng 

Kôm Xôm 
Xã Canh Liên 6,00    6,00  

42 Đất ở làng Hà Giao Xã Canh Liên 0,60    0,60  

43 
Giao đất ở làng Kà Nâu 

(mới) 
Xã Canh Liên 3,00    3,00  

44 Giao đất ở làng Canh Tiến Xã Canh Liên 4,50    4,50  

45 Đất ở làng Kon Lót Xã Canh Liên 0,60    0,60  

46 Đất ở làng Kà Bưng Xã Canh Liên 0,40    0,40  

47 Đất ở làng Kà Bông Xã Canh Liên 0,40    0,40  

48 Đất ở làng Chồm Xã Canh Liên 0,40    0,40  

49 
Quy hoạch khu dân cư làng 

Kà Nâu 
Xã Canh Liên 2,00    2,00  

50 
Quy hoạch khu dân cư làng 

Cát 
Xã Canh Liên 1,90    1,90  

51 
Quy hoạch khu dân cư làng 

Canh Tiến 
Xã Canh Liên 2,00    2,00  

52 

Đất CMĐ đất vườn, ao trên 

cùng một thửa đất có nhà ở 

sang đất ở 

Xã Canh Liên 0,20    0,20  

m. Đất ở tại đô thị 

- Hiện trạng đất ở tại đô thị năm 2020 là 50,77 ha. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 587,97 ha; chiếm 0,74 % diện 

tích tự nhiên; tăng 537,20 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: Đất ở tại đô thị tăng 544,12 ha do được lấy từ đất 

trồng lúa 12,66 ha; đất trồng cây hàng năm khác 78,02 ha; đất trồng cây lâu năm 

288,82 ha; đất rừng sản xuất 45,92 ha; đất cụm công nghiệp 41,66 ha; đất sinh 

hoạt cộng đồng 0,04 ha; đất ở tại nông thôn 76,06 ha; đất chưa sử dụng 0,74 ha. 
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+ Chu chuyển giảm: Đất ở tại đô thị giảm 6,92 ha do chuyển sang đất cụm 

công nghiệp 0,10 ha; đất thương mại dịch vụ 0,17 ha; đất khu vui chơi, giải trí 

công cộng 0,20 ha; đất phát triển hạ tầng 6,45 ha; 

+ Cân đối tăng giảm: Đất ở tại đô thị tăng 537,20 ha. 

- Diện tích đất ở tại đô thị không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 

2030 là 43,85 ha. 

- Đến năm 2030 đất ở tại đô thị phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã như sau: Thị trấn Vân Canh 92,98 ha; xã Canh Vinh 494,99 ha. 

Bảng 27: Các dự án đất ở tại đô thị đến năm 2030 

Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

1 Khu dân cư Hiệp Hà TT. Vân Canh 4,00    4,00  

2 
Khu dân cư phía Nam thị 

trấn (Tân Thuận) 
TT. Vân Canh 5,06    5,06  

3 

Khu dân cư khu phố 2 và 

khu phố 3, thị trấn Vân 

Canh 

TT. Vân Canh 30,00   30,00 

4 Khu dân cư Canh Tân TT. Vân Canh 2,95    2,95  

5 CMĐ đất ở trụ sở khu phố 2 TT. Vân Canh 0,02  0,02 

6 
CMĐ đất ở trụ sở khu phố 3 

cũ 
TT. Vân Canh 0,02    0,02  

7 
CMĐ đất nghĩa trang sang 

đất ở đô thị (KP Tân Thuận) 
TT. Vân Canh 0,20  0,20 

8 

Đất CMĐ đất vườn, ao trên 

cùng một thửa đất có nhà ở 

sang đất ở 

TT. Vân Canh 1,88    1,88  

9 
Chuyển mục đích của hộ gia 

đình, cá nhân 
TT. Vân Canh 5,00    5,00  

10 Đô thị Canh Vinh Xã Canh Vinh 75,26    75,26  
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Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

11 

Khu tái định cư: Dân cư 

Hiệp Vinh 1A, dân cư Hiệp 

Vinh 1B, dân cư Hiệp Vinh 

2, dân cư Tân Vinh (Dự án 

khu công nghiệp, đô thị và 

dịch vụ Becamex - Bình 

Định) 

Xã Canh Vinh 374,41    374,41  

12 

Điều chỉnh và mở rộng Khu 

tái định cư phục vụ dự án 

Tuyến đường ĐT 638 

(Đường phía Tây tỉnh) và 

các dự án trên địa bàn xã 

Canh Vinh 

Xã Canh Vinh 34,40    34,40  

13 

Đất CMĐ đất vườn, ao trên 

cùng một thửa đất có nhà ở 

sang đất ở 

Xã Canh Vinh 0,92    0,92  

14 

KDC dọc đường phía Tây 

huyện (đoạn qua xã Canh 

Vinh) 

Xã Canh Vinh 3,20    3,20  

15 Khu dân cư xã Canh Vinh Xã Canh Vinh 6,00    6,00  

n. Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

- Hiện trạng đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2020 là 7,02 ha. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 14,87 ha; chiếm 0,02 % diện 

tích tự nhiên; tăng 7,85 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: Đất xây dựng trụ sở cơ quan tăng 8,98 ha do được lấy 

từ đất trồng cây hàng năm khác 4,22 ha; đất trồng cây lâu năm 3,90 ha; đất rừng 

sản xuất ha; đất ở tại đô thị ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 0,86 ha; đất chưa 

sử dụng ha . 

+ Chu chuyển giảm: Đất xây dựng trụ sở cơ quan giảm 1,13 ha do chuyển 

sang đất phát triển hạ tầng 0,83 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,30 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: Đất xây dựng trụ sở cơ quan tăng 7,85 ha. 

- Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan không thay đổi mục đích sử dụng 

đến năm 2030 là 5,89 ha. 
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- Đến năm 2030 đất xây dựng trụ sở cơ quan phân bố đến từng đơn vị 

hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Vân Canh 12,15 ha; xã Canh Vinh 0,49 ha; 

xã Canh Hiển 0,60 ha; xã Canh Hiệp 0,35 ha; xã Canh Thuận 0,52 ha; xã Canh 

Hòa 0,44 ha; xã Canh Liên 0,32 ha. 

Bảng 28: Các dự án đất xây dựng trụ sở cơ quan đến năm 2030 

Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

Diện 

tích tăng 

thêm 

(ha) 

1 
Nhà làm việc ban chỉ huy 

quân sự xã Canh Hiệp 
Xã Canh Hiệp 0,06    0,06  

2 
Nhà làm việc xã đội Canh 

Hòa 
Xã Canh Hòa 0,14 0,14  

3 
Nhà làm việc thị đội (khu 

phố Hiệp Giao) 
TT. Vân Canh 0,10  0,10  0,00  

4 

Khu liên cơ quan hành chính 

huyện Vân Canh (bao gồm: 

Xây dựng mới Trụ sở 

UBND TT. Vân Canh và 

nhà văn hóa cộng đồng) 

TT. Vân Canh 8,72    8,72  

5 
Xây dựng Nhà làm việc và 

kho lưu trữ huyện 
TT. Vân Canh 0,20    0,20  

o. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

- Hiện trạng đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp năm 2020 là 4,37 ha. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 4,54 ha; chiếm 0,01 % diện tích 

tự nhiên; tăng 0,17 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp tăng 0,54 

ha do được lấy từ đất trồng lúa 0,30 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,20 ha; 

đất trồng cây lâu năm 0,04 ha.  

+ Chu chuyển giảm: Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp giảm 0,37 

ha do chuyển sang đất xây dựng cơ sở văn hóa. 

+ Cân đối tăng giảm: Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp tăng 0,17 ha. 

- Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp không thay đổi mục 

đích sử dụng đến năm 2030 là 4,00 ha. 

- Đến năm 2030 đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp phân bố đến 

từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Vân Canh 1,75 ha; xã Canh 
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Vinh 1,18 ha; xã Canh Hiển 0,74 ha, xã Canh Thuận 0,05 ha; xã Canh Hòa 0,52 

ha; xã Canh Liên 0,29 ha. 

Bảng 29: Các dự án đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp đến 

năm 2030 

Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

Diện 

tích tăng 

thêm 

(ha) 

1 Trạm kiểm dịch Vân Canh Xã Canh Hòa 0,50    0,50  

2 

Xây dựng trạm QLBVR 

làng Canh Tiến, xã Canh 

Liên 

Xã Canh Liên 0,04    0,04  

p. Đất tín ngưỡng 

- Hiện trạng đất tín ngưỡng năm 2020 là 0,61 ha. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 0,61 ha, không biến động so 

với hiện trạng. Phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: Xã Canh 

Vinh 0,61 ha. 

q. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

- Hiện trạng đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối năm 2020 là 843,85 ha. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 838,99 ha; chiếm 1,05 % diện 

tích tự nhiên; giảm 4,86 ha so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển giảm: Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối giảm 4,86 ha do 

chuyển sang đất cụm công nghiệp 1,90 ha; đất phát triển hạ tầng 1,00 ha; đất khu 

vui chơi, giải trí công cộng 1,10 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,86 ha;  

+ Cân đối tăng giảm: Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối giảm 4,86 ha. 

- Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối không thay đổi mục đích sử 

dụng đến năm 2030 là 838,99 ha. 

- Đến năm 2030 đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối phân bố đến từng đơn vị 

hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Vân Canh 87,03 ha; xã Canh Vinh 230,71 

ha; xã Canh Hiển 109,93 ha; xã Canh Hiệp 41,59 ha; xã Canh Thuận 123,02 ha; 

xã Canh Hòa 92,47 ha; xã Canh Liên 154,24 ha. 

r. Đất có mặt nước chuyên dùng  

- Hiện trạng đất có mặt nước chuyên dùng năm 2020 là 768,79 ha. 
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- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 810,29 ha, tăng 41,50 ha so với 

hiện trạng; chiếm 1,01 % diện tích tự nhiên, cụ thể: 

+ Chu chuyển tăng: Đất có mặt nước chuyên dùng tăng 41,50 ha được lấy từ 

đất trồng cây hàng năm khác 11,95 ha; đất trồng cây lâu năm 18,20 ha; đất rừng 

sản xuất 11,35 ha;  

- Diện tích đất có mặt nước chuyên dùng không thay đổi mục đích sử 

dụng đến năm 2030 là 768,79 ha. 

- Đến năm 2030 đất có mặt nước chuyên dùng phân bố đến từng đơn vị 

hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Vân Canh 21,52 ha; xã Canh Vinh 80,86 ha; 

xã Canh Hiển 57,70 ha; xã Canh Hiệp 309,39 ha; xã Canh Thuận 15,27 ha; xã 

Canh Hòa 30,05 ha; xã Canh Liên 295,51 ha. 

Bảng 30: Các dự án đất có mặt nước chuyên dùng đến năm 2030 

Số 

TT 
Tên dự án Địa điểm 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng 

thêm (ha) 

1 Hồ Suối Lớn  Xã Canh Thuận 10,00  10,00 

2 Hồ suối Chình Xã Canh Hòa 30,00    30,00  

3 Hồ Hóc Bà Rong Xã Canh Thuận 1,50  1,50 

1.1.3. Đất chưa sử dụng 

- Hiện trạng đất chưa sử dụng năm 2020 là 53,23 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 18,00  ha. 

- Tỉnh phân bổ và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp 

huyện và cấp xã xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thấp hơn 

2,16  ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

+ Chu chuyển giảm: Đất chưa sử dụng giảm 37,39 ha do chuyển sang đất 

trồng lúa 2,00 ha; đất trồng cây hàng năm khác 14,20 ha; đất rừng sản xuất 8,44 

ha; đất phi nông nghiệp 12,75 ha. 

- Đến năm 2030 đất chưa sử dụng phân bố đến từng đơn vị hành chính 

cấp xã như sau: Thị trấn Vân Canh 0,62 ha; xã Canh Vinh 2,34 ha; xã Canh 

Hiển 11,28 ha; xã Canh Hiệp 0,36 ha; xã Canh Thuận 0,02 ha; xã Canh Hòa 

1,02 ha; xã Canh Liên 0,20 ha. 

1.2. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất 

1.2.1. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 
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Bảng 31: So sánh chỉ tiêu sử dụng đất trước và sau quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030  

Số 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện 

trạng  

năm 2020 

(ha) 

Quy 

hoạch sử 

dụng đất 

đến năm 

2030 (ha) 

Tăng (),  

giảm (-)  

(ha) 

(1) (2) (3)  (4) (5) (6)=(5)-(4) 

  Tổng diện tích tự nhiên   79.913,44  79.913,44    

I  LOẠI ĐẤT         

1 Đất nông nghiệp NNP 77.271,54  74.977,00   -2.294,54  

1.1 Đất trồng lúa LUA 975,83  884,69   -91,14  

  
Trong đó: Đất chuyên trồng 

lúa nước 
LUC 285,42  268,21   -17,21  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 2.814,53  2.453,18   -361,35  

1.3 Đất trồng cây lâu năm  CLN 4.358,50  3.078,01   -1.280,49  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 27.720,70  27.672,00   -48,70  

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD       

1.6 Đất rừng sản xuất  RSX 41.362,65  40.706,55   -656,11  

  
Trong đó: Đất có rừng SX là 

rừng tự nhiên 
RSN 15.966,28  15.966,28     

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1,74  1,74     

1.8 Đất làm muối LMU       

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 37,58  180,83   143,25  

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 2.588,67  4.920,60   2.331,93  

  Trong đó:         

2.1 Đất quốc phòng CQP 82,83  132,96   50,13  

2.2 Đất an ninh CAN 0,67  4,15   3,48  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK   1.000,00   1.000,00  

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 76,67  75,00   -1,67  

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 2,49  69,55   67,06  

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
SKC 58,71  136,12   77,42  

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 
SKS       

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây 

dựng, làm đồ gốm 
SKX 5,99  182,15   176,16  

2.9 

Đất phát triển hạ tầng cấp 

quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã 

DHT 494,57  851,79   357,22  
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Số 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện 

trạng  

năm 2020 

(ha) 

Quy 

hoạch sử 

dụng đất 

đến năm 

2030 (ha) 

Tăng (),  

giảm (-)  

(ha) 

(1) (2) (3)  (4) (5) (6)=(5)-(4) 

  Trong đó:         

2.9.1 Đất giao thông DGT 313,39  567,29   253,90  

2.9.2 Đất thủy lợi DTL 18,46  51,78   33,31  

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 4,38  15,05   10,67  

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 2,70  5,95   3,25  

2.9.5 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục 

và đào tạo 
DGD 29,80  37,63   7,84  

2.9.6 
Đất xây dựng cơ sở thể dục 

thể thao 
DTT 6,04  15,46   9,42  

2.9.7 Đất công trình năng lượng DNL 24,30  31,10   6,79  

2.9.8 
Đất công trình bưu chính 

viễn thông 
DBV 0,54  0,52   -0,02  

2.9.9 
Đất xây dựng kho dự trữu 

quốc gia 
DKG       

2.9.10 
Đất có di tích lịch sử - văn 

hóa 
DDT 0,88  1,88   1,00  

2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,45  11,20   10,75  

2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON 2,32  2,32     

2.9.13 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa 

địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 88,17  108,05   19,88  

2.9.14 
Đất xây dựng cơ sở khoa học 

và công nghệ 
DKH       

2.9.15 
Đất xây dựng cơ sở dịch vụ 

xã hội 
DXH       

2.9.16 Đất chợ DCH 3,13  3,57   0,44  

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL       

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 5,67  6,85   1,18  

2.12 
Đất khu vui chơi, giải trí công 

cộng 
DKV 0,35  10,07   9,72  

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 185,30  194,66   9,37  

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 50,77  587,97   537,20  

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 7,02  14,87   7,85  

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp 
DTS 4,37  4,54   0,17  

2.17 
Đất xây dựng cơ sở ngoại 

giao 
DNG       
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Số 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện 

trạng  

năm 2020 

(ha) 

Quy 

hoạch sử 

dụng đất 

đến năm 

2030 (ha) 

Tăng (),  

giảm (-)  

(ha) 

(1) (2) (3)  (4) (5) (6)=(5)-(4) 

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,61  0,61     

2.19 
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 

suối 
SON 843,85  838,99   -4,86  

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 768,79  810,29   41,50  

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK       

3 Đất chưa sử dụng CSD 53,23  15,84   -37,39  
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1.2.2. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030, theo đơn vị hành chính 

Bảng 32: Diện tích các loại đất của huyện và phân theo xã, thị trấn  

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

cấp tỉnh 

phân bổ 

(ha) 

Diện tích 

cấp 

huyện 

xác định, 

xác định 

bổ sung 

(ha) 

Tổng 

diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Thị trấn 

Vân 

Canh 

Xã Canh 

Vinh 

Xã Canh 

Hiển 

Xã Canh 

Hiệp 

Xã Canh 

Thuận 

Xã Canh 

Hòa 

Xã Canh 

Liên 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(4)=(5)+…+(

11) 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

  Tổng diện tích tự nhiên   79.913,00  0,44  79.913,44  1.949,33 9.957,24 3.666,74 12.750,91 8.362,72 4.809,93 38.416,58 

I  LOẠI ĐẤT                       

1 Đất nông nghiệp NNP 76.515,00  -1.538,00  74.977,00   1.431,14  7.791,24  3.186,08  12.151,92  8.067,75  4.587,24  37.761,65  

1.1 Đất trồng lúa LUA 896,00  -11,31  884,69   43,24  350,95  119,69  30,60  72,13  44,78  223,30  

  
Trong đó: Đất chuyên 

trồng lúa nước 
LUC 268,00  0,21  268,21   23,32  134,16  76,91  30,35  3,47      

1.2 
Đất trồng cây hàng năm 

khác 
HNK   2.453,18  2.453,18   496,47  368,51  227,20  268,53  660,00  404,41  28,05  

1.3 Đất trồng cây lâu năm  CLN   3.078,01  3.078,01   181,41  911,14  254,36  237,54  621,98  296,99  574,58  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 27.611,00  61,00  27.672,00   256,84  1.908,75  651,74  7.498,20  4.089,75  904,13  12.362,60  

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                     

1.6 Đất rừng sản xuất  RSX 40.807,00  -100,45  40.706,55   448,84  4.239,33  1.906,34  4.108,53  2.573,89  2.936,92  24.492,70  

  
Trong đó: Đất có rừng 

SX là rừng tự nhiên 
RSN 15.966,00  0,28  15.966,28   15,74  301,81  74,02  723,60  399,88  233,43  14.217,80  

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS   1,74  1,74       1,74          

1.8 Đất làm muối LMU                     

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH   180,83  180,83   4,33  12,56  25,00  8,52  50,00    80,41  
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

cấp tỉnh 

phân bổ 

(ha) 

Diện tích 

cấp 

huyện 

xác định, 

xác định 

bổ sung 

(ha) 

Tổng 

diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Thị trấn 

Vân 

Canh 

Xã Canh 

Vinh 

Xã Canh 

Hiển 

Xã Canh 

Hiệp 

Xã Canh 

Thuận 

Xã Canh 

Hòa 

Xã Canh 

Liên 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(4)=(5)+…+(

11) 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 3.380,00  1.540,60  4.920,60   517,57  2.163,66  469,37  598,63  294,95  221,67  654,74  

  Trong đó:                       

2.1 Đất quốc phòng CQP 102,00  30,96  132,96   2,01  62,95    44,00      24,00  

2.2 Đất an ninh CAN 5,00  -0,85  4,15   3,41  0,16  0,10  0,10  0,10  0,18  0,10  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 1.000,00  0,00  1.000,00     1.000,00            

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN   75,00  75,00   75,00              

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD   69,55  69,55   14,39  0,76  21,44  0,30  7,30  0,28  25,09  

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp 
SKC   136,12  136,12   1,60  50,19  31,71  9,37  27,21  16,04    

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt 

động khoáng sản 
SKS                     

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây 

dựng, làm đồ gốm 
SKX   182,15  182,15     24,49  92,94  63,22    1,50    

2.9 

Đất phát triển hạ tầng 

cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã 

DHT 553,00  298,79  851,79   196,78  214,67  102,09  96,88  86,92  45,42  109,03  

  Trong đó:                       

2.9.

1 
Đất giao thông DGT 466,00  101,29  567,29   127,91  150,10  77,12  63,39  64,87  33,74  50,16  

2.9.

2 
Đất thủy lợi DTL   51,78  51,78   22,56  13,96  11,65  2,35  0,70  0,52  0,04  

2.9.

3 

Đất xây dựng cơ sở văn 

hóa 
DVH 34,00  -18,95  15,05   13,06  0,37  0,22  0,36  1,00    0,04  

2.9. Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 6,00  -0,05  5,95   1,57  3,37  0,41  0,14  0,24  0,10  0,13  
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

cấp tỉnh 

phân bổ 

(ha) 

Diện tích 

cấp 

huyện 

xác định, 

xác định 

bổ sung 

(ha) 

Tổng 

diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Thị trấn 

Vân 

Canh 

Xã Canh 

Vinh 

Xã Canh 

Hiển 

Xã Canh 

Hiệp 

Xã Canh 

Thuận 

Xã Canh 

Hòa 

Xã Canh 

Liên 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(4)=(5)+…+(

11) 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

4 

2.9.

5 

Đất xây dựng cơ sở giáo 

dục và đào tạo 
DGD 49,00  -11,37  37,63   11,21  8,10  3,77  3,47  5,15  2,78  3,15  

2.9.

6 

Đất xây dựng cơ sở thể 

dục thể thao 
DTT 24,00  -8,54  15,46   2,01  1,79  1,51  2,40  2,36  1,10  4,29  

2.9.

7 

Đất công trình năng 

lượng 
DNL 48,00  -16,90  31,10   0,93  0,90  0,07  0,93  0,06    28,22  

2.9.

8 

Đất công trình bưu 

chính viễn thông 
DBV 1,00  -0,48  0,52   0,23  0,03  0,02  0,07  0,07  0,02  0,07  

2.9.

9 

Đất xây dựng kho dự trữ 

quốc gia 
DKG                     

2.9.

10 

Đất có di tích lịch sử - 

văn hóa 
DDT 7,00  -5,12  1,88   0,07        1,30  0,51    

2.9.

11 

Đất bãi thải, xử lý chất 

thải 
DRA 8,00  3,20  11,20       0,50  7,30  0,50    2,90  

2.9.

12 
Đất cơ sở tôn giáo TON   2,32  2,32   1,23  1,03  0,05          

2.9.

13 

Đất làm nghĩa trang, 

nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 

NTD   108,05  108,05   16,00  33,97  6,33  14,98  10,68  6,15  19,94  

2.9.

14 

Đất xây dựng cơ sở khoa 

học và công nghệ 
DKH                     
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

cấp tỉnh 

phân bổ 

(ha) 

Diện tích 

cấp 

huyện 

xác định, 

xác định 

bổ sung 

(ha) 

Tổng 

diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Thị trấn 

Vân 

Canh 

Xã Canh 

Vinh 

Xã Canh 

Hiển 

Xã Canh 

Hiệp 

Xã Canh 

Thuận 

Xã Canh 

Hòa 

Xã Canh 

Liên 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(4)=(5)+…+(

11) 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

2.9.

15 

Đất xây dựng cơ sở dịch 

vụ xã hội 
DXH                     

2.9.

16 
Đất chợ DCH   3,57  3,57     1,04  0,43  1,50    0,50  0,10  

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL                     

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH   6,85  6,85   1,02  1,41  0,62  0,67  1,28  0,43  1,43  

2.12 
Đất khu vui chơi, giải trí 

công cộng 
DKV   10,07  10,07   7,93  0,19    0,32  1,50    0,13  

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT   194,66  194,66       51,50  32,44  31,79  34,34  44,59  

2.14 Đất ở tại đô thị ODT   587,97  587,97   92,98  494,99            

2.15 
Đất xây dựng trụ sở cơ 

quan 
TSC   14,87  14,87   12,15  0,49  0,60  0,35  0,52  0,44  0,32  

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của 

tổ chức sự nghiệp 
DTS   4,54  4,54   1,75  1,18  0,74    0,05  0,52  0,29  

2.17 
Đất xây dựng cơ sở 

ngoại giao 
DNG                     

2.18 Đất tín ngưỡng TIN   0,61  0,61     0,61            
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

cấp tỉnh 

phân bổ 

(ha) 

Diện tích 

cấp 

huyện 

xác định, 

xác định 

bổ sung 

(ha) 

Tổng 

diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Thị trấn 

Vân 

Canh 

Xã Canh 

Vinh 

Xã Canh 

Hiển 

Xã Canh 

Hiệp 

Xã Canh 

Thuận 

Xã Canh 

Hòa 

Xã Canh 

Liên 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(4)=(5)+…+(

11) 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

2.19 
Đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối 
SON   838,99  838,99   87,03  230,71  109,93  41,59  123,02  92,47  154,24  

2.20 
Đất có mặt nước chuyên 

dùng 

MN

C 
  810,29  810,29   21,52  80,86  57,70  309,39  15,27  30,05  295,51  

2.21 
Đất phi nông nghiệp 

khác 
PNK                     

3 Đất chưa sử dụng CSD 18,00  -2,16  15,84   0,62  2,34  11,28  0,36  0,02  1,02  0,20  
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1.2.3. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất trong 

kỳ quy hoạch 

Thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế kéo theo nhu cầu xây dựng các công 

trình của các ngành và các lĩnh vực. Trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030 huyện Vân Canh, nhu cầu chuyển mục đích sử dụng các loại đất 

trong kỳ quy hoạch sử dụng đất là 2.507,19 ha. Trong đó, diện tích chuyển đổi 

mục đích sử dụng các loại đất theo các yêu cầu cần được phân tích cụ thể như sau:  

- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 2.319,18 ha, trong đó: 

+ Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp là 90,14 ha cụ thể: Thị trấn 

Vân Canh 4,12 ha; xã Canh Vinh 77,99 ha; xã Canh Hiển 3,48 ha; xã Canh Hiệp 

2,49 ha; xã Canh Thuận 1,21 ha; xã Canh Hòa 0,32 ha; xã Canh Liên 0,52 ha. 

+ Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp là 371,13 

ha, cụ thể: Thị trấn Vân Canh 147,10 ha; xã Canh Vinh 84,30 ha; xã Canh Hiển 

35,00 ha; xã Canh Hiệp 41,86 ha; xã Canh Thuận 38,69 ha; xã Canh Hòa 23,88 

ha; xã Canh Liên 0,30 ha. 

+ Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp là 1.264,37 ha, 

cụ thể: Thị trấn Vân Canh 52,79 ha; xã Canh Vinh 1.095,59 ha; xã Canh Hiển 

33,45 ha; xã Canh Hiệp 10,67 ha; xã Canh Thuận 26,43 ha; xã Canh Hòa 20,34 

ha; xã Canh Liên 25,09 ha. 

+ Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất phi nông nghiệp là 48,70 ha, cụ 

thể: xã Canh Vinh 8,10 ha; xã Canh Hiển 3,34 ha; xã Canh Hiệp 3,18 ha; xã 

Canh Thuận 0,42 ha; xã Canh Liên 33,66 ha. 

+ Đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp là 544,03 ha, cụ   

thể: Thị trấn Vân Canh 20,09 ha; xã Canh Vinh 200,07 ha; xã Canh Hiển 

120,55 ha; xã Canh Hiệp 126,88 ha; xã Canh Thuận 13,15 ha; xã Canh Hòa 

24,43 ha; xã Canh Liên 38,85 ha. 

+ Đất nông nghiệp khác chuyển sang đất phi nông nghiệp là 0,82 ha, cụ 

thể: Thị trấn Vân Canh 0,28 ha; xã Canh Vinh 0,54 ha. 

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 146,07 ha, 

trong đó: 

+ Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng là 

120,52 ha, cụ thể: Xã Canh Hiển 2,00 ha; xã Canh Hiệp 8,52 ha; Xã Canh Liên 

60,00 ha 
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- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 41,94 ha, cụ 

thể: Thị trấn Vân Canh 0,24 ha; xã Canh Vinh 41,66 ha; xã Canh Hiệp 0,04 ha. 

Bảng 33: Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích 

Số 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng diện 

tích (ha) 

(1) (2) (3) (4) 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông 

nghiệp  
2.319,18  

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 90,14  

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 16,21  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 371,13  

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 1.264,37  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 48,70  

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN   

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 544,03  

  Trong đó: Đất có rừng SX là rừng tự nhiên RSN/PNN   

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN   

1.8 Đất làm muối LMU/PNN   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 0,82  

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ 

đất nông nghiệp 
  146,07  

2.1 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu 

năm 
LUA/CLN 

 

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP   

2.3 
Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ 

sản 
LUA/NTS   

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU   

2.5 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất 

nuôi trồng thuỷ sản 
HNK/NTS   

2.6 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất 

làm muối 
HNK/LMU   

2.7 
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp 

không phải là rừng 
RPH/NKR(a)   

2.8 
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp 

không phải là rừng 
RDD/NKR(a)   

2.9 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp 

không phải là rừng 
RSX/NKR(a) 120,52 

  Trong đó: Đất có rừng SX là rừng tự nhiên RSN/NKR(a)   

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 

chuyển sang đất ở 
PKO/OCT 41,94 

Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác. 

   - PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. 
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1.2.4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Vân Canh chuyển 37,39 ha 

diện tích đất chưa sử dụng sang sử dụng vào các mục đích sau: 

- Chuyển 24,64 ha đất chưa sử dụng sang khai thác sử dụng vào mục đích 

đất nông nghiệp, trong đó: 

+ Chuyển 2,00 ha đất chưa sử dụng sang khai thác sử dụng vào mục đích 

đất trồng lúa tại xã Canh Hiển. 

 + Chuyển 14,20 ha đất chưa sử dụng sang khai thác sử dụng vào mục 

đích đất trồng cây hàng năm khác tại xã Canh Hiển  

+ Chuyển 8,44 ha đất chưa sử dụng sang khai thác sử dụng vào mục đích 

đất rừng sản xuất tại Thị trấn Vân Canh 0,42 ha; xã Canh Hiển 5,11 ha; xã Canh 

Thuận 1,41 ha; xã Canh Hòa 1,50 ha. 

- Chuyển 12,75 ha đất chưa sử dụng sang khai thác sử dụng vào mục đích 

đất phi nông nghiệp, trong đó: 

+ Chuyển 0,73 ha đất chưa sử dụng sang khai thác sử dụng vào mục đích 

đất khu công nghiệp tại xã Canh Vinh. 

+ Chuyển 0,47 ha đất chưa sử dụng sang khai thác sử dụng vào mục đích 

đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại Thị trấn Vân Canh 

+ Chuyển 1,72 ha đất chưa sử dụng sang khai thác sử dụng vào mục đích 

đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm tại xã Canh Hiệp. 

+ Chuyển 6,78 ha đất chưa sử dụng sang khai thác sử dụng vào mục đích 

đất phát triển hạ tầng tại Thị trấn Vân Canh 1,15 ha; Xã Canh Vinh 1,15 ha; Xã 

Canh Hiển 0,88 ha; Xã Canh Thuận 1,00 ha; Xã Canh Hòa 2,40 ha; Xã Canh 

Liên 0,20 ha. 

+ Chuyển 0,10 ha đất chưa sử dụng sang khai thác sử dụng vào mục đích 

đất sinh hoạt cộng đồng tại xã Canh Hiệp. 

+ Chuyển 0,36 ha đất chưa sử dụng sang khai thác sử dụng vào mục đích 

đất khu vui chơi, giải trí công cộng tại Thị trấn Vân Canh. 

+ Chuyển 1,85 ha đất chưa sử dụng sang khai thác sử dụng vào mục đích 

đất ở tại nông thôn tại xã Canh Hiển 0,43 ha; Xã Canh Hòa 1,42 ha. 

+ Chuyển 0,74 ha đất chưa sử dụng sang khai thác sử dụng vào mục đích 

đất ở tại đô thị tại xã Canh Vinh. 
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Bảng 34: Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng đến năm 2030 

Số 

Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng  

diện tích 

(ha) TT 

(1) (2) (3) (4) 

1 Đất nông nghiệp NNP 24,64  

1.1 Đất trồng lúa LUA 2,00  

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 2,00  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 14,20 

1.3 Đất rừng sản xuất  RSX 8,44 

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 12,75 

2.1 Đất khu công nghiệp SKK 0,73  

2.2 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,47  

2.3 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm 
SKX 1,72  

2.4 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 6,78  

  Trong đó:     

- Đất giao thông DGT 4,93  

- Đất thủy lợi DTL 1,65  

- Đất công trình năng lượng DNL 0,20  

2.5 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,10  

2.6 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,36  

2.7 Đất ở tại nông thôn ONT 1,85  

2.8 Đất ở tại đô thị ODT 0,74  
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Phần III 

GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

I. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 

- Có chính sách thỏa đáng tiếp tục khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân đầu 

tư bảo vệ, cải tạo, nâng cao độ phì của đất. Khuyến khích khai hoang, đưa đất 

chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp 

nhằm sử dụng triệt để, tiết kiệm và hiệu quả quỹ đất tự nhiên trên địa bàn. 

- Bảo vệ tầng đất canh tác khi chuyển đất sản xuất nông nghiệp sang sử 

dụng vào các mục đích phi nông nghiệp. 

- Đẩy mạnh việc trồng cây xanh phân tán trong các khu vực phát triển đô 

thị, khu công nghiệp,... 

- Đầu tư các công trình xử lý chất thải ở các khu, cụm công nghiệp, bệnh 

viện, khu đô thị,... đảm bảo chất thải được xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra 

môi trường, các khu, cụm công nghiệp chỉ được đưa vào hoạt động khi có khu 

xử lý nước thải hoàn chỉnh. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Tăng cường công tác quản lý môi trường trong cụm công nghiệp, khu đô 

thị; tổ chức tốt hoạt động quản lý môi trường trong các cụm công nghiệp, khu đô 

thị theo sự phân cấp và ủy quyền của cơ quan quản lý môi trường; nâng cao 

năng lực của cán bộ quản lý môi trường trong các cụm công nghiệp, khu dân cư 

đô thị, khu dân cư nông thôn. 

- Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường trong các cụm công nghiệp, 

khu đô thị, khu dân cư nông thôn; xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản 

lý nhà nước về môi trường với Ban quản lý các khu công nghiệp. Thông qua hệ 

thống quan trắc môi trường đánh giá kịp thời, chính xác và kiểm soát được tình 

trạng chất lượng môi trường cũng như mức độ ô nhiễm môi trường trong các 

cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư nông thôn. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho 

người dân và các tổ chức, doanh nghiệp về bảo vệ môi trường, coi bảo vệ môi 

trường là trách nhiệm chung của toàn xã hội. 

II. Xác định các giải pháp đảm bảo tính khả thi và hiệu quả phương 

án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

- Nhà nước chủ động thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã 
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được duyệt theo quy định. 

- Kiên quyết thu hồi diện tích đất các dự án không sử dụng, chậm tiến độ, 

sử dụng sai mục đích theo đúng quy định của Luật Đất đai. 

- Áp dụng các biện pháp cụ thể để quản lý, thực hiện và kiểm tra việc thực 

hiện kế hoạch sử dụng đất nhằm đảm bảo tính thống nhất, đúng tiến độ và đúng 

mục đích sử dụng đất được duyệt, khắc phục tình trạng “dự án treo”, sử dụng 

đất không hiệu quả. 

- Xác định cụ thể quỹ đất có vị trí lợi thế để đấu giá cho các mục đích 

thương mại, dịch vụ nhằm tăng nguồn thu ngân sách. 

- Phải nâng cao công tác giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

III. Chính sách tạo nguồn vốn từ đất  

- Xác định giá đất hợp lý nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách, đảm bảo 

công bằng xã hội và kích thích đầu tư kinh doanh, sản xuất. 

- Rà soát, đánh giá đúng các đối tượng sử dụng đất, đặc biệt là các đối 

tượng thuê đất. Tiếp tục rà soát tăng cường quản lý về đất đai đối với các tổ 

chức, cá nhân thuê đất để tránh thất thu. 

- Mọi đối tượng thuê đất đều phải nộp tiền thuê đất đầy đủ, đúng thời gian 

nếu không có lý do chính đáng được các cấp có thẩm quyền cho phép. 

- Rà soát lại việc sử dụng đất của các đơn vị, tổ chức không phải thuê đất 

để có kế hoạch sử dụng, tránh lãng phí đất đai. 

- Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa trong các lĩnh vực: giáo dục 

và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường đúng theo quy định. 

IV. Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện 

- Tổ chức công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt 

để cho các tổ chức, cá nhân được biết; phổ biến công khai, tuyên truyền rộng rãi 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, giải quyết nhanh chóng các 

vấn đề liên quan đến đất đai, phục vụ có hiệu quả các đối tượng sử dụng đất theo 

đúng tinh thần của pháp luật hiện hành.   

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong quản lý Nhà nước về đất 

đai. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật, đảm 

bảo cho việc sử dụng đất đúng kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. Kiên quyết 

không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất các trường 

hợp không có trong kế hoạch sử dụng đất. Khi xem xét giải quyết giao đất, cho 

thuê đất cần phải tính đến năng lực thực hiện dự án của nhà đầu tư, nhằm đảm 

bảo dự án triển khai đúng tiến độ và khả thi.  
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- Việc tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ 

huyện đến các xã, thị trấn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện tốt cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận 

động, thuyết phục người dân cam kết giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho chủ 

đầu tư thực hiện các công trình, dự án đảm bảo theo đúng tiến độ. 

- Bổ sung nhân sự có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cho các cấp 

để thực hiện công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, nhất là trong công tác bồi 

thường giải phóng mặt bằng. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về đất 

đai để các tổ chức và nhân dân hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng 

đất, để sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả cao.  

- Thực hiện cải cách các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên 

thông”, giảm thời gian thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng đất 

thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. 

V. Giải pháp về nguồn lực và vốn đầu tư 

Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất cần có các giải giáp để thu hút nguồn lực và nguồn vốn đầu tư:  

- Cần phải có chính sách đãi ngộ đối với các cán bộ từ nơi khác đến công 

tác trên địa bàn, xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ lao động. Tăng 

cường bố trí nguồn vốn phù hợp cho việc phát triển mạnh nguồn nhân lực hiện 

có, từng bước bồi dưỡng lực lượng cán bộ làm việc tại cơ sở. Đầu tư nâng cao 

trình độ dân trí, tăng cường công tác đào tạo lao động kỹ thuật, đào tạo ngành 

nghề cho những người bị thiếu đất hoặc mất đất sản xuất nông nghiệp,…  

- Đồng thời, huy động vốn đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công 

trình, dự án bằng việc tạo môi trường thuận lợi như: giá thuê đất, giải phóng mặt 

bằng, cung cấp dịch vụ hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính,… cho các nhà đầu 

tư. Ngoài việc huy động vốn từ ngân sách, nguồn vốn từ các doanh nghiệp, cần 

phải tranh thủ nguồn đầu tư từ các ngành, kể cả vốn đầu tư nước ngoài nhằm 

thực hiện các công trình trọng điểm của huyện và các công trình khác. 

- Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn vốn đầu tư trong mọi lĩnh 

vực, lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược, có đầy đủ năng lực tài chính để thực 

hiện tốt các công trình dự án được giao, đem lại hiệu quả và phát huy được tiềm 

năng của đất. 

- Thu hút các nguồn lực xã hội, khuyến khích các thành phần kinh tế tham 

gia đầu tư, phát triển, tiếp tục thực hiện chủ trương “Nhà nước và nhân dân 
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cùng làm” đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. 

- Tăng cường các nguồn thu từ đất thông qua giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, đặc biệt là dành quỹ đất thích hợp cho đấu giá quyền sử 

dụng đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và phục vụ công tác quản lý đất đai 

tại địa phương. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất cho xây 

dựng các công trình, đặt biệt đối với các công trình giao thông, thủy lợi và đất sử 

dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

I. KẾT LUẬN 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 được xây dựng dựa trên cơ sở văn 

kiện đại hội đảng bộ của huyện, quy hoạch ngành, nhu cầu sử dụng đất của các 

ngành và nhu cầu sử dụng đất của các xã, thị trấn, ... 

 - Kết quả của phương án thể hiện được chiến lược sử dụng đất của huyện 

đến năm 2030, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và bảo vệ môi 

trường sinh thái. Đồng thời là công cụ quan trọng để thực hiện công tác quản lý 

Nhà nước về đất đai theo pháp luật. 

 - Kết quả của phương án đã xử lý, tổng hợp được hầu hết các nghiên cứu, 

đề án và phương hướng phát triển của các cấp, các ngành ở cả tỉnh, huyện và 

xã/thị trấn, ... trên cơ sở cân đối hài hoà giữa các nhu cầu và khả năng đáp ứng 

về đất đai. Đảm bảo được tính thực tiễn và có tính khả thi.  

 - Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang mục đích phi nông nghiệp để 

phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng kết cấu hạ tầng là tất yếu. Các vị trí để quy 

hoạch các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư… đã được khảo sát cụ 

thể và cân nhắc về hiệu quả kinh tế, trên cơ sở ưu tiên tốt để sản xuất nông 

nghiệp. 

 - Đất dành cho công nghiệp, du lịch, dịch vụ thương mại được tính theo 

phương án có tính khả thi cao nhất. Trong đó sẽ hình thành cụm có quy mô tập 

trung, vị trí thuận lợi, bố trí đủ đất cho tiểu thủ công nghiệp, thu hút nhiều ngành 

có công nghệ cao. Các trung tâm dịch vụ, các khu du lịch được phát triển với 

nhiều công trình xây dựng có quy mô lớn, phục vụ đắc lực cho các hoạt động dịch 

vụ, du lịch cũng như nhu cầu vui chơi, giải trí ngày càng tăng của người dân. 

II. KIẾN NGHỊ 

Cho phép hộ gia đình cá nhân trong các khu dân cư ven các tuyến đường 

tỉnh, đường huyện, đường liên xã và các tuyến đường chính trong xã – thị trấn 

được chuyển sang mục đích sử dụng đất ở kết hợp với thương mại – dịch vụ tại 

những khu vực không quy hoạch các công trình sử dụng vào mục đích đất phi 

nông nghiệp. 

Cho phép các hộ gia đình cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông 

nghiệp (trong vườn cây lâu năm) không quy hoạch sang đất phi nông nghiệp 



105 
 

 

được chuyển sang đất ở (vị trí cụ thể sẽ xác định theo kế hoạch sử dụng đất 

hàng năm theo quy định). 

Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và sử dụng đất, tạo điều kiện 

phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sử dụng đất, UBND huyện Vân 

Canh: Đề nghị UBND tỉnh xét duyệt “Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-

2030 huyện Vân Canh” để UBND huyện có cơ sở thực hiện công tác quản lý 

Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện cũng như có cơ sở pháp lý cho việc 

thực hiện các nội dung của phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, 

góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

_____________________ 
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